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HỌC VIỆN BẢO CHÍ VẢ TUYỂN TRUYỀN
Số: 4253/QĐ-HVBCTT-ĐT Hà Nội, ngày 18 thảng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
v ề  việc ban hành Chuông trình khung đào tạo trình độ thạc sĩ 

theo hệ thống tín chỉ ngành Triết học

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYỂN TRUYỀN

Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc 
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy 
cùa Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quyết định số 1537/QĐ -TTg ngày 22/10/2008 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ cho Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Thông tư số 
15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 
người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại 
học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại 
học, thạc sĩ, tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 
tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thẩm định khung chương trình đào tạo trình 
độ thạc sĩ ngành Triết học;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo và Trưởng khoa Triết học,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Chương trình khung đào tạo trình độ thạc sĩ theo hệ thống 
tín chỉ ngành Triết học định hướng nghiên cứu.

Điều 2. Chương trình này được thực hiện từ năm học 2015 - 2016 (khóa 21 
đào tạo trình độ thạc sĩ).

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, Trưởng khoa Triết học, các đơn vị có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./, -iy /

Nơi nhận:
- Học viện CTQG HCM;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Ban Giám đốc Học viện;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, ĐT.
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HỌC VIỆN BẢO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC s ĩ  ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN c ứ u
(Ban hành kèm theo Quyết định so 4253/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 18/12/2015 

của Giám đôc Học viện Báo chỉ và Tuyên truyền)
Ngành : Triết học (Philosophy)
Mã ngành : 60220301

1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu tổng quát

Đào tạo trình độ thạc sĩ Triết học nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất 
lượng cao là những nhà khoa học, giảng viên, cán bộ có trình độ cao về lý 
luận và năng lực thực tiễn; có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo, khả - 
năng phát hiện và giải quyết những vấn đề triết học mới nảy sinh; có năng lực 
giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

1.2. Mục tiêu cụ thể
- Kiến thức:

Trang bị cho người học những tri thức cơ bản ở trình độ nâng cao về 
triết học Mác -  Lênin, lịch sử triết học, mỹ học, tôn giáo, đạo đức, các tác 
phẩm kinh điển Mác - Lênin; những tri thức thực tiễn có liên quan nhằm giúp 
người học làm chủ được kiến thức của bộ môn, có khả năng vận dụng giải 
quyết những nhiệm vụ cụ thể về lý luận và thực tiễn.

- Kỹ năng:
Giúp người học nâng cao kỹ năng giảng dạy, kỹ năng phân tích, tổng 

kết thực tiễn, kỹ năng tổng họp, kỹ năng lựa chọn, giải quyết các vấn đề triết 
học đặt ra từ cuộc sống, kỹ năng áp dụng các phương pháp nghiên cứu khoa 
học xã hội và nhân văn, các phương pháp nghiên cứu liên ngành, các phương 
pháp nghiên cứu chuyên ngành.

- Phẩm chất:
+ về chính trị: góp phần tiếp tục bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, củng cố 

niềm tin và lập trường vững vàng cho người học.
+ về khoa học: tiếp tục xác lập thế giới quan duy vật và phương pháp 

nghiên cứu biện chứng cho người học.
+ về đạo đức: góp phần nâng cao đạo đức, tiếp tục rèn luyện lối sống 

lành mạnh, tiến bộ cho người học.
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L3. Vị trí cồng tác sau khi tốt nghiệp: cán bộ giảng dạy và nghiên cứu 
khoa học, cán bộ các CO' quan thuộc hệ thống chính trị và các tổ chức kinh tế - 

xã hội khác ở trung ương và địa phương.
2. Yêu cầu đối vói ngưòi dự tuyển
Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Triết học phải 

thoả mãn các điều kiện sau:
2.1. Điều kiện về văn bằng
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Triết học, chuyên ngành Triết học 

Mác - Lênin;
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Triết học, chuyên ngành khác và có 

Chứng nhận hoàn thành các môn học bổ sung kiến thức tương đương trình độ 
cử nhân Triết học chuyên ngành Triết học Mác - Lênin do Học viện Báo chí 
và Tuyên truyền cấp với các môn học sau đây:

1. Logic hình thức (2 tín chỉ)
2. Lịch sử triết học Mác - Lênin (3 tín chỉ)
3. Triết học ngoài Mác -xit hiện đại (2 tín chỉ)
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần: Lịch sử, Ngôn ngữ học, Văn 

học, Văn hóa học, Quản lý văn hóa, Quản lý thể dục thể thao... và có Chứng 
nhận hoàn thành các môn học bổ sung kiến thức tương đương trình độ cử 
nhân Triết học chuyên ngành Triết học Mác - Lênin do Học viện Báo chí và 
Tuyên truyền cấp với các môn học sau đây:

1. Logic hình thức (2 tín chỉ)
2. Lịch sử Triết học Mác - Lênin (3 tín chỉ)
3. Triết học ngoài Mác -xit hiện đại (2 tín chỉ)
4. Lịch sử Triết học (trước Mác) (3 tín chỉ)
5. Chuyên đề duy vật biện chứng (3 tín chỉ)
6. Chuyên đề duy vật lịch sử (3 tín chỉ)
2.2. Điều kiện về thâm niên công tác
- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành Triết học loại Khá trở lên được 

dự thi ngay sau khi tốt nghiệp. Trường họp bằng tốt nghiệp xếp loại khác phải 
có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng kí dự 
thi, kể từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Triết học phải 
có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng kí dự 
thi, kể từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ sơ dự thi.
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2.3. Điểu kiện về sức khoẻ: Đủ sức khoẻ để học tập và công tác (có 
chứng nhận sức khỏe của Bệnh viện đa khoa).

2.4. Điều kiện về hồ sơ: Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng mẫu và đúng thời hạn 
quy định của Học viện.

2.5. Thỉ sinh là người nước ngoài: xét tuyển theo quy định hiện hành 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Môn thi tuyển sinh
Người dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ Triết học phải tham dự kỳ thi tuyển 

sinh do Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức gồm các môn quy định như 
sau :

- Môn chủ chốt ngành: Lịch sử Triết học
- Môn chuyên ngành: Triết học Mác -  Lênin chuyên ngành
- Môn Ngoại ngữ.
Miễn thi môn Ngoại ngữ: đối với thí sinh thuộc một trong các trường họp

sau:
+ Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian 

ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định 
hiện hành;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đe án của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học 
của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp 
kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đổi tác nước ngoài cùng cấp bằng;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành ngôn ngữ nước ngoài;
+ Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam họặc tương đương trong thời hạn 2 
năm từ ngày cấp chứng chỉ đên ngày đăng ký dự thi, do các đơn vị câp chứng 
chỉ được quy định dưới đây:

TT Ngoại
ngữ

Chứng chỉ đạt yêu cầu 
tối thiểu Đơn vị cấp chứng chỉ

1 Tiếng
Anh

IELTS 4.5
- British Council (BC)
- International Development 
Program (IDP)

TOEIC 450 - British Council (BC)
- Educational Testing Service 
(ETS)
- International Development 
Program (IDP)
- IIG

Cambridge-
Exam PET

BEC Preliminary

BULATS 40

CEFR Bl - Học viện Báo chí và Tuyên
4



truyền
- Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
- Đại học Hà Nội

2 Tiếng
Nga TRKI

?
Cấp độ 1

Trung tâm Khoa học và Văn hóa 
Nga tại Hà Nội (The Russian 
centre of science and culture in 
Hanoi)

3 Tiếng
Pháp

- DELF
- TCF niveau

-B1
- Cấp độ 3

Trưng tâm Nghiên cứu Sư phạm 
quốc tế (Centre International 
d’Etudes Pedagogiques -  CIEP)

4 Tiếng
Trung
Quốc

HSK Cấp độ 3

- Văn phòng Hán ngữ đổi ngoại 
Trung Quốc (Han Ban)
- ủy ban Khảo thí trình độ Hán 
ngữ quốc gia (The National 
Committee for the Test of 
Proficiency in Chinese)

5 Tiếng
Đức - ZD BI Uy ban giáo dục phổ thông Đức 

tại nước ngoài (ZfA)

6 liêng
Nhật JLPT Cấp độ N4 Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản 

(Japan Foundation)

Trong trường hợp cần thiết, Giám đốc Học viện sẽ thành lập Hội đồng 
kiếm tra năng lực ngoại ngữ của các thí sinh, học viên đã có chứng chỉ. Kết 
quả kiểm tra sẽ được sử dụng làm kết quả chính thức để xét miễn thi đầu vào, 
đầu ra về ngoại ngữ tại Học viện.

- Thí sinh không thuộc diện miễn thi môn Ngoại ngữ phải tham dự kỳ 
kiểm tra trình độ ngoại ngữ môn Tiếng Anh. Đề thi môn Tiếng Anh trình độ 
A2 (bỏ phần thi nghe hiểu và thi nói) theo dạng thức đề BI khung Châu Âu 
áp dụng cho đào tạo trình độ thạc sĩ.

4. Điều kiện tốt nghiệp
Học viên được xét công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng thạc sĩ Triết 

học nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
- Hoàn thành chương trình đào tạo, có điếm trung bình chung các học 

phần trong chương trình đào tạo đạt từ 5,5 trở lên (theo thang điếm 10) hoặc 
điểm c trở lên (theo thang điểm chữ);

- Đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 
6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;

- Điếm luận văn đạt từ 5,5 trở lên;
- Đã nộp luận văn được hội đồng đánh giá đạt yêu cầu trở lên, có xác 

nhận của người hướng dẫn và chủ tịch hội đồng về việc luận văn đã được 
chỉnh sửa theo kết luận của hội đồng;
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- Chấp hành tốt nội quy, quy chế đào tạo của Học viện, không bị truy 
cứu trách nhiệm hình sự và không trong thời gian bị kỷ luật đình chỉ học tập; 
không bị tố cáo theo quy định của pháp luật về nội dung khoa học trong luận 
văn.

5. Nội dung chưong trình
Thời gian đào tạo: 2 năm.
Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 60 tín chỉ.

TT Mã học phần Tên học phần
Số
tín
chỉ

Phân bổ thòi 
lương Học

phần tiên 
quyếtLý,

thuyết
Thực
hành

5.1. Khối kiến thức chung 14

1 CHKT01005
Những vấn đề kinh tế - 
chính trị trong giai đoạn 
hiện nay

4,0 3,5 0,5

2 CHTG01002 Phương pháp luận nghiên 
cứu khoa học 2,0 1,5 0,5

3 CHCT01003 Chính trị học nâng cao 2,0 1,5 0,5
4 CHNN01004 Ngoại ngữ 6,0 5,0 1,0

5.2. Khối kiến thức CO’ sở ngành 11
5.2.1. Cơ sở ngành bắí buộc 9

5 CHCN02005 CNXH khoa học (nâng 
cao) 2,0 1,5 0,5

6 CHTM02001
Lịch sử tư tưởng triết học 
Việt Nam trong một số 
tác phẩm tiêu biểu

2,0 1,5 0,5

7 CHTM02002

Triết học Ấn Độ, Trung 
quốc cổ -  trung đại (Qua 
một số tác phẩm tiêu 
biểu)

3,0 2,5 0,5

8 CHTM02003 Triết học Hy lạp cổ đại 2,0 1,5 0,5
5.2.2\ Cơ sở ngành tự chọn 2/6

9 CHTM02004
Một số vấn đề đạo đức 
trong điều kiện kinh tế thị 
trường

2,0 1,5 0,5

10 CHTM02005 Mỹ học và vấn đề giáo 
dục ý thức thẩm mỹ 2,0 1,5 0,5

11 CHTM02006 Phương pháp dạy học đại 
học 2,0 1,5 0,5

5.3. Khối kiến thức chuyên ngành 20
5.3.1

r

. Chuyên ngành băt buộc 14

12 CHTM03001 Triết học Tây Ẩu Trung - 
Cận đại 2,0 1,5 0,5

13 CHTM03002 Triết học cổ điển Đức 3,0 2,5 0,5
14 CHTM03003 Một số vấn đề triết học 3,0 2,5 0,5
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trong các tác phẩm của 
Mác, Ăngghen, Lênin

15 CHTM03004
CNDVBC -  Cơ sở thế 
giới quan và phương pháp 
luận khoa học

3,0 2,5 0,5

16 CHTM03005 CNDVLS và con đường 
đi lên CNXH ở Việt Nam 3,0 2,5 0,5

5.3.2\  Chuyên ngành tự chọn 6/18

17 CHTM03006
Triết học Phương Tây 
hiện đại: một số trường 
phái và tác giả tiêu biểu

2,0 1,5 0,5

18 CHTM03007 Bản thể luận triết học 2,0 1,5 0,5

19 CHTM03008

Phương pháp logíc trong 
nghiên cứu “Tư bản” của 
C.Mác với việc vận dụng 
nhận thức xã hội trong 
thời đại ngày nay.

2,0 1,5 0,5

20 CHTM03009
Một số vấn đề triết học 
của công cuộc đổi mới ở 
Việt Nam

2,0 1,5' 0,5

21 CHTM03010 Xử lý điểm nóng xã hội 2,0 1,5 0,5

22 CHTM03011
Một số vấn đề triết học 
trong cách mạng KH-CN 
hiện đại

2,0 1,5 0,5

23 CHTM03012 Logic biện chứng 2,0 1,5 0,5
24 CHTM03013 Triết học sinh thái 2,0 1,5 0,5

25 CHTM030014 Phương pháp nghiên cứu 
và giảng dạy triết học 2,0 1,0 . 1,0
? f

5.4. Luận văn/sản phâm tôt nghiệp 15
?

rp  ATỏng 60
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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỒ CHÍ MINH Độc lập -  Tự do -  Hạnh phức

HỌC VIỆN BẢO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Số: 4151 /QĐ-HVBCTT-ĐT Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2015

QUYÉT ĐỊNH
về việc ban hành Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo 

hệ thống tín chỉ ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học 
định hướng nghiên cứu

GIẢM ĐÓC HỌC VIỆN BẢO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc 
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy 
của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quyết định số 1537/QĐ -TTg ngày 22/10/2008 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ cho Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Thông tư sổ 
15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 
người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại 
học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại 
học, thạc sĩ, tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 
tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thẩm định khung chương trình đào tạo trình 
độ thạc sĩ ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học ngày 03/12/2015;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo và Trưởng khoa Chủ nghĩa xã 
hội khoa học,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu 

ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học.
Điều 2. Chương trình này được thực hiện từ năm học 2015 - 2016 (khóa 21 đào 

tạo trình độ thạc sĩ).
Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, Trưởng khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học

và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định nàyJ .r ix /  
Nơi nhận:
- Học viện CTQG HCM;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Ban Giám đốc Học viện;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, ĐT.
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HỌC VIỆN CHỈNH TRỊ QUỐC GIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HO CHI MINH Đôc lâp — Tư do — Hanh phúc

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ~  ~---------1---------- '----------

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC s ĩ  
ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN c ủ ù

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4151 /QĐ-HVBCTT- Đ T ngày 13 /12/2015 
của Giảm đôc Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

Ngành : Chủ nghĩa xã hội khoa học (Scientific Socialism) 
Mã ngành : 60 22 03 08

1. Mục tiêu đào tạo
1.1. M ục tiêu tồng quát: Đào tạo thạc sĩ Chủ nghĩa xã hội khoa học 

nhằm cung cấp nguồn nhân lực trình độ sau đại học, có bản lĩnh chính trị 
vững vàng, có khả năng làm chủ hệ thống tri thức lý luận và thực tiễn về Chủ 
nghĩa xã hội khoa học để phát hiện và giải quyết các vấn đề thực tiễn trong 
giảng dạy, nghiên cứu về chủ nghĩa xã hội khoa học và thực hiện các nhiệm 
vụ chính trị xã hội khác.

1.2. M ục tiêu cụ thể
1.2.1. Kiến thức
Trang bị cho người học hệ thống tri thức nâng cao về CNXHKH qua 

nghiên cứu cập nhật những vấn đề chính trị- xã hội của thế giới hiện đại, của 
Việt Nam ở mức độ chuyên sâu, nâng cao theo yêu cầu của bậc học sau đại 
học; những tri thức thực tiễn gắn liền với các chuyên đề chủ nghĩa xã hội 
khoa học nhằm giúp người học có năng lực phân tích đúng đắn đối với quá 
trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và thế giới.

1.2.2. Kỹ năng : .
Đảm bảo cung cấp cho người học những kỹ năng của một thạc sĩ chuyên 

ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học:
- Có năng lực trình độ và kỹ năng, phương pháp giảng dạy bậc đại học 

chuyên ngành chủ nghĩa xã hội khoa học, có khả năng tiếp tục hoàn thành và 
nâng cao trình độ lên bậc tiến sĩ chuyên ngành.

- Có kỹ năng phân tích, nhận diện và vận dụng hiểu biết lý luận, phương 
pháp luận khoa học để xác định, lựa chọn, đề xuất vấn đề nghiên cứu và thực 
hiện đề tài nghiên cứu khoa học, biên soạn đề cương môn học, bài giảng, giáo 
trình môn học, công bố kết quả nghiên cứu, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu 
khoa học.
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- Có khả năng tổ chức thực hiện và bảo vệ về mặt tư tưởng lý luận các 
đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đấu tranh chống quan điểm sai 
trái của các thế lực thù địch.

1.2.3. Thái độ
- Có đạo đức công dân tốt, tận tụy với nghề nghiệp chuyên môn và tổ 

chức nơi công tác; có ý thức tổ chức, kỷ luật tự giác, có lối sống trung thực, 
đòan kết và tôn trọng tập thể; có tinh thần phê bình và tự phê bình.

- Có bản lĩnh và tác phong nghề nghiệp chuẩn mực; có tinh thần quyết 
đoán và thẳng thắn bày tỏ chính kiến, có bản lĩnh chấp nhận và vượt qua 
những khó khăn, thử thách trong công việc cũng như nhiệm vụ được giao.

- Có thái độ tôn trọng và quan tâm đến mọi người, có uy tín trong tập 
thể làm việc, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cộng đồng, có thái độ 
ứng xử xã hội đúng yêu cầu của một đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức 
có trình độ học vấn thạc sĩ.

1.3. Vị trí công tác sau khi tốt nghiệp
- Giảng dạy môn CNXHKH cho các trường đại học, cao đẳng và trung

cấp.
- Giảng dạy môn CNXHKH ở hệ thống các trường Chính trị, trung tâm 

giáo dục chính trị của các tỉnh thành và các địa phương trong cả nước.
- Nghiên cứu tại các viện nghiên cứu chính trị, triết học, CNXH KH.
- Công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan Đảng từ cấp trung 

ương tới địa phương trong hệ thống chính trị (hội đồng nhân dân, ủy ban nhân 
dân, tuyên giáo, Đảng ủy, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ ...).

2. Yêu cầu đối vói người dự tuyển
Thí sinh dự thi tuyến sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Chủ nghĩa xã 

hội khoa học phải thoả mãn các điều kiện sau:
2.1. Điều kiện về văn bằng:
- Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học.
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Triết, khác chuyên ngành đào tạo 

phải có Chứng nhận hoàn thành các môn học bổ sung kiến thức tương đương 
trình độ cử nhân Chủ nghĩa xã hội khoa học do Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền cấp với các môn học sau đây:

1. Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa (3 tín chỉ)
2. Lịch sử tư tưởng Việt Nam (3 tín chỉ)
3. Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế (2 tín chỉ)
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- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần như: Lịch sử, Ngôn ngữ học, 
Văn học, Văn hóa học, Quản lý văn hóa, Quản lý thể dục thể thao... phải có 
Chúng nhận hoàn thành các môn học bổ sung kiến thức tưong đưong trình độ 
cử nhân Chủ nghĩa xã hội khoa học do Học viện Báo chí và Tuyên truyền cấp 
với các môn học sau đây:

1. Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa (3 tín chỉ)
2. Lịch sử tư tưởng Việt Nam (3 tín chỉ)
3. Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế (2 tín chỉ)
4. Lịch sử triết học và lịch sử triết học Mác - Lênin (4 tín chỉ)
5. Chủ nghĩa xã hội khoa học nâng cao (3 tín chỉ)

2.2. Điều kiện về thâm niên công tác:
- Người có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa 

học loại Khá trở lên được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp. Trường họp bằng tốt 
nghiệp xếp loại khác phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh 
vực chuyên môn đăng kí dự thi, kể từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác 
đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành phù họp, ngành gần với 
chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm 
làm vỉệc trong lĩnh vực chuyên môn đăng kí dự thi, kể từ ngày có quyết định 
tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

2.3. Điều kiện về sức khoẻ: Đủ sức khoẻ để học tập và công tác (có 
chứng nhận sức khỏe của Bệnh viện đa khoa).

2.4. Điều kiện về hồ sơ: Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng mẫu và đúng thời hạn 
quy định của Học viện.

2.5. Thỉ sinh là người nước ngoài: xét tuyến theo quy định hiện hành 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Môn thi tuyển sinh
Người dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học 

phải tham dự kỳ thi tuyển sinh do Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức 
gồm các môn quy định như sau :

- Môn chủ chốt: Lịch sử tư tưởng Xã hội chủ nghĩa
- Môn chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học chuyên ngành
- Môn Ngoại ngữ.
Miễn thi môn Ngoại ngữ: đối với thí sinh thuộc một trong các trường họp 

sau:
+ Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian
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ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định 
hiện hành;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đe án của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học 
của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp 
kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành ngôn ngữ nước ngoài;
+ Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trong thời hạn 2 
năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, do các đơn vị cấp chứng 
chỉ được quy định dưới đây:

TT Ngoại
ngữ

Chứng chỉ đạt yêu cầu 
tối thiểu Đon vị cấp chứng chỉ

1 Tiếng
Anh

IELTS 4.5
- British Council (BC)

International Development 
Program (IDP)

TOEIC 450 - British Council (BC)
- Educational Testing Service 
(ETS)

International Development 
Program (IDP)

IIG

Cambridge
Exam PET

BEC Preliminary

BULATS 40

CEFR B1

- Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền
- Đại học Ngoại ngữ - DHQGFIN
- Đại học Hà Nội

2 Tiếng
Nga TRKI Cấp độ 1

Trung tâm Khoa học và Văn hóa 
Nga tại Hà Nội (The Russian 
centre of science and culture in 
Hanoi)

3 Tiếng
Pháp

-DELF 
- TCF niveau

-BI
- Cấp độ 3

Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm 
quốc tế (Centre International 
d’Etudes Pedagogiques -  CIEP)

4 Tiếng
Trung
Quốc

HSK Cấp độ 3

- Văn phòng Hán ngữ đối ngoại 
Trung Quốc (Han Ban)
- ủy ban Khảo thí trình độ Hán 
ngữ quốc gia (The National 
Committee for the Test of 
Proficiency in Chinese)

5 Tiếng
Đức -ZD BI Uy ban giáo dục phổ thông Đức 

tại nước ngoài (ZfA)

6 Tiếng
Nhật JLPT Cấp độ N4 Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản 

(Japan Foundation)
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Trong trường họp cần thiết, Giám đốc Học viện sẽ thành iập Hội đồng 
kiêm tra năng lực ngoại ngữ của các thí sinh, học viên đã có chứng chỉ. Kết 
quả kiểm tra sẽ được sử đựng làm kết quả chính thức để xét miễn thi đầu vào, 
đầu ra về ngoại ngữ tại Học viện.

» - Thí sinh không thuộc diện miễn thi môn Ngoại ngữ phải tham dự kỳ
kiêm tra trình độ ngoại ngữ môn Tiêng Anh. Đe thi môn Tiếng Anh trình độ 
A2 (bỏ phần thi nghe hiểu và thi nói) theo dạng thức đề B 1 khung Châu Âu 
áp dụng cho đào tạo trình độ thạc sĩ.

4. Điều kiện tốt nghiệp
Học viên được xét công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng thạc sĩ ngành 

Chủ nghĩa xã hội khoa học nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
- Hoàn thành chương trình đào tạo, có điểm trung bình chung các học 

phần trong chương trình đào tạo đạt từ 5,5 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc 
điểm c trở lên (theo thang điểm chữ);

- Đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 
6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;

- Điểm luận văn đạt từ 5,5 trở lên;
- Đã nộp luận văn được hội đồng đánh giá đạt yêu cầu trở lên, có xác 

nhận của người hướng dẫn và chủ tịch hội đồng về việc luận văn đã được 
chỉnh sửa theo kết luận của hội đồng;

- Chấp hành tốt nội quy, quy chế đào tạo của Học viện, không bị truy 
cứu trách nhiệm hình sự và không trong thời gian bị kỷ luật đình chỉ học tập; 
không bị tố cáo theo quy định của pháp luật về nội dung khoa học trong luận 
văn.

5. Nội dung chương trình
Thời gian đào tạo: 2 năm.
Tống số tín chỉ phải tích lũy: 60 tín chỉ.

TT Mã học phần Tên học phần Số tín 
chỉ

Phân bổ thòi 
lượng Học phần 

tiên quyếtLý
thuyết

Thực
hành

5.1. ỉ
r r

Chôi kiên thức chung 14
1 CHTM01001 Triết học 4,0 3,5 0,5

2 CHTG01002 Phương pháp luận 
nghiên cứu khoa học 2,0 1,5 0,5 -

3 CHCT01003 Chính trị học nâng cao 2,0 1,5 0,5
4 CHNN01004 Ngoại ngữ 6,0 5,0 1,0

5,2,1
r r

Chôi kiên thức CO’ sỏ’ ngành 9
r

5,2,1, Cơ sở ngành băí buộc 6
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5 CHCN02001
Tư tưởng xã hội chủ 
nghĩa trong thời đại 
ngày nay

3,0 2,0 1,0

6 CHCN02002
Toàn cầu hóa và 
phong trào cách mạng 
thế giới hiện nay

3,0 2,0
r

1,0

5,2,2, Cơ sở ngành tự chọn 3/9

7 CHKT02010
Những vấn đề kinh tế - 
chính trị trong giai 
đoạn hiện nay

3,0 .2,0 1,0

8 CHCN02003 Trí thức trong thời đại 
kinh tế tri thức 3,0 2,0 1,0

9 CHTM02010

Triết học Phương Tây 
hiện đại (một số trường 
phái và tác giả tiêu 
biểu)

3,0 2,0 1,0 CHTM01001

5,3, Khối kiến thức chuyên ngành 22
5,3,1, Chuyên ngành bắt buôc 16

10 CHCN03001

Học thuyết sứ mệnh 
lịch sử của giai cấp 
công nhân trong giai 
đoạn hiện nay

3,0 2,0 1,0

11 CHCN03002
Học thuyết cách mạng 
xã hội chủ nghĩa trong 
giai đoạn hiện nay

3,0 2,0 1,0

12 CHCN03003
Học thuyết dân chủ xã 
hội chủ nghĩa trong 
giai đoạn hiện nay

3,0 2,0 1,0

13 CHCN03004
Tác phẩm tiêu biểu Hồ 
Chí Minh về chủ nghĩa 
xã hội khoa học

2,0 1,5 0,5

14 CHCN03005
Nguồn nhân lực chất 
lượng cao trong thời 
đại kinh tế tri thức

2,0 1,5 0,5

15 CHCN03006
Chủ nghĩa xã hội khoa 
học về dân tộc, tôn 
giáo ở Việt Nam

3,0 2,0 1,0

5,3,2, Chuyên ngành tự chọn 6/18

16 CHCN03007
Chủ nghĩa xã hội hiện 
thực - thực trạng và 
triển vọng

3,0 2,0 1,0

17 CHCN03008

Vấn đề nông nghiệp, 
nông dân, nông thôn 
trong thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa ở Việt Nam

3,0 2,0 1,0
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18 CHCN03009

Chủ nghĩa xã hội "khoa 
học về bình đẳng giới 
và vấn đề bình đẳng 
giới ở Việt Nam,

3,0 2,0 1,0

19 CHCN03010

Nhận thức của Đảng 
Cộng sản Việt Nam về 
con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội ở Việt 
Nam

3,0 2,0 1,0

20 CHCN03011

Lý luận vê nhà nước và 
xây dựng nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa ở Việt Nam

3,0 2,0 1,0

21 CHCN03012
Tăng trưởng kinh tế 
với công bằng và tiến 
bộ xã hội ở Việt Nam

3,0 2,0 1,0

5,4, Luận văn 15
Tồng 60
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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỒ CHÍ MINH Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

HỌC VIỆN BẢO CHÍ VẢ TUYÊN TRUYỀN
Số: 2731/QĐ-HVBCTT-ĐT Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2015

QƯYÉT ĐỊNH
về viêcrban hành Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ 

định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng ngành Kinh tê chính trị

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám 
đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ, tổ 
chức bộ máy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quyết định số 1537/QĐ -TTg ngày 22/10/2008 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ cho Học viện Báo 
chí và Tuyên truyền thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Thông tư số 
15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ kết quả bổ sung, hoàn chỉnh chương trình đào tạo trình độ thạc 
sĩ định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng theo hệ thống tín chỉ đã 
được Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền phê 
duyệt năm 2015;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo và Trưởng khoa Kinh tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng nghiên 
cứu và định hướng ứng dụng ngành Kinh tế chính trị.

Điều 2. Chương trình này được thực hiện từ năm học 2015 - 2016 (khóa 21 
đào tạo trình độ thạc sĩ).

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, Trưởng khoa Kinh tế và các đơn vị có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 4 /

Nơi nhận:
-  Học viện CTQG HCM;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Ban Giám đốc Học viện;
- Như điều 3;
-Lưu: VT, ĐT.
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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUÔC GIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HÔ CHÍ MINH Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

HỌC VIỆN BẢO CHÍ VẢ TUYỂN TRUYỀN —  -------- '---------- -----------

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC s ĩ
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 3731/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 28/10/2015 

của Giám đốc Học viện Bảo chí và Tuyên truyền)
Ngành : Kinh tế chính trị (Political Economics)
Mã ngành : 60310102

1. Muc tiêu đào tao • •
1.1. Mục tiêu tổng quát
Đào tạo thạc sĩ Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế chính trị tại Học viện 

Báo chí và Tuyên truyền nhằm cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực có trình 
độ sau đại học; có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt; có tri thức chuyên sâu 
về kinh tế chính trị, quản lý kinh tế và kinh tế học hiện đại; có năng lực giảng 
dạy trong các trường chính trị tỉnh , thành, các Học viện, các trường đại học, 
cao đẳng...; có năng lực nghiên cứu khoa học; hoạch định chính sách và giải 
quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực kinh tế và quản lý kinh tế-xã hội.

1.2. Mục tiêu cụ thể
Sau khóa học, học viên có khả năng:
-  về kiến thức: Nắm vững, sâu hơn các vấn đề lý luận và thực tiễn về 

Kinh tế chính trị, quản lý kinh tế và kinh tế học hiện đại ( đặc biệt là những 
vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra hiện nay).

- về kỹ năng:
+ Kỹ năng phân tích, dự báo và .đề xuất những quan điểm, phương 

hướng và giải pháp liên quan đến vấn đề hoạch định chính sách kinh tế và 
quản iý kinh tế- xã hội ở các cơ quan Đảng và Nhà nước các cấp.

+ Kỹ năng vận dụng các lý thuyết kinh tế và các mô hình tăng trưởng, 
phát triển kinh tế vào công tác lãnh đạo, quản lý sản xuất, kinh doanh nhằm 
phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

-  về phẩm chất:
+ Yêu nghề và có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có bản lĩnh chính trị 

vững vàng.
+ Tham gia có hiệu quả vào cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý 

luận chống âm mưu diễn-biến hòa bình của các thế lực thù địch.
1.3. Vị trí công tác sau khi tốt nghiệp
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- Giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong các trường Chính trị, trường 
đại học và Học viện trong cả nước.

- Công tác tại thuộc các cơ quan, đơn vị thực hiện chức năng nghiên 
cứu, hoạch định chính sách về kinh tế và quản lý kinh tế thuộc các cơ quan 
Đảng, Nhà nước và các Bộ, ngành.

2. Yêu cầu đối vói người dự tuyển
2.1. Điều kiện về văn bằng:
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Kinh tể, chuyên ngành Quản lý 

kinh tế (do Học viện Báo chí và Tuyên truyền cấp), chuyên ngành Kinh tế 
chính trị;

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Kinh tế, chuyên ngành khác (không 
do Học viện Báo chí và Tuyên truyền đào tạo) và có Chứng nhận hoàn thành 
các môn học bổ sung kiến thức tương đương trình độ cử nhân ngành Kinh tế, 
chuyên ngành Kinh tế chính trị do Học viện Báo cbí và Tuyên truyền cấp với 
các môn học sau đây:

1. Tác phẩm kinh điển Mác - Ănghen - Lênin về phương thức sản xuất 
tư bản chủ nghĩa (3 tín chỉ).

2. Tác phẩm kinh điển Mác - Ănghen - Lênin về thời kỳ quá độ (2 tín
chỉ).

3. Lịch sử học thuyết kinh tế (3 tín chỉ).
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần: Kinh tế quốc tế, Kinh tế nông 

nghiệp, Kinh tế công nghiệp, Kinh tế vận tải, Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát 
triển, Kinh tế ngành, Giáo dục chính trị (chuyên ban Kinh tế chính trị); bằng 
tốt nghiệp của các ngành ghi “Cử nhân kinh tế”; bằng tốt nghiệp các ngành 
Kinh tế khác kèm theo bằng (hoặc chứng nhận) cao cấp Lý luận chính trị, Cao 
cấp Lý luận Chính trị-Hành chính... và có Chứng nhận hoàn thành các môn 
học bổ sung kiến thức tương đương trình độ cử nhân ngành Kinh tế, chuyên 
ngành Kinh tế chính trị do Học viện Báo chí và Tuyên truyền cấp với các môn 
học sau đây:

1. Tác phẩm kinh điển Mác - Ănghen - Lênin về phương thức sản xuất 
tư bản chủ nghĩa (3 tín chỉ).

2. Tác phẩm kinh điển Mác - Ănghen - Lênin về thời kỳ quá độ (2 tín
chỉ).

3. Lịch sử học thuyết kinh tế (3 tín chỉ).
4. Kinh tế chính trị Mác - Lênin thời kỳ tư bản chủ nghĩa (2 tín chỉ)
5. Kinh tế chính trị Mác - Lênin thời kỳ quá độ (2 tín chỉ)
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6. Kinh tế phát triển (2 tín chỉ).
7. Kinh tế vi mô và Kinh tế vĩ mô (2 tín chỉ).
2.2. Điều kiện về thâm niên công tác:
- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh 

tế chính trị, chuyên ngành Quản lý kinh tế (do Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền cấp), loại Khá trở lên được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học. 
Trường hợp bằng tốt nghiệp xếp loại khác phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm 
làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng kí dự thi, kể từ ngày có quyết định 
tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành Kinh tế, chuyên ngành khác 
(không do Học viện Báo chí và Tuyên truyền đào tạo), ngành gần với ngành 
Kinh tế phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên 
môn đăng kí dự thi, kể từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp 
hồ sơ dự thi.

2.3. Điều kiện về sức khoẻ: Đủ sức khoẻ để học tập và công tác (có 
chứng nhận sức khỏe của Bệnh viện đa khoa).

2.4. Điều kiện về hè sơ: Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng mẫu và đúng thời hạn 
quy định của Học viện.

3. Môn thi tuyển sinh
Người dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Kinh tế chính trị phải tham 

dự kỳ thi tuyển sinh do Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức gồm các 
môn quy định như sau :

- Môn chủ chốt: Lịch sử các học thuyết kinh tế
- Môn chuyên ngành: Kinh tế chính trị Mác-Lênin chuyên ngành
- Môn Ngoại ngữ.
Miễn thi môn Ngoại ngữ: đổi với thí sinh thuộc một trong các trường họp

sau:
+ Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời 

gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy 
định hiện hành;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đe án của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học 
của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng ọấp 
kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành ngôn ngữ nước ngoài;
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+ Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng 
lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tưomg đưong trong thời hạn 2 
năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, do các đom vị cấp chứng 
chỉ được quy định dưới đây:

TT Ngoại
ngữ

Chứng chỉ đạt yêu cầu 
tối thiểu Đơn vị cấp chứng chỉ

1 Tiếng
Anh

IELTS 4.5
- British Council (BC)
- International Development 
Program (IDP)

TOEIC 450 - British Council (BC)
- Educational Testing Service 
(ETS)
- International Development 
Program (IDP)
- IIG

Cambridge
Exam PET

BEC Preliminary

BULATS 40

CEFR B1

- Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền
- Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
- Đại học Hà Nội

2 Tiếng
Nga IRK I Cấp độ 1

Trung tâm Khoa học và Văn hóa 
Nga tại Hà Nội (The Russian 
centre of science and culture in 
Hanoi)

3 Tiếng
Pháp

-DELF 
- TCF niveau

-BI
- Cấp độ 3

Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm 
quốc tế (Centre International 
d’Etudes Pedagogiques -  CIEP)

4 Tiếng
Trung
Quốc

HSK Cấp độ 3

- Văn phòng Hán ngữ đối ngoại 
Trung Quốc (Han Ban)
- ủy ban Khảo thí trình độ Hán 
ngữ quốc gia (The National 
Committee for the Test of 
Proficiency in Chinese)

5 Tiếng
Đức -ZD BI Uy ban giáo dục phổ thông Đức 

tại nước ngoài (ZfA)

6 Tiếng
Nhật JLPT Cấp độ N4 Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản 

(Japan Foundation)

Trong trường hợp cần thiết, Giám đốc Học viện sẽ thành lập Hội đồng 
kiểm tra năng lực ngoại ngữ của các thí sinh, học viên đã có chứng chỉ. Ket 
quả kiểm tra sẽ được sử dụng làm kết quả chính thức để xét miễn thi đầu vào, 
đầu ra về ngoại ngữ tại Học viện.

- Thí sinh không thuộc diện miễn thi môn Ngoại ngữ phải tham dự kỳ 
kiểm tra trình độ ngoại ngữ môn Tiếng Anh. Đe thi môn Tiếng Anh trình độ
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A2 (bỏ phần thi nghe hiểu và thi nói) theo dạng thức đề B 1 khung Châu Âu 
áp dụng cho đào tạo trình độ thạc sĩ.

4. Điều kiện tốt nghiệp
Học viên được xét công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng thạc sĩ Kinh 

tế chính trị nếu đáp úng đủ các điều kiện sau:
- Hoàn thành chương trình đào tạo, có điểm trung bình chung các học 

phần trong chương trình đào tạo đạt từ 5,5 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc 
điểm c trở lên (theo thang điểm chữ);

- Đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 
6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;

- Điểm luận văn đạt từ 5,5 trở lên;
- Đã nộp luận văn được hội đồng đánh giá đạt yêu cầu trở lên, có xác 

nhận của người hướng dẫn và chủ tịch hội đồng về việc luận văn đã được 
chỉnh sửa theo kết luận của hội đồng;

- Chấp hành tốt nội quy, quy chế đào tạo của Học viện, không bị truy 
cứu trách nhiệm hình sự và không trong thời gian bị kỷ luật đình chỉ học tập; 
không bị tố cáo theo quy định của pháp luật về nội dung khoa học trong luận 
văn.

5. Nội dung chương trình
Thời gian đào tạo: 2 năm.
Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 60 tín chỉ.

TT Mã học 
phần Tên học phần

Số
tín
chỉ

Phân bổ thòi 
lượng

Học
phần
tiên

quyếtLý
thuyết

Thực
hành

5.1. Khối kiến thức chung 14

1 CHTM01001 Triết học 4,0 3,5 0,5

2 CHTG01002 Phương pháp luận nghiên 
cứu khoa học 2,0 1,5 0,5

3 CHCT01003 Chính trị học 2,0 1,5 0,5

4 CHNN01004 Ngoại ngữ 6,0 5,0 1,0

5.2. Khối kiến thức cơ sở ngành 10

5.2.1. Cơ sở ngành bắt buộc 4

5 CHKT02001 Lý thuyêt kinh tê Vi mô và 2,0 1,5 0,5
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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BẢO CHÍ VẢ TUYỂN TRUYỀN
Số: 4150/QĐ-HVBCTT-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2015

QUYÉT ĐỊNH
về việc ban hành Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo 

hệ thống tín chỉ ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 
định hướng nghiên cứu

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học viện 
Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quyết định số 1537/QĐ -TTg ngày 22/10/2008 của Thủ tướng Chính phù 
về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền 
thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT- 
BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người 
học đạt được sau khi tổt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy 
trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, 
ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thẩm định khung chương trình đào tạo trình độ thạc 
sĩ ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo và Trưởng khoa Lịch sử Đảng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo hệ thống tín chỉ 
ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam định hướng nghiên cứu. 

Điều 2. Chương trình này được thực hiện từ năm học 2015 - 2016 (khóa 21 
đào tạo trình độ thạc sĩ).

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, Trưởng khoa Lịch sử Đảng và các đơn 
vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 'ịrt/

Nơi nhận:
-  Học viẹn CTQG HCM;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Ban Giám đốc Học viện;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, ĐT.
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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỒ CHÍ MINH Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

HỌC VIỆN BẢO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC s ĩ  ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN c ú ư
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 4150/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 13/12/2015 

của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền) - 
Ngành : Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

(History of Vietnamese Communist Party) 
Mã ngành : 60220315

1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu tổng quát
Đào tạo thạc sĩ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam định hướng nghiên 

cứu nhằm cung cấp nguồn nhân lực trình độ sau đại học có phẩm chất chính 
trị vũng vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, có kiến thức chuyên sâu và kỹ 
năng nghiên cứu, giảng dạy Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, có kỹ năng 
phát hiện và giải quyết các vấn đề thực tiễn thuộc lĩnh vực được đào tạo; có 
khả năng tiếp tục học tập ở bậc học cao hon.

1.2. Mục tiêu cụ thể
a. về kiến thức:

Có kiến thức chuyên sâu về Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trên các 
lĩnh vực chủ yếu như: Đảng lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và 
cách mạng xã hội chủ nghĩa; Lịch sử xây dụng Đảng Cộng sản Việt Nam, 
Lịch sử công tác tư tưởng của Đảng, Đảng lãnh đạo xây dụng, phát triến kinh 
tế, văn hóa - xã hội, xây dụng hệ thống chính trị trong thời kỳ đổi mới...

b. về kỹ năng:
- Thuần thục các thao tác sư phạm, xử lý tình huống trong giảng dạy 

lịch sử Đảng.
- Sử dụng thành thạo, phối họp nhuần nhuyễn các phương pháp nghiên 

cứu, giảng dạy lịch sử Đảng
- Sử dụng tốt các phương tiện dạy học hiện đại, các công cụ khai thác, 

tìm kiếm và xử lý thông tin, tư liệu phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy 
Lịch sử Đảng.

- Có năng lực tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết tốt 
những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
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chuyên môn và quá trình xây dựng, hoạch định, thực hiện chủ trương đường 
lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. 

c. về thái độ:
- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định con đường xã hội chủ 

nghĩa, trung thành với Đảng;
- Có đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính, lối sống lành mạnh, có 

hành động tích cực, chấp hành đúng chủ trương, chính sách của Đảng và pháp 
luật của Nhà nước.

- Có thái độ khách quan, khoa học, trung thực, có năng lực và phương 
pháp đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, tích cực bảo vệ chủ nghĩa 
Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Có tinh 
thần phê phán, đánh giá những vấn đề chính trị của thời đại và đất nước.

- Thực hiện đúng Điều lệ Đảng, giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh 
hoạt của Đảng, gắn bó chặt chẽ, với quần chúng; có trách nhiệm và tình yêu 
nghề nghiệp.

1.3. Vị trí công tác sau khi tốt nghiệp
- Làm giảng viên trong các trường đại học, cao đẳng, các học viện, cầc 

trường chính trị tỉnh trong cả nước.
- Làm giáo viên dạy Lịch sử hoặc Giáo dục công dân trong các trường 

phô thông trên cả nước.
- Làm cán bộ, công chức, viên chức, phóng viên, biên tập viên trong 

các cơ quan Đảng, Nhà nước và các cơ quan báo chí, nhà xuất bản ở trung 
ương và địa phương.

2. Yêu cầu đối vói nguôi dự tuyển
Thí sinh dự thi tuyến sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt Nam phải thoả mãn các điều kiện sau:
2.1. Điều kiện về văn bằng
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử 

Đảng Cộng sản Việt Nam;
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Lịch sử chuyên ngành khác và có 

Chứng nhận hoàn thành các môn học bổ sung kiến thức tương đương trình độ 
cử nhân Lịch sử chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam do Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền cấp với các môn học sau đây:
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1 Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) 3 tín chỉ

2
Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm 

lược và can thiệp Mỹ (1945-1954)
2 tín chỉ

3
Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và xây 

dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (1954-1975)
3 tín chỉ

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần: Triết học, Ngôn ngữ học, Văn 
học, Văn hóa học, Quản lý văn hóa, Quản lý thể dục thể thao... và có Chứng 
nhận hoàn thành các môn học bố sung kiến thức tưcmg đương trình độ cử 
nhân Lịch sử chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam do Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền cấp với các môn học sau đây:

1 Phương pháp luận sử học 2 tín chỉ

2 Lịch sử Việt Nam 3 tín chỉ

3 Lịch sử thế giới 3 tín chỉ

4 Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) 3 tín chỉ

5
Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm 

lược và can thiệp Mỹ (1945-1954)
2 tín chỉ

6
Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và xây 

dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (1954-1975)
3 tín chỉ

2.2. Điều kiện về thâm niên công tác
- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành Lịch sử loại Khá trở lên được 

dự thi ngay sau khi tốt nghiệp. Trường họp bằng tốt nghiệp xếp loại khác phải 
có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng kí dự 
thi, kể từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Lịch sử phải 
có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng kí dự 
thi, kể từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

2.3. Điều kiện về sức khoẻ: Đủ sức khoẻ để học tập và công tác (có 
chứng nhận sức khỏe của Bệnh viện đa khoa).
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2.4. Điều kiện về hồ sơ: Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng mẫu và đúng thời hạn 
quy định của Học viện.

3. Môn thi tuyển sinh
Người dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

phải tham dự kỳ thi tuyển sinh do Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức 
gồm các môn quy định như sau :

- Môn chủ chốt ngành: Phương pháp luận sử học
- Môn chuyên ngành: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ, cứu 

nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (1954-1975)
- Môn Ngoại ngữ.
Miễn thi môn Ngoại ngữ: đối với thí sinh thuộc một trong các trường họp

sau:
+ Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời 

gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy 
định hiện hành;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đe án của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học 
của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp 
kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành ngôn ngữ nước ngoài;
+ Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trong thời hạn 2 
năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, do các đơn vị cấp chứng 
chỉ được quy định dưới đây:

TT Ngoại
ngũ'

Chứng chỉ đạt yêu cầu 
tối thiểu Đơn vị cấp chứng chỉ

1 Tiếng
Anh

IELTS 4.5
- British Council (BC)

International Development 
Program (IDP)

TOEIC 450 - British Council (BC)
- Educational Testing Service 
(ETS)

International Development 
Program (IDP)

Cambridge
Exam PET

BEC Preliminary
BULATS 40

CEFR Bl
- Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền
- Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
- Đại học Hà Nội

2 Tiếng TRKI Cấp độ 1 Trung tâm Khoa học và Văn hóa
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Nga Nga tại Hà Nội (The Russian 
centre of science and culture in 
Hanoi)

3 Tiếng
Pháp

-DELF 
- TCF niveau

-BI
- Cấp độ 3

Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm 
quốc tế (Centre International 
d’Etudes Pedagogiques -  CIEP)

4 Tiếng
Trung
Quốc

HSK Cấp độ 3

- Văn phòng Hán ngữ đối ngoại 
Trung Quốc (Han Ban)
- ủy ban Khảo thí trình độ Hán 
ngữ quốc gia (The National 
Committee for the Test of 
Proficiency in Chinese)

5 Tiếng
Đức - ZD BI Uy ban giáo dục phổ thông Đức 

tại nước ngoài (ZfA)
6 Tiếng

Nhật JLPT Cấp độ N4 Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản 
(Japan Foundation)

Trong trường họp cần thiết, Giám đốc Học viện sẽ thành Ịập Hội đồng 
kiêm tra năng lực ngoại ngữ của các thí sinh, học viền đã có chứng chỉ. Kết 
quả kiểm tra sẽ được sử dụng làm kết quả chính thức để xét miễn thi đầu vào, 
đầu ra về ngoại ngữ tại Học viện.

- Thí sinh không thuộc diện miễn thi môn Ngoại ngữ phải tham dự kỳ 
kiếm tra trình độ ngoại ngữ môn Tiếng Anh. Đề thi môn Tiếng Anh trình độ 
A2 (bỏ phần thi nghe hiểu và thi nói) theo dạng thức đề BI khung Châu Âu 
áp dụng cho đào tạo trình độ thạc sĩ.

4. Điều kiện tốt nghiệp
Học viên được xét công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng thạc sĩ Lịch 

sử Đảng Cộng sản Việt Nam nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
- Hoàn thành chưcmg trình đào tạo, có điểm trung bình chung các học 

phần trong chưcmg trình đào tạo đạt từ 5,5 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc 
điểm c trở lên (theo thang điểm chữ);

- Đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 
6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tưcrng đưcmg;

- Điểm luận văn đạt từ 5,5 trở lên;
- Đã nộp luận văn được hội đồng đánh giá đạt yêu cầu trở lên, có xác 

nhận của người hướng dẫn và chủ tịch hội đồng về việc luận văn đã được 
chỉnh sửa theo kết luận của hội đồng;

- Chấp hành tốt nội quy, quy chế đào tạo của Học viện, không bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự và không trong thời gian bị kỷ luật đình chỉ học tập; không 
bị tố cáo theo quy định của pháp luật về nội dung khoa học trong luận văn.
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5. Nội dung chương trình
Thời gian đào tạo: 2 năm.
Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 60 tín chỉ.

TT Mã học , 
phần Tên học phàn

Số
tín
chỉ

Phân bổ thòi 
lượng

Học
phần
tiên

quyết
L ý ,

thuyết
Thực
hành

5.1. Khối kiến thức chung 14
1 CHTM01001 Triết học 4,0 3,5 0,5

2 CHTG01002 Phương pháp luận nghiên 
cứu khoa học 2,0 1,5 0,5

3 CHCT01003 Chính trị học 2,0 1,5 0,5
4 CHNN01004 Ngoại ngữ 6,0 5,0 1,0

5.2. Khối kiến thức CO’ sở ngành 13
5.2..l. Cơ sở ngành bắt buộc 9

5 CHLS02001
Tác phẩm kinh điển của 
C.Mác, Ph.Ăngghen, 
V.Lênin về Đảng Cộng sản

3,0 2,0 1,0

6 CHLS02003 Tác phẩm của Hồ Chí Minh 
về Đảng Cộng sản 2,0 1,5 0,5

7 CHLS02005 Lịch sử thế giới (chuyên đề) 2,0 1,5 0,5

8 CHLS02006 Lịch sử Việt Nam (chuyên
để) 2,0 1,5 0,5

5.2.2. Cơ sở ngành tự chọn 4/8

9 CHLS02002 Lý luận và phương pháp 
luận sử học 2,0 1,5 0,5

10 CHLS02004 Dân tộc học (nâng cao) 2,0 1,5 0,5

11 CHLS02006 Các nước công nghiệp mới 
ở Châu Á 2,0 1,5 0,5

12 CHLS02008 Phong trào giải phóng dân 
tộc thế kỷ XX 2,0 1,5 0,5

5.3. Khối kiến thức chuyên ngành 18
5.3. Ấr. Chuyên ngành bắt buộc 12

13 CHLS03001 Lịch sử xây dựng Đảng 
Cộng sản Việt Nam 3,0 2,0 1,0

14 CHLS03003 Đảng lãnh đạo công tác tư 
tưởng 3,0 2,0 1,0

15 CHLS03005 Đảng lãnh đạo cách mạng 
dân tộc dân chủ nhân dân 3,0 2,0 1,0

16 CHLS03007 Đảng lãnh đạo cách mạng 
xã hội chủ nghĩa 3,0 2,0 1,0

5.3.2. Chuyên ngành tự chọn 6/12

17 CHLS03002
Đảng lãnh đạo xây dựng, 
phát triển kinh tế thời kỳ đổi 
mới

3,0 2,0 1,0

18 CHLS03004 Đảng lãnh đạo xây dựng hệ 3,0 2,0 1,0
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thống chính trị thời kỳ đổi 
mới

19 CHLS03006
Đảng lãnh đạo xây dựng, 
phát triển văn hóa - xã hội 
thời kỳ đổi mới

3,0 2,0 1,0

20 CHLS03008 Đảng lãnh đạo hoạt động 
đối ngoại thời kỳ đổi mới 3,0 2,0 1,0

5.4. Luận văn/sản phẩm tốt nghiệp 15
Tông 60
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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BẢO CHỈ VẢ TUYỂN TRUYỀN
Số: 1023/QĐ-HVBCTT-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2015

QUYÉT ĐỊNH
về việc ban hành Chưong trình đào tạo trình độ thạc sĩ 

định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng 
ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học viện 
Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quyết định số 1537/QĐ -TTg ngày 22/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ cho Học viện. Báo chí và Tuyên truyền 
thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT- 
BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ kết quả bổ sung, hoàn chỉnh chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ định 
hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng theo hệ thống tín chỉ đã được Hội đồng khoa 
học và Đào tạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền phê duyệt năm 2015;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo và Trường khoa Xây dựng Đảng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng nghiên 
cứu và định hướng ứng dụng ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền 
nhà nước.

Điều 2. Chương trình này được thực hiện từ năm học 2014-2015 (khóa 20 hệ 
chính quy không tập trung).

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, Trưởng khoa Xây dựng Đảng và các 
đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. ■ix/

Nơi nhận:
-  Học viện CTQG HCM;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Ban Giám đốc Học viện;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, ĐT. ■

PGS, TS. Trương Ngọc Nam
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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HO CHI MINH Hộc lập -  Tụ do -  Hạnh phúc

HỌC VIỆN BẢO CHỈ VẢ TUYỂN TRUYỀN —  ------------------------- ------

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC s ĩ  
ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN c ú ư , ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG
(Ban hành kèm theo Quyết định sỗ 1023/QĐ-HVBCTT ngày 27 tháng 3 

năm 2015 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền)
Ngành : Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nưóc 
Mã ngành : 60310203

1. Mục tiêu đào tạo
1.1. về kiến thức

Chuông trình đảm bảo cung cấp cho người học :
- Những kiến thức cơ bản, hệ thống của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng 
Đảng và Chính quyền Nhà nước.

- Những tri thức chuyên sâu về Chính trị học, xây dựng Đảng và xây 
dựng chính quyền Nhà nước; phương pháp nghiên cứu khoa học và vận dụng 
các kiến thức đã học vào công tác chuyên môn và giải quyết các vấn đề thực 
tiên đặt ra thuộc chuyên ngành được đào tạo.

- Những kiến thức và phương pháp đấu tranh chống các quan điểm sai 
trái, thù địch đi ngược lợi ích dân tộc, đối lập với hệ tư tưởng Mác - Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và 
Nhà nước ta.
1.2. về kỹ nàng

Chương trình đảm bảo rèn luyện cho người học những kỹ năng sau đây:
- Có năng lực, kỹ năng, phương pháp giảng dạy bậc đại học ngành Xây 

dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước và một sô môn học thuộc khoa học 
Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng Việt Nam. 
Người học có khả năng tiếp tục hoàn thành và nâng cao trình độ lên bậc tiến 
sĩ ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước và một số ngành gần 
(Triết học, Công tác tư tưởng...).

- Có kỹ năng phân tích, nhặn diện và vận dụng hiểu biết lý luận, phương 
pháp luận khoa học để xác định, lựa chọn, đề xuất vấn đề nghiên cứu và thực 
hiện đề tài nghiên cứu khoa học, biên soạn đề cương môn học, bài giảng, giáo
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trình môn học, công bố kết quả nghiên cứu, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu 
khoa học.

- Có khả năng tham gia hoạch định, sửa đổi và hoàn thiện chủ trương, 
chính sách của Đảng và Nhà nước ở Trung ương, địa phương và cơ sở; khả 
năng tổ chức thực hiện và bảo vệ về mặt tư tưởng lý luận các đường lối, chính 
sách của Đảng và Nhà nước, đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch.
1.3. về phẩm chất chính trị, thái độ nghề nghiệp

Chương trình góp phần tạo lập và củng cố ở người học thái độ sau đây:
- Tận tụy với nghề nghiệp chuyên môn và tố chức nơi công tác; có ý 

thức tổ chức, kỷ luật tự giác, có lối sống trung thực, đòan kết và tôn trọng tập 
thể; có tinh thần phê bình và tự phê bình.

- Có bản lĩnh và tác phong nghề nghiệp chuẩn mực; có tinh thần quyết 
đoán và thẳng thắn bày tỏ chính kiến, có bản lĩnh chấp nhận và vượt qua 
những khó khăiỊ, thử thách trong công việc .cũng như trong cuộc sống.

- Có thái độ tôn trọng và quan tâm đến mọi người, có uy tín trong tập 
thể làm việc, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cộng đồng, có thái độ 
ứng xử xã hội đúng yêu cầu của một đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức 
với trình độ học vấn thạc sĩ.
1.4. Vị trí công tác sau khi tốt nghiệp

Người học cao học ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước có 
thể:

- Giảng dạy các môn học: Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, 
Nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin, Chính trị học... cho các trường đại học, 
cao đẳng, trung cấp nghề và môn giáo dục công dân cho các trường trung học 
phố thông trong cả nước.

- Giảng dạy môn Xây dựng Đảng, Quản lý nhà nước, Công tác dân 
vận... ở hệ thống các trường Chính trị tỉnh - thành phố, các trung tâm giáo 
dục chính trị của các địa phương trong cả nước.

- Nghiên cứu tại các viện nghiên cứu, các ban của Đảng ở Trung ương 
và địa phương.

- Công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan Đảng từ cấp trung 
ương tới địa phương, cơ sở trong hệ thống chính trị (Hội đồng nhân dân, ủ y  
ban nhân dân, ban Tuyên giáo, Đảng ủy các cấp, Ban Dân vận, Văn phòng 
cấp ủy, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ ...).
2. Yêu cầu đối vói ngưòi dự tuyển
2.1. Điều kiện về văn bằng
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- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà 
nước;

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành phù họp: Xây dựng Đảng Cộng sản 
Việt Nam, Cử nhân chính trị (chuyên ngành Công tác tổ chức, Công tác kiểm tra, 
Công tác tư tưởng, Quản lý văn hóa - tư tưỏng, Quản lý hoạt động tư tưởng - văn 
hóạ...) và có Chứng nhận hoàn thành các môn học bổ sung kiến thức tương 
đương trình độ cử nhân ngành Xây dụng Đảng và Chính quyền nhà nước do 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền cấp với các môn học sau đây:

1. Xây dựng Đảng về chính trị và tư tưởng (2 tín chỉ)
2. Xây dựng Đảng về tổ chức (2 tín chỉ)
3. Lý luận hành chính nhà nước (2 tín chỉ)
4. Quản lý nhà nước trong các lĩnh vực trọng yếu (2 tín chỉ)
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần: Chính trị học, Quan hệ quốc tế, 

Quản lý nhà nước, Triết học, Hành chính công, Luật... và có Chứng nhận hoàn 
thành các môn học bổ sung kiến thức tương đương trình độ cử nhân ngành 
Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước do Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền cấp với các môn học sau đây:

1. Xây dựng Đảng về chính trị và tư tưởng (2 tín chỉ)
2. Xây dựng Đảng về tổ chức (2 tín chỉ)
3. Lý luận hành chính nhà nước (2 tín chỉ)
4. Quản lý nhà nước trọng các lĩnh vực trọng yếu (2 tín chỉ)
5. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị và các lĩnh vực trọng yếu (2 tín chỉ)
6. Công tác dân vận (2 tín chỉ)
7. Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam (2 tín chỉ)
8. Công tác kiếm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (2 tín chỉ).
- Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác, có trình độ cao cấp lý ' 

luận chính trị và có Chứng nhận hoàn thành các môn học bố sung kiến thức 
tương đương trình độ cử nhân ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà 
nước do Học viện Báo chí và Tuyên truyền cấp với các môn học sau đây:

1. Xây dựng Đảng về chính trị và tư tưởng (2 tín chỉ)
2. Xây dựng Đảng về tổ chức (2 tín chỉ)
3. Lý luận hành chính nhà nước (2 tín chỉ)
4. Quản lý nhà nước trong các lĩnh vực trọng yếu (2 tín chỉ)
5. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị và các lĩnh vực trọng yếu (2 tín chỉ)
6. Công tác dân vận (2 tín chỉ)
7. Các ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam (2 tín chỉ)
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8. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (2 tín chỉ)
9. Lịch sử xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước Việt Nam (3 tín chỉ)
10. Khoa học lãnh đạo và quản lý (2 tín chỉ)
11. Giao tiếp trong thực thi công vụ (2 tín chỉ)
12. Xử lý tình huống Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước Việt 

Nam (2 tín chỉ).
- Thí sinh là người nước ngoài: xét tuyển theo quy định hiện hành của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2.2. Điều kiện về thâm niên công tác

- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành Xây dựng Đảng và Chính 
quyền nhà nước loại Khá trở lên được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học. 
Trường hợp bằng tốt nghiệp xếp loại khác phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm 
làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng kí dự thi, kể từ ngày có quyết định 
tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành phù hợp, ngành gần với 
ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước phải có ít nhất 01 năm kinh 
nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng kí dự thi, kế từ ngày có 
quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác phải có ít nhất 02 năm 
kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng kí dự thi kể từ ngày có quyết định 
tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ sơ dự thi.
2.3. Điều kiện về sức khoẻ: Đủ sức khoẻ để học tập và công tác (có chứng 
nhận sức khỏe của Bệnh viện đa khoa).
2.4. Điều kiện về hồ sơ: Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng mẫu và đúng thời hạn quy 
định của Học viện.
3. Môn thi tuyển sinh

Người dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Xây dựng Đảng và Chính 
quyền nhà nước phải tham dự kỳ thi tuyển sinh do Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền tố chức gồm các môn quy định như sau :

- Môn chủ chốt: Lý luận về xây dựng Đảng
- Môn chuyên ngành: Quản lý nhà nước trong các lĩnh vực trọng yếu
- Môn Ngoại ngữ.
Miễn thi môn Ngoại ngữ: đối với thí sinh thuộc một trong các trường họp

sau:
+ Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian 

ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định
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hiện hành ;
+ Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học 
của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) đưọ'c ủy ban bằng cấp 
kỹ sư (CTÍ, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành ngôn ngữ nước ngoài;
+ Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trong thời hạn 2 
năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, do các đơn vị cấp chứng 
chỉ được quy định dưới đây:

TT Ngoại
ngũ’

Chứng chỉ đạt yêu cầu 
tối thiểu Đon vị cấp chứng chỉ

1 Tiếng
Anh

IELTS 4.5
- British Council (BC)
- International Development 
Program (IDP)

TOEIC 450 - British Council (BC)
- Educational Testing Service 
(ETS)
- International Development 
Program (IDP)
- IIG

Cambridge
Exam PET

BEC Preliminary

BULATS 40

CEFR B1

- Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền
- Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
- Đại học Hà Nội

2 Tiếng
Nga TRKI Cấp độ 1

Trung tâm Khoa học và Văn hóa 
Nga tại Hà Nội (The Russian 
centre of science and culture in 
Hanoi)

3 Tiếng
Pháp

-DELF 
- TCF niveau

-BÌ
- Cấp độ 3

Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm 
quốc tế (Centre International 
d’Etudes Pedagogiques -  CIEP)

4 Tiếng
Trung
Quốc

HSK Cấp độ 3

- Văn phòng Hán ngữ đối ngoại 
Trung Quốc (Han Ban)
- ủy ban Khảo thí trình độ Hán 
ngữ quốc gia (The National 
Committee for the Test of 
Proficiency in Chinese)

5 Tiếng
Đức -ZD BI Ely ban giáo dục phổ thông Đức 

tại nước ngoài (ZfA)

6
rp • ATiêng
Nhật JLPT Cấp độ N4 Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản 

(Japan Foundation)
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Trong trường họp cần thiết, Giám đốc Học viện sẽ thành lập Hội đồng 
kiểm tra năng lực ngoại ngữ của các thí sinh, học viên đã có chứng chỉ. Ket 
quả kiểm tra sẽ được sử dụng làm kết quả chính thức để xét miễn thi đầu vào, 
đầu ra về ngoại ngữ tại Học viện.

’ - Thí sinh không thuộc diện miễn thi môn Ngoại ngữ phải tham dự kỳ
kiểm tra trình độ ngoại ngữ môn-Tiếng Anh. Đe thi môn Tiếng Anh trình độ 
A2 (bỏ phần thi nghe hiểu và thi nói) theo dạng thức đề BI khung Châu Âu 
áp dụng cho đào tạo trình độ thạc sĩ.
4. Điều kiện tốt nghiệp

Học viên được xét công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng thạc sĩ Xây 
dựng Đảng và Chính quyền nhà nước nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Hoàn thành chương trình đào tạo, có điểm trung bình chung các học 
phần trong chương trình đào tạo đạt từ 5,5 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc 
điểm c trở lên (theo thang điểm chữ);

- Đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 
6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;

- Điểm luận văn đạt từ 5,5 trở lên;
- Đã nộp luận văn được hội đồng đánh giá đạt yêu cầu trở lên, có xác 

nhận của người hướng dẫn và chủ tịch hội đồng về việc luận văn đã được 
chỉnh sửa theo kết luận của hội đồng;

- Chấp hành tốt nội quy, quy chế đào tạo của Học viện, không bị truy 
cứu trách nhiệm hình sự vả không trong thời gian bị kỷ luật đình chỉ học tập; 
không bị tố cáo theo quy định của pháp luật về nội dung khoa học trong luận 
văn.
5. Nội dung chương trình

Thời gian đào tạo: 2 năm.
Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 60 tín chỉ.

TT Mã học 
phần Tên học phần

Số
tín
chỉ

Phân bổ thời 
lượng Học phần 

tiên quyếtLý,
thuyết

Thực
hành

5.1. Khối kiến thức chung 14
1 CHTM01001 Triết học 4,0 3,5 0,5
2 CHTG01002 Phương pháp luận 

nghiên cứu khoa học 2,0 ~ 1,5 0,5

3 CHCT01003 Chính trị học nâng 
cao 2,0 1,5 0,5

4 CHNN01004 Ngoại ngữ 6,0 5,0 1,0

38



5.2. Khối kiến thức CO' sỏ ngành 6
5.2.1. Cơ sỏ’ ngành bắt buộc 4
5 CHXD02001 Các phong trào chính 

trị - xã hội quốc tế 2,0 1,5 0,5
6 CHXD02002 Hành chính so sánh 2,0 1,5 0,5

5.2.2. Cơ sở ngành tự chọn 2/8
Định hướng nghiên círu

7 CHXD02003
Lịch sử xây dựng hệ 
thống chính trị Việt 
Nam

2,0 . 1,5 0,5

8 CHTT02004
Thời đại và những 
vấn đề lớn của thế 
giới hiện nay

2,0 1,5 0,5 CHXD02001

Định hướng ứng dụng
9 CHXD02005 Chính phủ điện tử 2,0 1,5 0,5

10 CHTT02006
Khoa học và nghệ 
thuât lãnh đao, quản
lý

2,0 1,5 0,5

5.3. Khối kiến thức chuyên ngành 25
5.3.1. Chuyên ngành bắt buộc 19

11 CHXD03007

Chủ nghĩa Mác - 
Lênin về xây dựng 
Đảng và chính quyền 
Nhà nước

3,0 2,0 1,0

12 CHXD03012

Tư tưởng Hồ Chí 
Minh về xây dựng 
Đảng và chính quyền 
Nhà nước

2,0 1,5 0,5 CHXD03007

13 CHXD03013

Quan điểm của Đảng 
Cộng sản Việt Nam 
về xây dựng Đảng và 
chính quyền Nhà 
nước

2,0 1,5 0,5 CHXD03012

14 CHXD03004 Tổ chức và nhân sự 
hành chính nhà nước 3,0 2,0 1,0

15 CHXD03010
Xây dựng Đảng về 
chính trị và tư tưởng 
(nâng cao)

3,0 2,0 1,0 CHXD03013

16 CHXD03011 Xây dựng Đảng về tổ 
chức (nâng cao) 3,0 2,0 1,0 CHXD03010

17 CHXD03006
Quản lý nhà nước 
trong các lĩnh vực 
trọng yếu (nâng cao)

3,0 2,0 1,0 CHXD03004

5.3.2. Chuyên ngành tự chọn 6
Định hướng nghiên cứu 6/12

18 CHXD03008 Hệ thống quan điểm 
đổi mới của Đảng 3,0 2,0 1,0
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Cộng sản Việt Nam
19 CHXD03009 Chính sách công 3,0 2,0 1,0 CHXD03004

20 CHXD03005 Lý luận về đảng cầm 
quyền 3,0 2,0 1,0 CHXD03013

21 CHXD03014 Quản lý công 3,0 2,0 1,0
Định hướng ứng dụng 6/12

22 CHXD03015 Văn hóa Đảng 3,0 2,0 1,0

23 CHXD03016 Quản lý tài chính 
công 3,0 2,0 1,0 CHXD03004

24 CHLS03016
Các cương lĩnh chính 
trị của Đảng Cộng 
sản Việt Nam

3,0 2,0 1,0 CIIXD03010

25 CHXD03017
Giao tiếp công vụ và 
PR trong hoạt động 
của Chính phủ

3,0 2,0 1,0

5.4. Luận văn 15
7

Tông 60
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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC CĩIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HÔ CHÍ MINH Hộc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỌC VIỆN BẢO CHÍ VẢ TUYÊN TRUYỀN
Số: 4153/QĐ-HVBCTT-ĐT Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
v ề  việc ban hành Chuông trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo 

hệ thống tín chỉ ngành Hồ Chí Minh học

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc 
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy 
của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

 ̂Căn cứ Quyết định số 1537/QĐ -TTg ngày 22/10/2008 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ cho Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Thông tư số 
15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 
người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại 
học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chuông trình đào tạo trình độ đại 
học, thạc sĩ, tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 
tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thẩm định khung chương trình đào tạo trình 
độ thạc sĩ ngành Hồ Chí Minh học;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo và Trưởng khoa Tư tưởng Hồ 
Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Chưong trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo hệ thống tín chỉ 
ngành Hồ Chí Minh học định hướng nghiên cúư và định hướng ứng 
dụng.

Điều 2. Chương trình này được thực hiện từ năm học 2015 - 2016 (khóa 21 
đào tạo trình độ thạc sĩ).

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, 
các đơn vị có liên quan chịu 

Nơi nhận:
- Học viẹn CTQG HCM;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Ban Giám đốc Học viện;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, ĐT.

trách nhiệm thi hành Quyết định này./, -ị^ỵ
- Ì M Đ Ố C
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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HÔ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỌC VIỆN BẢO CHỈ VÀ TUYỂN TRUYỀN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC s ĩ  ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN c ứ u
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 4153/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 11/12/2015 

của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền)
Ngành : Hồ Chí Minh học (Ho Chi Minh Studies)
Mã ngành : 60310204

1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu tổng quát

Đào tạo thạc sĩ Hồ Chí Minh học nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất 
lượng cao, có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, 
'có năng lực tư duy sáng tạo, kỹ năng giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong 
lĩnh vực Hồ Chí Minh học, có khả năng tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn.

1.2. Mục tiêu cụ thể
- về kiến thức:
Đào tạo thạc sĩ ngành Hồ Chí Minh học chương trình định hướng nghiên 

cứu tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhằm trang bị cho học viên những 
kiến thức chuyên sâu, mở rộng và nâng cao về thân thế, sự nghiệp và tư 
tưởng Hồ Chí Minh về chính trị, quân sự, ngoại giao, văn hoá, đạo đức và xây 
dựng con người mới . . sự vận dụng của Đảng ta trong cách mạng Việt Nam. 
Những kiến thức trên đảm bảo tính cơ bản, tính hiện đại, tính dân tộc và phù 
họp với thực tiễn Việt Nam hiện nay.

- Kỹ năng-, có phương pháp nghiên cứu khoa học nói chung và phương 
pháp nghiên cứu ngành Hồ Chí Minh học nói riêng cùng những kỹ năng và 
nghiệp vụ chuyên môn nhằm trau dồi năng lực độc lập, sáng tạo trong nghiên 
cứu, giảng dạy và hoạt động thực tiễn chính trị - xã hội.

-  về thái độ: có lập trường và bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức 
và tác phong tốt, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mở cửa, hội nhập quốc tế hiện 
nay.

1.3. Vị trí công tác sau khi tốt nghiệp:
- Giảng viên các trường chính trị tỉnh, thành phố, các trường đại học, 

cao đăng...
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- Làm việc trong hệ thống chính trị: Các cơ quan Đầng, Nhả nước, các 
tổ chức chính trị - xã hộ i...

- Cán bộ nghiên cứu ỏ' các viện, trung tâm nghiên cứu về Hồ Chí Minh
học.

2. Yêu cầu đối vói nguòi dự tuyển
Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Hồ Chí Minh 

học phải thoả mãn các điều kiện sau:
2.1. Điều kiện về văn bằng
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Chính trị học, chuyên ngành Tư 

tưởng Hồ Chí Minh;
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Chính trị học, chuyên ngành khác và 

có Chứng nhận hoàn thành các môn học bổ sung kiến thức tương đương trình 
độ cử nhân Chính trị học chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh do Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền cấp với các môn học sau đây:

1. Lịch sử tư tưởng Hồ Chí Minh (2 tín chỉ)
2. Tư tưởng HCM về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc, 

về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam (2 tín chỉ)
3. Tư tưởng HCM về Đảng CSVN, về nhà nước, về đại đoàn kết (2 tín

chỉ)
4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân văn, đạo đức, văn hóa (2 tín chỉ)
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần: Xây dựng Đảng và Chính quyền 

nhà nước, Quan hệ quốc tế, Quản lý nhà nước, Hành chính công... và có 
Chứng nhận hoàn thành các môn học bổ sung kiến thức tương đương trình độ 
cử nhân Chính trị học chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh do Học viện Báo 
chí và Tuyên truyền cấp với các môn học sau đây:

1. Lịch sử tư tưởng Hồ Chí Minh (2 tín chỉ)
2. Tư tưởng HCM về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc, 

về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam (2 tín chỉ)
3. Tư tưởng HCM về Đảng CSVN, về nhà nước, về đại đoàn kết (2 tín

chỉ)
4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân văn, đạo đức, văn hóa (2 tín chỉ)
5. Chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh I (4 tín chỉ)
6. Chuyên đề tư tựởng Hồ Chí Minh II (4 tín chỉ)
2.2. Điều kiện về thâm niên công tác
- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành Chính trị học loại Khá trở lên 

được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp. Trường họp bằng tốt nghiệp xếp loại
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khác phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn 
đăng kí dự thi, kể từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ 
sơ dự thi.

- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Chính trị học 
phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng 
kí dự thi, kể từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ sơ dự 
thi.

2.3. Điều kiện về sức khoẻ: Đủ sức khoẻ để học tập và công tác (có 
chứng nhận sức khỏe của Bệnh viện đa khoa).

2.4. Điều kiện về hồ sơ: Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng mẫu và đúng thời hạn 
quy định của Học viện.

2.5. Thí sinh là người nước ngoài: xét tuyển theo quy định hiện hành 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Môn thi tuyển sinh
Người dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ Hồ Chí Minh học phải tham dự kỳ 

thi tuyển sinh do Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức gồm các môn quy 
định như sau :

- Môn chủ chốt ngành: Lịch sử tư tưởng Hồ Chí Minh
- Môn chuyên ngành: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn 

liền với chủ nghĩa xã hội
- Môn Ngoại ngữ.
Miễn thi môn Ngoại ngữ: đối với thí sinh thuộc một trong các trường họp

sau:
+ Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian 

ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định 
hiện hành;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đe án của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học 
của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp 
kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành ngôn ngữ nước ngoài;
+ Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trong thời hạn 2 
năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, do các đơn vị cấp chứng 
chỉ được quy định dưới đây:
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TT Ngoại
__ ngũ’

Chứng chỉ đạt yêu cầu 
tối thiểu Đơn vị cấp chứng chỉ

1 Tiếng
Anh

IELTS 4.5
- British Council (BC)
- International Development 
Program (IDP)

TOEIC 450 - British Council (BC)
- Educational Testing Service 
(ETS)
- International Development 
Program (IDP)
- IIG

Cambridge 
Exam . PET

BEC Preliminary

BULATS 40

CEFR B1

- Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền
- Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
- Đại học Hà Nội

2 Tiếng
Nga TRKI Cấp độ 1

Trung tâm Khoa học và Văn hóa 
Nga tại Hà Nội (The Russian 
centre of science and culture in 
Hanoi)

3 Tiếng
Pháp

-DELF 
- TCF niveau

-BI
- Cấp độ 3

Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm 
quốc tế (Centre International 
d’Etudes Pedagogiques -  CIEP)

4
rp» ẨTiêng
Trung
Quốc

HSK Cấp độ 3

- Văn phòng Hán ngữ đối ngoại 
Trung Quốc (Han Ban)
- ủy ban Khảo thí trình độ Hán 
ngữ quốc gia (The National 
Committee for the Test of 
Proficiency in Chinese)

5 Tiếng
Đức -ZD BI Uy ban giáo dục phổ thông Đức 

tại nước ngoài (ZfA)

6 Tiếng
Nhật JLPT Cấp độ N4 Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản 

(Japan Foundation)

Trong trường hợp cần thiết, Giám đốc Học viện sẽ thành lập Hội đồng 
kiểm tra năng lực ngoại ngữ của các thí sinh, học viên đã có chứng chỉ. Ket 
quả kiểm tra sẽ được sử dụng làm kết quả chính thức để xét miễn thi đầu vào, 
đầu ra về ngoại ngữ tại Học viện.

- Thí sinh không thuộc diện miễn thi môn Ngoại ngữ phải tham dự kỳ 
kiểm tra trình độ ngoại ngữ môn Tiếng Anh. Đe thi môn Tiếng Anh trình độ 
A2 (bỏ phần thi nghe hiểu và thi nói) theo dạng thức đề B 1 khung Châu Âu 
áp dụng cho đào tạo trình độ thạc sĩ.

4. Điều kiện tốt nghiệp
Học viên được xét công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng thạc sĩ Hồ Chí 

Minh học nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
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- Hoàn thành chương trình đào tạo, có điểm trung bình chung các học 
phần trong chương trình đào tạo đạt từ 5,5 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc 
điểm c trở lên (theo thang điểm chữ);

- Đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 
6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;

- Điểm luận văn đạt từ 5,5 trở lên;
- Đã nộp luận văn được hội đồng đánh giá đạt yêu cầu trở lên, có xác 

nhận của người hướng dẫn và chủ tịch hội đồng về việc luận văn đã được 
chỉnh sửa theo kết luận của hội đồng;

- Chấp hành tốt nội quy, quy chế đào tạo của Học viện, không bị truy 
cứu trách nhiệm hình sự và không trong thời gian bị kỷ luật đình chỉ học tập; 
không bị tổ cáo theo quy định của pháp luật về nội dung khoa học trong luận 
văn.

5. Nội dung chưong trình
Thời gian đào tạo: 2 năm.
Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 60 tín chỉ.

TT Mã học phần Tên học phần
Số
tín
chỉ

Phân
lu'(

3ổ thời 
yng Học phần 

tiên quyếtLý,
thuyết

Thực
hành

5.1. Khối kiến thức chung 14
1 CHTM01001 Triết học 4,0 3,5 0,5

2 CHTG01002 Phương pháp luận 
nghiên cứu khoa học 2,0 1,5 0,5

3 CHCT01003 Chính trị học 2,0 1,5 0,5
4 CHNN01004 Ngoại ngữ 6,0 5,0 1,0

5.2. Khối kiến thức CO’ sỏ' ngành
5.2.1. Cơ sở ngành hắt buôc 6

5 CHTH02001
Lịch sử tư tưởng 
phương Đông, phương 
Tây

3,0 2,0 1,0

6 CHTH02002 Tác phẩm kinh điển 
Mác -Lênin về chính trị

3,0 2,0 1,0

5.2.2. Cơ sở ngành tư chon 2

7 CHTH02003
Lịch sử hình thành và 
phát triển tư tưởng Hồ 
Chí Minh

2,0 1,5 0,5

8 CHCT02001 Lịch sử -chính trị Việt 
Nam 2,0 1,5 0,5

9 CHCT02002 Chính trị Việt Nam thời 
kỳ đổi mới 2,0 1,5 0,5

5.3. Khối kiến thức chuyên ngành 23
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5.3.1. Ch uyên ngành bắt buộc 13

10 CHTH03001
Phương pháp luận, 
nghiên cứu Hồ Chí 
Minh học

2,0 1,5 0,5

11 CHTH03002 Nhân cách Hồ Chí Minh 3,0 2,0 1,0
12 CHTH03003 Các tác phẩm tiêu biểu 

của Hồ Chí Minh 4,0 . 3,0 1,0

13 CHTH03004 Tư tưởng chính trị Hồ Chí 
Minh 4,0 3,0 1,0

5.3.2. Chuyên ngành tự chọn 10
14 CHTH03005 Tư tưởng triết học Hồ Chí 

Minh 3,0 2,0 1,0

15 CHTH03006 Tư tưởng ngoại giao Hồ 
Chí Minh 3,0 2,0 1,0

16 CHTH03007
Tư tưởng Hồ Chí Minh về 
đổi mới và triết lý phát 
triển

4,0 3,0 1,0

17 CHTH03008 Tư tưởng và sự nghiệp 
quân sự Hồ Chí Minh 3,0 2,0 1,0

18 CHTH03009
Tư tưởng Hồ Chí Minh 
về tôn giáo và tín 
ngưỡng

3,0 2,0 1,0

19 CHTH03010
Tư tưởng Hồ Chí Minh 
về giáo dục và xây dựng 
con người mới

4,0 3,0 1,0

5.4. Luận văn 15
7

rnp rs.

Tông_____________________ 60
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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỒ CHÍ MINH  ̂ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỌC VIỆN BẢO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ^  L '

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC s ĩ  ĐỊNH HƯỚNG ÚNG DỤNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4153/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 11/12/2015 

của Giảm đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền)
Ngành : Hồ Chí Minh học (Ho Chi Minh Studies)
Mã ngành : 60310204

1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu tổng quát
Đào tạo thạc sĩ Hồ Chí Minh học nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất 

lượng cao, có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, 
có năng lực tư duy sáng tặo, kỹ năng phát hiện và giải quyết các vấn đề lý 
luận và thực tiễn trên nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh.

1.2. Muc tiêu cu thể• •
- về kiến thức: Đào tạo thạc sĩ ngành Hồ Chí Minh học chương trình 

định hướng ứng dụng tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhằm trang bị 
cho học viên những kiến thức chuyên sâu về thân thế, sự nghiệp và tư tưởng 
Hồ Chí Minh. Những kiến thức đó được vận dụng, thực hành trong các lĩnh 
vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, đạo đức và xây dựng con người mới. 
Những kiến thức trên đảm bảo tính cơ bản, tính hiện đại, tính dân tộc và phù 
họp với thực tiễn Việt Nam hiện nay.

- Kỹ năng: có phương pháp nghiên cún khoa học nói chung và phương 
pháp nghiên cứu ngành Hồ Chí Minh học nói riêng cùng những kỹ năng và 
nghiệp vụ chuyên môn nhằm trau dồi năng lực độc lập, sáng tạo trong nghiên 
cứu, giảng dạy và hoạt động thực tiễn chính trị - xã hội.

-  về thải độ: có lập trường và bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức 
và tác phong tốt, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mở cửa, hội nhập quốc tế hiện 
nay.

1.3. Vị tú  công tác sau khi tốt nghiệp'.
- Giảng viên các trường chính trị tỉnh, thành phố, các trường đại học, cao 

đẳng...
- Làm việc trong hệ thống chính trị: Các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ 

chức chính trị - xã hội...
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- Cán bộ nghiên cứu ỏ' các viện, trung tâm nghiên cứu về Hồ Chí Minh
học.

2. Yêu cầu đối vói người dụ tuyển
Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Hồ Chí Minh 

học phải thoả mãn các điều kiện sau:
2.1. Điều kiện về văn bằng
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Chính trị học, chuyên ngành Tư 

tưởng Hồ Chí Minh;
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Chính trị học, chuyên ngành khác và 

có Chứng nhận hoàn thành các môn học bổ sung kiến thức tương đương trình 
độ cử nhân Chính trị học chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh do Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền cấp với các môn học sau đây:

1. Lịch sử tư tưởng Hồ Chí Minh (2 tín chỉ)
2. Tư tưởng HCM về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc, 

về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam (2 tín chỉ)
3. Tư tưởng HCM về Đảng CSVN, về nhà nước, về đại đoàn kết (2 tín

chỉ)
4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân văn, đạo đức, văn hóa (2 tín chỉ)
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần: Xây dựng Đảng và Chính quyền 

nhà nước, Quan hệ quốc tế, Quản lý nhà nước, Hành chính công...và có 
Chúng nhận hoàn thành các môn học bổ sung kiến thức tương đương trình độ 
cử nhân Chính trị học chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh do Học viện Báo 
chí và Tuyên truyền cấp với các môn học sau đây:

1. Lịch sử tư tưởng Hồ Chí Minh (2 tín chỉ)
2. Tư tưởng HCM về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc, 

về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam (2 tín chỉ)
3. Tư tưởng HCM về Đảng CSVN, về nhà nước, về đại đoàn kết (2 tín

chỉ)
4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân văn, đạo đức, văn hóa (2 tín chỉ)
5. Chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh I (4 tín chỉ)
6. Chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh II (4 tín chỉ)
2.2. Điều kiện về thâm niên công tác
- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành Chính trị học loại Khá trở lên ' 

được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp. Trường hợp bằng tốt nghiệp xếp loại 
khác phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn
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đăng kí dự thi, kể từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ 
sơ dự thi.

- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Chính trị học 
phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng kí 
dự thi, kể từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

2.3. Điều kiện về sức khoẻ: Đủ sức khoẻ để học tập và công tác (có 
chứng nhận sức khỏe của Bệnh viện đa khoa).

2.4. Điều kiện về hồ sơ: Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng mẫu và đúng thời hạn 
quy định của Học viện.

2.5. Thí sinh là người nước ngoài: xét tuyến theo quy định hiện hành 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Môn thi tuyển sinh
Người dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ Hồ Chí Minh học phải tham dự kỳ 

thi tuyển sinh do Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức gồm các môn quy 
định như sau :

- Môn chủ chốt ngành: Lịch sử tư tưởng Hồ Chí Minh
- Môn chuyên ngành: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn 

liền với chủ nghĩa xã hội
- Môn Ngoại ngữ.
Miễn thi Ngoại ngữ: đối với thí sinh thuộc một trong các trường họp sau:
+ Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian 

ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định 
hiện hành;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đe án của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học 
của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp 
kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành ngôn ngữ nước ngoài;
+ Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trong thời hạn 2 
năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, do các đơn vị cấp chứng 
chỉ được quy định dưới đây:

TT Ngoại
ngữ

Chứng chỉ đạt yêu cầu 
tối thiểu Đơn vị cấp chứng chỉ

1 Tiếng
Anh IELTS 4.5

- British Council (BC)
- International Development 
Program (IDP)
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TOEIC 450 - British Council (BC)
- Educational Testing Service 
(ETS)
- International Development 
Program (IDP)
-IIG

Cambridge
Exam PET

BEC Preliminary
BULATS 40

CEFR B1

- Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền
- Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
- Đại học Hà Nội

2 Tiếng
Nga TRKI Cấp độ 1

Trung tâm Khoa học và Văn hóa 
Nga tại Hà Nội (The Russian 
centre of science and culture in 
Hanoi)

3 Tiếng
Pháp

-DELF 
- TCF niveau

- B1
- Cấp độ 3

Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm 
quốc tế (Centre International 
d’Etudes Pedagogiques -  CIEP)

4 Tiếng
Trung
Quốc

HSK Cấp độ 3

- Văn phòng Hán ngữ đối ngoại 
Trung Quốc (Han Ban)
- ủy ban Khảo thí trình độ Hán 
ngữ quốc gia (The National 
Committee for the Test of 
Proficiency in Chinese)

5 Tiếng
Đức -ZD BI ủy ban giáo dục phổ thông Đức 

tại nước ngoài (ZfA)

6 Tiếng
Nhật JLPT Cấp độ N4 Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản 

(Japan Foundation)

Trong trường hợp cần thiết, Giám đốc Học viện sẽ thành lập Hội đồng 
kiểm tra năng lực ngoại ngữ của các thí sinh, học viên đã có chứng chỉ. Kết 
quả kiểm tra sẽ được sử dụng làm kết quả chính thức để xét miễn thi đầu vào, 
đầu ra về ngoại ngữ tại Học viện.

- Thí sinh không thuộc diện miễn thi môn Ngoại ngữ phải tham dự kỳ 
kiểm tra trình độ ngoại ngữ môn Tiếng Anh. Đề thi môn Tiếng Anh trình độ 
A2 (bỏ phần thi nghe hiểu và thi nói) theo dạng thức đề B 1 khung Châu Âu 
áp dụng cho đào tạo trình độ thạc sĩ.

4. Điều kiện tốt nghiệp
Học viên được xét công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng thạc sĩ Hồ Chí 

Minh học nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
-.Hoàn thành chưcmg trình đầo tạo, có điểm trung'bình chung các học 

phần trong chưcmg trình đào tạo đạt từ 5,5 trở lên (theo thang điểm 10)-hoặc 
điểm c trở lên (theo thang điểm chữ);

- Đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ
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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BẢO CHÍ VẢ TUYỂN TRUYỀN
Số: 4155/QĐ-HVBCTT-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
về việc ban hành Chương trình khung đào tạo trình độ thạc sĩ theo 

hệ thông tín chỉ ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính trị học phát trỉên

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc 
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy 
của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quyết định số 1537/QĐ -TTg ngày 22/10/2008 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ cho Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Thông tư số 
15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thẩm định khung chương trình đào tạo trình 
độ thạc sĩ ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính trị học phát triển;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo và Trưởng khoa Chính trị học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Chương trình khung đào tạo trình độ thạc sĩ theo hệ thống 
tín chỉ ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính trị học phát triến 
định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng.

Điều 2. Chương trình này được thực hiện từ năm học 2015 - 2016 (khóa 21 
đào tạo trình độ thạc sĩ).

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, Trưởng khoa Chính trị học và các đon 
vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
-  Học viẹn CTQG HCM;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Ban Giám đốc Học viện;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, ĐT.

PGS, TS. Trưong Ngọc Nam
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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HO CHI MINH Độc lập -  Tự do — Hạnh phúc

HỌC VIỆN BẢO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC s ĩ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN c ứ u
(Ban hành kèm theo Quyết định so 4155/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 11/12/2015 

của Giảm đôc Học viện Bảa chí và Tuyên truyền)
Ngành : Chính trị học (Political Studies)
Mã ngành : 60 31 02 0*1
Chuyên ngành : Chính trị học phát triển

1. Mục tiêu đào tạo
1.1. M ục tiêu tồng quát

Đào tạo thạc sĩ Chính trị học, chuyên ngành Chính trị học phát triển 
định hướng nghiên cứu nhằm cung cấp nguồn nhân lực trình độ sau đại học, 
có phâm chất chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, có năng lực 
tư duy lý luận trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, có 
kỹ năng giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Chính trị học, có 
khả năng tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn.

1.2. M ục tiêu cụ thể
-  về kiến thức: Cung cấp cho học viên những vấn đề lý luận chính trị 

cơ bản: về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của 
Đảng về chính trị học, các lý thuyết, trào lưu chính trị trên thế giới; về quyền 
lực chính trị và cầm quyền, phương thức giành quyền lực; Hoạch định chính 
sách công

-  về kỹ năng: Cung cấp, bổ sung cho học viên phương pháp nghiên cứu 
khoa học chung, phương pháp nghiên cứu chuyên ngành, những kỹ năng 
nghiệp vụ chuyên môn để họ có khả năng độc lập, sáng tạo trong nghiên cứu, 
giảng dạy và hoạt động chính trị thực tiễn, cụ thể: Có kỹ năng vận dụng sáng 
tạo chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của 
Đảng và Nhà nước về chính trị vào lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy các vấn đề 
chính trị, xã hội; Kỹ năng quản lý, lãnh đạo, tư vấn trong các cơ quan thuộc 
hệ thống chính trị; Kỹ năng xử lý các tình huống chính trị- xã hội nảy sinh; 
Tham gia có hiệu quả vào cuộc đấu tranh chống các quan điểm sai trái.

-  về thái độ: Trên cơ sở được trang bị kiến thức hệ thống và chuyên sâu • 
về chính trị học, người học có được thái độ đúng đắn và ý thức tự giác về nghề 
nghiệp; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức 
phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; có thái độ
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nghiểm túc, cầu thị, phong cách khoa học và chuẩn mực trong hoạt động 
chuyên môn.

1.3. Vị trí cồng tác của người học sau khi tốt nghiệp
Sau khi học xong chương trình thạc sĩ Chính trị học, người học có khả

năng:
- Lạm việc trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị từ trung ương 

đến địa phương; Các tổ chức, doanh nghiệp.
- Tham gia giảng dạy khoa học chính trị- xã hội nói chung, chính trị 

học nói riêng ở các trường đại học, cao đẳng, trường chính trị tỉnh (thành 
phổ), trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện (quận).

- Nghiên cứu tại các viện nghiên cứu về lĩnh vực chính trị, xã hội.
2. Yêu cầu đổi vói người dự tuyển
Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Chính trị học, 

chuyên ngậnh Chính trị học phát triển phải thoả mãn các điều kiện sau:
2.1. Điều kiện về văn bằng:
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Chính trị học, đúng chuyên ngành 

Chính trị học phát triển: không phải học bổ sung kiến thức;
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Chính trị học, khác chuyên ngành và 

có Chứng nhận hoàn thành các môn học bổ sung kiến thức tương đương trình 
độ cử nhân Chính trị học, chuyên ngành Chính trị học phát triển do Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền cấp với các môn học sau đây (tương đương 8 tín 
chỉ):

1. Lịch sử tư tưởng chính trị (3 tín chỉ)
2. Thể chế chính trị thế giới đương đại (2 tín chỉ)
3. Quyền lực chính trị và cầm quyền (3 tín chỉ)

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần: Xây dựng Đảng và Chính quyền 
nhà nước, Quan hệ quốc tế, Quản lý nhà nước, Hành chính công... và có 
Chứng nhận hoàn thành các môn học bổ sung kiến thức tương đương trình độ 
cử nhân Chính trị học chuyên ngành Chính trị học phát triển do Học viện Báo 
chí và Tuyên truyền cấp với các môn học sau đây (tương đương 16 tín chỉ):

1. Lịch sử tư tưởng chính trị (3 tín chỉ)
2. Thể chế chính trị thế giới đương đại (2 tín chỉ)
3. Quyền lực chính trị và cầm quyền (3 tín chỉ)
4. Khoa học quản lý (3 tín chỉ)
5. Nghệ thuật phát biểu miệng (2 tín chỉ)
6. Khoa học Chính sách công (3 tín chỉ)
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2.2. Điều kiện về thâm niên công tác:
- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành Chính trị học loại Khá trở lên 

được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp. Trường hợp bằng tốt nghiệp xếp loại 
khác phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn 
đăng kí dự thi, kể từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ 
sơ dự thi.

- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Chính trị học 
phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng 
kí dự thi, kể từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ sơ dự 
thi.

2.3. Điều kiện về sức khoẻ: Đủ sức khoẻ để học tập và công tác (có 
chứng nhận sức khỏe của Bệnh viện đa khoa).

2.4. Điều kiện về hồ sơ: Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng mẫu và đúng thời hạn 
quy định của Học viện.

2.5. Thí sinh là người nước ngoài, xét tuyển theo quy định hiện hành 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Môn thi tuyển sinh
Người dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ Chính trị học, chuyên ngành Chính 

trị học phát triển phải tham dự kỳ thi tuyển sinh do Học viện Báo chí và 
Tuyên truyền tổ chức gồm các môn quy định như sau :

- Môn chủ chốt ngành: Khoa học quản lý
- Môn chuyên ngành: Quyền lực chính trị và cầm quyền
- Môn Ngoại ngữ.
Miễn thi môn Ngoại ngữ: đối với thí sinh thuộc một trong các trường hợp

sau:
+ Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian 

ở nước ngoài, được cơ quan có thấm quyền công nhận văn bằng theo quy định 
hiện hành;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đe án của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một sổ trường đại học 
của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp 
kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành ngôn ngữ nước ngoài;
+ Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trong thời hạn 2
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năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, do các đơn vị cấp chứng 
chỉ được quy định dưới đây:

TT Ngoại
ngữ

Chứng chỉ đạt yêu cầu 
tối thiểu Đơn vị cấp chứng chỉ

1 Tiêng
Anh

IELTS

7

4.5
- British Council (BC)
- International Development 
Program (IDP)

TOEIC 450 - British Council (BC)
- Educational Testing Service 
(ETS)
- International Development 
Program (IDP)
- IIG

Cambridge
Exam PET

BEC Preliminary

BULATS 40

CEFR B1

- Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền
- Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
- Đại học Hà Nội

2 Tiếng 
Nga . TRKI Cấp độ 1

Trung tâm Khoa học và Văn hóa 
Nga tại Hà Nội (The Russian 
centre of science and culture in 
Hanoi)

3 Tiếng
Pháp

-DELF 
- TCF niveau

-BI
- Cấp độ 3

Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm 
quốc tế (Centre International 
d’Etudes Pedagogiques -  CIEP)

4 Tiếng
Trung
Quốc

HSK Cấp độ 3

- Văn phòng Hán ngữ đối ngoại 
Trung Quốc (Han Ban)
- ủy ban Khảo thí trình độ Hán 
ngữ quốc gia (The National 
Committee for the Test of 
Proficiency in Chinese)

5 Tiếng
Đức -ZD BI Uy ban giáo dục phổ thông Đức 

tại nước ngoài (ZfA)

6 Tiếng
Nhật JLPT Cấp độ N4 Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản 

(Japan Foundation)

Trong trường hợp cần thiết, Giám đốc Học viện sẽ thành lập Hội đồng 
kiểm tra năng lực ngoại ngữ của các thí sinh, học viên đã có chứng chỉ. Kết 
quả kiếm tra sẽ được sử dụng làm kết quả chính thức để xét miễn thi đầu vào, 
đầu ra về ngoại ngữ tại Học viện.

- Thí sinh không thuộc diện miễn thi môn Ngoại ngữ phải tham dự kỳ 
kiểm tra trình độ ngoại ngữ môn Tiếng Anh. Đề thi môn Tiếng Anh trình độ 
A2 (bỏ phần thi nghe hiểu và thi nói) theo dạng thức đề BI khung Châu Âu 
áp dụng cho đào tạo trình độ thạc sĩ.
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4. Điều kiện tốt nghiệp
Học viên được xét công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng thạc sĩ Chính 

trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
- Hoàn thành chương trình đào tạo, có điểm trung bình chung các học 

phần trong chương trình đào tạo đạt từ 5,5 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc 
điểm c trở lên (theo thang điểm chữ);

- Đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 
6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;

- Điểm luận văn đạt từ 5,5 trở lên;
- Đã nộp luận văn được hội đồng đánh giá đạt yêu cầu trở lên, có xác 

nhận của người hướng dẫn và chủ tịch hội đồng về việc luận văn đã được 
chỉnh sửa theo kết luận của hội đồng;

- Chấp hành tốt nội quy, quy chế đào tạo của Học viện, không bị truy 
cứu trách nhiệm hình sự và. không trong thời gian bị kỷ luật đình chỉ học tập; 
không bị tố cáo theo quy định của pháp luật về nội dung khoa học trong luận 
văn.

5. Nội dung chương trình
Thời gian đào tạo: 2 năm.
Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 60 tín chỉ.

TT Mã học 
phần Tên học phần

Số
tín
chỉ

Phân bổ thòi 
lượng

Học
phần
tiên

quyết
Lý,

thuyết
Thực
hành

5.1. Khối kiến thức chung 14
1 CHTM01001 Triết học 4,0 3,5 0,5

2 CHTG01002 Phương pháp luận nghiên 
cứu khoa học 2,0 1,5 0,5

3 CHCT01003 Lý thuyết mô hình phát 
triển 2,0 1,5 0,5

4 CHNN01004 Ngoại ngữ 6,0 5,0 1,0
5.2. Khối kiến thức cơ sỏ’ ngành 10
5.2.1. Cơ sở ngành bắt buộc 6

6 CHNP02002 Lý luận cơ bản về nhà 
nước và pháp luật 2,0 1,5 0,5

7 CHTT02002 Khoa học và nghệ thuật 
lãnh đạo quản lý 2,0 1,5 0,5

8 CHCT02002 Hệ thống chính trị đương 
đại 2,0 1,5 0,5

5.2.2. Cơ sở ngành tự chọn 4/8

9 CHCT02003 Quan hệ giữa đổi mới 
kinh tế và đổi mới chính 2,0 1,5 0,5
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trị ở Việt Nam
10 CHCT02004 Xung đột quốc tế 2,0 1,5 0,5

11 CHCT02005 Kiểm soát đối với hoạt 
động quản lý xã hội 2,0 1,5 0,5

12 CHCT02006
Đảng Cộng sản Việt Nam 
trong tiến trình cách mạng 
Việt Nam

2,0 1,5 0,5

5.3.* Khối kiến thức chuyên ngành 21
5.3.1. Chuyêỉt ngành bắt buôc 15

13 CHCT03011 Chính trị quốc tế trong 
giai đoạn hiện nay 2,0 1,5 0,5

14 CHCT03012 Nghiên cứu tác phẩm kinh 
điển chính trị học 2,0 1,5 0,5

15 CHCT03013
Tư tưởng chính trị Mác- 
Lê nin, Hồ Chí Minh 
trong thời đại ngày nay

3,0 2,5 0,5

16 CHCT03014
Thời đại ngày nay và định 
hướng xã hội chủ nghĩa ở 
Việt Nam

2,0 1,5 0,5

17 CHCT03015
Đảng cầm quyền trong 
điều kiện xây dựng nhà 
nước pháp quyền

3,0 2,5 0,5

18 CHCT03016 Công nghệ chính trị 3,0 2,5 0,5
5.3.2. Chuyên ngành tư chon 6/12

19 CHCT03017 Lịch sử chính trị Việt 
Nam 3,0 2,5 0,5

20 CHCT03018 Chân dung thủ lĩnh chính 
trị 3,0 2,5 0,5

21 CHCT03019 Chính trị Việt Nam thời 
kỳ đổi mới 3,0 2,5 0,5

22 CHCT03020
Nhận dạng và đấu tranh 
chống các quan điểm sai 
trái, thù địch

3,0 2,5 0,5

5.4. Luận văn/sản phẩm tốt nghiệp 15
Tồng 60

GIÁM ĐÓC

. Truong Ngọc Nam



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HÔ CHÍ MINH Hộc lập -  Tự do — Hạnh phúc

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC s ĩ  ĐỊNH HƯỚNG ÚNG DỤNG
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 4155/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 11/12/2015 

của Giám đốc Học viện Báo chỉ và Tuyên truyền)
Ngành : Chính trị học (Political Studies)
Mã ngành : 60 31 02 01
Chuyên ngành : Chính trị học phát triển

I. Muc tiêu đào tao • •
1.1. M ục tiêu tổng quát

Đào tạo thạc sĩ Chính trị học, chuyên ngành Chính trị học phát triển 
nhằm cung cấp nguồn nhân lực trình độ sau đại học, có phẩm chất chính trị 
vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, có năng lực tư duy sáng tạo, kỹ 
năng phát hiện và giải quyết các vấn đề chính trị thực tiễn trên nền tảng chủ 
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện nhiệm vụ tham mưu 
hoặc trực tiếp đảm nhiệm vị trí lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị các 
cấp.

1.2. M ục tiêu cụ thể
- về kiến thức: Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về chính 

trị học trên lập trường chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan 
điểm của Đảng; Kiến thức cơ bản về phương thức cầm quyền, hoạch định 
chính sách, xử lý xung đột chính trị-xã hội; Công nghệ trong bầu cử, quảng bá 
hình ảnh lãnh đạo và đơn vị.

-  về kỹ năng: Cung cấp cho học viên kỹ năng: Phân tích các sự kiện, 
hoạt động, quá trình, xu hướng chính trị thế giới và trong nước; Có kỹ năng tư 
vấn, tham mưu lãnh đạo, quản lý, hoạch định chính sách; Kỹ năng quản lý, 
lãnh đạo trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị; Có năng lực xử lý các 
điểm nóng chính trị- xã hội; quản trị khủng hoảng; Kỹ năng xây dựng hình 
ảnh trong hoạt động bầu cử, tổ chức điều hành hội họp, xây dựng phong cách 
nhà lãnh đạo.

-  về thái độ: Trên cơ sở được trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản, hệ 
thống về chính trị học, người học có được thái độ đúng đắn và ý thức tự giác 
về nghề nghiệp, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có ý
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thức phục vụ  sự nghiệp phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; thái độ 

nghiêm  túc, cầu thị, phong cách làm việc  khoa học và chuấn m ực.

1.3. Vị trí công tác của người học sau khi tốt nghiệp
Sau khi học xon g  chương trình thạc s ĩ Chính trị học ứng dụng, người 

học có  khả năng:

- Làm  v iệc  trong các cơ  quan thuộc hệ thống chính trị từ trung ương  

đến địa phương;

- Làm  v iệc  trong các doanh nghiệp, công ty, cơ  quan hành chính sự  

nghiệp, cơ  quan dân sự, lực lượng vũ trang.

2. Yêu cầu đối với người dự tuyển
Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc s ĩ ngành Chính trị học, 

chuyên ngành Chính trị học phát triển phải thoả mãn các điều kiện  sau:

2.1. Điều kiện về văn bằng:
- C ó bằng tốt nghiệp đại học ngành Chính trị học, đúng chuyên ngành  

Chính trị học phát triển: không phải học bổ sung kiến thức;

- C ó bằng tốt nghiệp  đại học ngành Chính trị học, khác chuyên ngành và  

có  C hứng nhận hoàn thành các m ôn học bổ sung kiến thức tương đương trình 

độ cử  nhân Chính trị học, chuyên ngành Chính trị học phát triển do H ọc v iện  

B áo chí và  Tuyên truyền cấp với các m ôn học sau đây (tương đương 8 tín 

chỉ):

1. L ịch sử tư tưởng chính trị (3 tín chỉ)

2. Thể chế chính trị thế giới đương đại (2  tín chỉ)

3. Q uyền lực chính trị và cầm quyền (3 tín chỉ)

- C ó bằng tốt nghiệp đại học ngành gần: X ây dựng Đ ảng và  Chính quyền  

nhà nước, Quan hệ quốc tế, Quản lý nhà nước, Hành chính c ô n g ... và có  

Chứng nhận hoàn thành các m ôn học bổ sung kiến thức tương đương trình độ 

cử nhân Chính trị học chuyên ngành Chính trị học phát triển do H ọc v iện  B áo  

chí và T uyên truyền cấp vớ i các m ôn học sau đây (tương đương 16 tín chỉ):

1. L ịch  sử  tư tưởng chính trị (3 tín chỉ)

2. Thể chế chính trị thế giới đương đại (2 tín chỉ)

3. Q uyền lực chính trị và cầm quyền (3 tín chỉ)

4. K hoa học quản lý (3 tín chỉ)

5. N gh ệ thuật phát biểu m iệng (2 tín chỉ)

6. K hoa học Chính sách công (3 tín chỉ)

2.2. Điều kiện về thâm niên công tác:
- N gư ờ i có bằng tốt nghiệp đại học ngành Chính trị học loại Khá trở lên
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được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp. Trường hợp bằng tốt nghiệp xếp loại 
khác phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn 
đăng kí dự thi, kể từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ 
sơ dự thi.

- Người có,bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Chính trị học 
phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng 
kí dự thi, kể từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ sơ dự 
thi.

2.3. Điều kiện về sức khoẻ: Đủ sức khoẻ để học tập và công tác (có 
chứng nhận sức khỏe của Bệnh viện đa khoa).

2.4. Điều kiện về hồ sơ: Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng mẫu và đúng thời hạn 
quy định của Học viện.

2.5. Thỉ sinh là người nước ngoài: xét tuyển theo quy định hiện hành 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Môn thi tuyển sinh
Người dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ Chính trị học, chuyên ngành Chính 

trị học phát triển phải tham dự kỳ thi tuyển sinh do Học viện Báo chí và 
Tuyên truyền tổ chức gồm các môn quy định như sau :

- Môn chủ chốt ngành: Khoa học quản lý
- Môn chuyên ngành: Quyền lực chính trị và cầm quyền
- Môn Ngoại ngữ.
Miễn thi môn Ngoại ngữ: đối với thí sinh thuộc một trong các trường hợp

sau:
+ Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian 

ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định 
hiện hành;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học 
của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp 
kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành ngôn ngữ nước ngoài;
+ Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương .trong thời hạn 2 
năm từ ngày cấp chúng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, do các đơn vị cấp chứng 
chỉ được quy định dưới đây:
TT Ngoại Đon vị cấp chửng chỉChửng chỉ đạt yêu câu
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ngữ tối thiểu

1 Tiếng
Anh

IELTS 4.5
- British Council (BC)
- International Development 
Program (IDP)

TOEIC 450 - British Council (BC)
- Educational Testing Service 
(ETS)
- International Development * 
Program (IDP)
- IIG

Cambridge
Exam PET

BEC Preliminary

BULATS 40

CEFR B1

- Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền
- Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGPIN
- Đại học Hà Nội

2 Tiếng
Nga TRKI Cap độ 1

Trung tâm Khoa học và Văn hóa 
Nga tại Hà Nội (The Russian 
centre of science and culture in 
Hanoi)

3 Tiếng
Pháp

-DELF 
- TCF niveau

- B1
- Cấp độ 3

Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm 
quốc tế (Centre International 
d’Etudes Pedagogiques -  CIEP)

4 Tiếng
Trung
Quốc

HSK Cấp độ 3

- Văn phòng Hán ngữ đối ngoại 
Trung Quốc (Han Ban)
- ủy ban Khảo thí trình độ Hán 
ngữ quốc gia (The National 
Committee for the Test of 
Proficiency in Chinese)

5 Tiếng
Đức -ZD BI Uy ban giáo dục phổ thông Đức 

tại nước ngoài (ZfA)

6 Tiếng
Nhật JLPT Cấp độ N4 Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản 

(Japan Foundation)

Trong trường hợp cần thiết, Giám đốc H ọc viện sẽ thành lập H ội đồng  

kiểm  tra năng lực ngoại ngữ của các thí sinh, học viên đã có chứng chỉ. Kết 

quả kiểm  tra sẽ được sử dụng làm kết quả chính thức để xét m iễn  thi đầu vào, 

đầu ra về ngoại ngữ  tại H ọc viện.

- Thí sinh không thuộc diện m iễn thi m ôn N goại ngữ phải tham dự kỳ  

kiểm  tra trình độ ngoại ngữ m ôn T iếng Anh. Đ e thi m ôn T iếng Anh trình độ 

A 2 (bỏ phần thi nghe hiểu và thi nói) theo dạng thức đề B I khung Châu Âu  

áp dụng cho đào tạo trình độ thạc sĩ.

4. Điều kiện tốt nghiệp
H ọc viên  được xét công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng thạc sĩ Chính trị 

học, chuyên ngành Chính trị học phát triển nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- H oàn thành chương trình đào tạo, có điểm  trung bình chung các học
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phần trong chương trình đào tạo đạt từ 5,5 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc 
điếm c trở lên (theo thang điểm chữ);

- Đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 
6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;

- Điểm luận văn đạt từ 5,5 trở lên;
- Đã nộp luận văn đưọ-c hội đồng đánh giá đạt yêu cầu trở lên, có xác 

nhận của người hướng dẫn và chủ tịch hội đồng về việc luận văn đã được 
chỉnh sửa theo kết luận của hội đồng;

- Chấp hành tốt nội quy, quy chế đào tạo của Học viện, không bị truy cửu 
trách nhiệm hình sự và không trong thời gian bị kỷ luật đình chỉ học tập; không 
bị tố cáo theo quy định của pháp luật về nội dung khoa học trong luận văn.

5. Nội dung chưong trình
Thời gian đào tạo: 2 năm.
Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 60 tín chỉ.

TT Mã học 
phần Tên học phần

Số
tín
chỉ

Phân bổ thòi 
lượng Học phần 

tiên quyếtLý,
thuyết

Thực
hành

5.1. Khối kiến thức chung 14
1 CHTM01001 Triết học 4,0 3,5 0,5

2 CHTG01002 Phương pháp luận nghiên 
cứu khoa học 2,0 1,5 0,5

3 CHCT01003 Lý thuyết mô hình phát 
triển 2,0 1,5 0,5

4 CHNN01004 Ngoại ngữ 6,0 5,0 1,0
r  r

5.2. Khôi kiên thức cơ sỏ’ ngành 10
5.2.1'. Cơ sở ngành bắt buôc 6

6 CHNP02002 Lý luận cơ bản về rihà 
nước và pháp luật 2,0 1,5 0,5

7 CHTT02002 Khoa học và nghệ thuật 
lãnh đạo quản lý 2,0 1,5 0,5

8 CHCT02002 Hệ thống chính trị đương 
đại 2,0 1,5 0,5

5.2.2. Cơ sở ngành tư chon 4/8

9 CHCT02007
Tham nhũng và phòng 
chống tham nhũng ở Việt 
Nam

2,0 1,5 0,5

10 CHCT02008 Chân dung thủ lĩnh chính 
trị - 2,0 1,5 0,5 -

11 CHCT02009
Vấn đề dân chủ và nhân 
quyền trong thời đại ngày 
nay

2,0 1,5 0,5

12 CHCT02010 Vấn đề dân tộc và tôn giáo 2,0 1,5 0,5
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trong thời đại ngày nay
5.3. Khối kiến thức chuyên ngành 21
5.3.1. Chuyên ngành bắt buộc 15

13 CHCT03011 Chính trị quôc tê trong 
giai đoạn hiện nay 2,0 1,5 0,5

14 CHCT03012 Nghiên cứu tác phẩm kinh 
điển chính trị học 2,0 1,5 0,5

15 CHCT03013
Tư tưởng‘chính trị Mác- 
Lê nin, Hồ Chí Minh 
trong thời đại ngày nay

3,0 2,5 0,5

16 CHCT03014
Thời đại ngày nay và định 
hướng xã hội chủ nghĩa ở 
Việt Nam

2,0 1,5 0,5

17 CHCT03015
Đảng cầm quyền trong 
điều kiện xây dựng nhà 
nước pháp quyền

3,0 2,5 0,5

18 CHCT03016 Công nghệ chính trị 3,0 2,5 0,5
5.3.2. Chuyên ngành tự chọn 6/12

19 CHCT03021 Kỹ năng lãnh đạo, quản lý 
nâng cao 3,0 2,5 0,5

20 CHCT03022 Quản lý, giải tỏa xung đột 
xã hội ở Việt Nam 3,0 2,5 0,5

21 CHCT03023 Kỹ năng xử lý điểm nóng 
chính trị-xã hội 3,0 2,5 0,5

22 CHCT03024 Tâm lý học lãnh đạo, quản 
lý nâng cao 3,0 2,5 0,5

5.4. Luận văn/sản phẩm tốt nghiệp 15
Tổng 60
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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYỂN TRUYỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Hộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4156/QĐ-HVBCTT-ĐT Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
về việc ban hành Chuông trình khung đào tạo trình độ thạc sĩ theo 
hệ thống tín chỉ ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội

Căn cự Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học viện 
Chính trị Quôc gia Hô Chí Minh vê chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quyết định sổ 1537/QĐ -TTg ngày 22/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ 
vê việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền 
thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT- 
BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người 
học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy 
trình xây dựng, thâm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, 
ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thẩm định khung chương trình đào tạo trình độ thạc 
sĩ ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo và Trưởng khoa Nhà nước - Pháp luật,

Điều 1. Ban hành Chương trình khung đào tạo trinh độ thạc sĩ theo hệ thống 
tín chỉ ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội định hướng 
nghiên cứu và định hướng ứng dụng.

Điều 2. Chương trình này được thực hiện từ năm học 2015 - 2016 (khóa 21 
đàò tạo trình độ thạc sĩ).

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, Trưởng khoa Nhà nước - Pháp luật, các 
đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./, - ịy /

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

QUYẾT ĐỊNH:

Nơi nliận:
-  Học viện CTQG HCM;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Ban Giám đốc Học viện;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, ĐT.
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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỌC VIỆN BẢO CHÍ VẢ TUYỂN TRUYỀN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC s ĩ  ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN c ứ u

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 4156/QĐ-HVBCTT ngày 11/12/2015 

của Giám đốc Học viện Bảo chí và Tuyên truyền)

Ngành : Chính trị học (Political Studies)
Mã ngành : 60 31 02 01
Chuyên ngành : Quản lý xã hội

1. Mục tiêu của chưong trình đào tạo
1.1. Mục tiêu tổng quát

Đào tạo thạc sĩ Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội định hướng 
nghiên cứu nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, có phẩm chất 
chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, có năng lực tư duy sáng 
tạo, kỹ năng giảng dạy và nghiên cứu Khoa học quản lý xã hội tại các cơ sở 
đào tạo trong hệ thống giáo dục, có kiến thức tổng hợp về pháp luật, quản lý 
và bảo vệ môi trường; có kiến thức lý thuyết chuyên sâu để có thể phát triển 
kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ.
1.2. Mục tiêu cụ thể

- Kiến thức:
Có tri thức chuyên sâu về quản lý xã hội, về các vấn đề lý luận và thực 

tiễn của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
- về kỹ năng:
+ Có khả năng nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn;'
+ Tham gia xây dựng và hoạch định các chiến lược, chính sách của 

Đảng và Nhà nước;
+ Tư vấn, tham mưu; trực tiếp lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, tổ 

chức thuộc hệ thống chính trị;
+ Có năng lực xử lý các tình huống trong thực tiễn quản lý xã hội; 

những vấn đề nảy sinh trong công tác Đảng, quản lý cấp cơ sở;
+ Nhận diện và xử lý các vấn đề trong quân lý về tôn giáo, dân~tộc, 

nhân quyền;
+ Có khả năng giảng dạy về Khoa học quản lý xã hội;
- về phẩm chất:
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Sau khi học xong chương trình, học viên có những phẩm chất:
+ Củng cố niềm tin vào sự nghiệp đổi mới, vào con đưòng đi lên chủ 

nghĩa xã hội ở nước ta;
+ Có ý thức rèn luyện đạo đức cách mạng, ý chí phấn đấu vươn lên, 

đóng góp cho sự nghiệp cách mạng;
+ Có khả năng bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, đấu tranh có hiệu quả 

chống các quan điểm thù địch, sai trái;
+ Gương mẫu chấp hành mọi chủ trương, chính sách của Đảng và pháp 

luật của Nhà nước;
+ Có trách nhiệm cao trong công tác;

1.3. Vị trí công tác sau khi tốt nghiệp
Sau khi học xong chương trình thạc sĩ Quản lý xã hội người học có thể 

trở thành những nhà tham mưu, tư vấn, nhà lãnh đạo, quản lý có trình độ cao 
trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các đoàn thể nhân dân từ Trung ương 
xuống địa phương; làm công tác Đảng, đoàn thể ở các doanh nghiệp, tổ chức 
xã hội, lực lượng vũ trang; trở thành nhà nghiên cứu, giảng dạy về Khoa học 
Quản lý xã hội; có đủ năng lực đáp ứng những nhiệm vụ tác nghiệp về chính 
sách và quản lý xã hội ở tầm vi mô, vĩ mô.

2. Yêu cầu đối với người dự tuyển
Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Chính trị học, 

chuyên ngành Quản lý xã hội phải thoả mãn các điều kiện sau:
2.1. Điều kiện về văn bằng:
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Chính trị học, đúng chuyên ngành 

đăng ký dự tuyển trình độ thạc sĩ: không phải học bổ sung kiến thức;
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Chính trị học nhưng khác chuyên 

ngành và có Chứng nhận hoàn thành các môn học bổ sung kiến thức tương 
đương trình độ cử nhân chuyên ngành Quản lý xã hội do Học viện Báo chí và 
Tuyên truyền cấp với các môn học sau đây (tổng số tín chỉ các học phần bổ 
sung kiến thức là 8 tín chỉ):

1. Lý thuyết chung về quản lý xã hội (3 tín chỉ)
2. Thể chế trong quản lý (2 tín chỉ)
3. Quản lý hành chính nhà nước (3 tín chỉ)
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần: Triết học, Kinh tế chính trị, Chủ 

nghĩa xã hội khoa học, Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Lịch sử 
Đảng, Báo chí, Xuất bản, Quan hệ quốc tế, Xã hội học, Công tác xã hội, Quan 
hệ công chúng, Luật học, Quản lý nhà nước, Hành chính học, ... và có Chứng
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nhận hoàn thành các môn học bổ sung kiến thức tương đương trình độ cử 
nhân chuyên ngành Quản lý xã hội... do Học viện Báo chí và Tuyên truyên 
cấp với các môn học sau đây (tổng số tín chỉ các học phần bổ sung kiến thức 
là 16 tín chỉ):

1. Lý thuyết chung về quản lý xã hội (3 tín chỉ)
2. Thể chế trong quản lý (2 tín chỉ)
3. Quản lý hành chính nhà nước (3 tín chỉ)
4. Khoa học quản lý (3 tín chỉ)
5. Nghệ thuật phát biểu miệng (2 tín chỉ)
6. Khoa học chính sách công (3 tín chỉ)
- Có bàng tổt nghiệp đại học ngành khác và có Chứng nhận hoàn thành 

các môn học bổ sung kiến thức tương đương trình độ cử nhân chuyên ngành 
Quản lý xã hội do Học viện Báo chí và Tuyên truyền cấp với các môn học sau 
đây (tổng số tín chỉ các học phần bổ sung kiến thức là 25 tín chỉ):

1. Lý thuyết chung về quản lý xã hội (3 tín chỉ)
2. Thể chế trong quản lý (2 tín chỉ)
3. Quản lý hành chính nhà nước (3 tín chỉ)
4. Khoa học quản lý (3 tín chỉ)
5. Nghệ thuật phát biểu miệng (2 tín chỉ)
6. Khoa học chính sách công (3 tín chỉ)
7. Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam (3 tín chỉ)
8. Quản lý nguồn nhân lực (3 tín chỉ)
9. Quản lý xã hội cấp Cơ sở (3 tín chỉ)
2.2. Điều kiện về thâm niên công tác:
- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành Chính trị học loại Khá trở lên 

được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp. Trường hợp bằng tốt nghiệp xếp loại 
khác phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn 
đăng kí dự thi, kể từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ 
sơ dự thi.

- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Chính trị học 
phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng 
kí dự thi, kể từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ sơ dự 
thi. '

- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác phải có ít nhất 2 năm 
kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng kí dự thi, kế từ ngày 
có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ sơ dự thi.
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2.3. Điều kiện về sức khoẻ: Đủ sức khoẻ để học tập và công tác (có 
chứng nhận sức khỏe của Bệnh viện đa khoa).

2.4. Điều kiện về hồ sơ: Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng mẫu và đúng thời hạn 
quy định của Học viện.
, 2.5. Thí sinh là người nước ngoài, xét tuyển theo quy định hiện hành
của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Môn thi tuyển sinh
Người dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ Chính trị học, chuyên ngành Quản 

lý xã hội phải tham dự kỳ thi tuyển sinh do Học viện Báo chí và Tuyên truyền 
tổ chức gồm các môn quy định như sau :

- Môn chủ chốt: Khoa học quản lý
- Môn chuyên ngành: Lý thuyết chung về quản lý xã hội
- Môn Ngoại ngữ.
Miễn thi môn Ngoại ngữ: đối với thí sinh thuộc một trong các trường hợp

sau:
+ Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn bộ thời 

gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy 
định hiện hành;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đe án của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học 
của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp 
kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành ngôn ngữ nước ngoài;
+ Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trong thời hạn 2 
năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, do các đơn vị cấp chứng 
chỉ được quy định dưới đây:

TT Ngoại
ngữ

Chứng chỉ đạt yêu cầu 
tối thiểu Đon vị cấp chứng chỉ

1 Tiếng
Anh

IELTS 4.5
- British Council (BC)

International Development 
Program (IDP)

TOEIC 450 - British Council (BC)
- Educational Testing Service 
(ETS)

International Development 
Program (IDP)
- IIG

Cambridge
Exam PET

BEC Preliminary

BULATS 40

CEFR Bl - Học viện Báo chí và Tuyên
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16 CHNP03005 Kiểm soát đối với hoạt động 
quản lý xã hội 3,0 2,5 0,5 CHNP02002

5.3.2. Chuyên ngành tư chon 5/10

17 CHNP03006 Quản lý sự thay đổi xã hội 2,0 1,5 0,5 CHNP03001

18 CHNP03007 Phòng, chống tham nhũng 3,0 2,5 0,5 CHNP03001

19 CHNP03008 Quản lý của cơ quan quyền 
lực nhà nước 2,0 1,5 0,5 CHNP03001

20 CI-ĨNP03009 Quản lý của cơ quan tư pháp 3,0 2,5 0,5 CHNP03001

5.4. Luận văn 159r n  A
Tông____________________________________ 60
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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Hô CHÍ MINH Hộc lập - Tự đo - Hạnh phúc

HỌC VIỆN BẢO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC s ĩ  ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 4156/QĐ-HVBCTT ngày 11/12/2015

của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

Ngành : Chính trị học (Political Studies)
Mã ngành : 60 31 02 01
Chuyên ngành : Quản lý xã hội

1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu tổng quát

Đào tạo thạc sĩ Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội định hướng 
ứng dụng nhàm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, có phẩm chất chính 
trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, có năng lực tư duy sáng tạo, kỹ 
năng phát hiện và giải quyết các vấn đề thực tiễn trong quản lý xã hội các 
cấp, thực hiện nhiệm vụ tham mưu hoặc trực tiếp đảm nhiệm vị trí lãnh đạo, 
quản lý trong hệ thống chính trị các cấp.
1.2. Mục tiêu cụ thể

- về kiến thức: Có tri thức chuyên sâu về quản lý xã hội đáp ứng yêu cầu 
của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xầ hội ở Việt Nam.

-  về kỹ năng:
+ Có kỹ năng nghiên cứu và tổng kết thực tiễn quản lý xã hội;
+ Có kỹ năng trong xây dựng và hoạch định các chiến lược, chính sách 

của Đảng và Nhà nước;
+ Có kỹ năng tư vấn, tham mưu; trực tiếp lãnh đạo, quản lý trong các cơ 

quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị;
+ Có kỹ năng xử lý các tình huống trong thực tiễn quản lý xã hội; những 

vấn đề nảy sinh trong công tác Đảng, quản lý cấp cơ sở;
+ Kỹ năng nhận diện và xử lý các vấn đề trong quản lý về tôn giáo, dân 

tộc, nhân quyền;
+ Có kỹ năng, phương pháp giảng dạy về Khoa học quản lý xã hội;
- Ve phẩm chất:
Sau khi học xong chương trình, học viên có những phẩm chất:
+ Củng cố niềm tin vào sự nghiệp đổi mới, vào con đường đi lên chủ 

nghĩa xã hội ở nước ta;
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+ Có ý thức rèn luyện đạo đức cách mạng, ý chí phấn đấu vươn lên, đóng 
góp cho sự nghiệp cách mạng;

+ Có khả năng bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, đấu tranh có hiệu quả 
chổng các quan điểm thù địch, sai trái;

+ Gương mẫu chấp hành mọi chủ trương, chính sách của Đảng và pháp 
luật của Nhà nước;

+ Có trách nhiệm cao trong công tác;
1.3. Vị tr í công tác sau khỉ tốt nghiệp 

Sau khi học xong chương trình thạc sĩ Quản lý xã hội người học có thể 
trở thành những người có kỹ năng tham mưu, tư vấn, lãnh đạo, quản lý có 
trình độ cao trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các đoàn thế nhân dân từ 
Trung ương xuống địa phương; kỹ năng làm công tác Đảng, đoàn thể ở các 
doanh nghiệp, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang; Có kỹ năng giảng dạy về 
Khoa học Quản lý xã hội trong các học viện, các trường đại học, cao đắng, 
trường chính trị các tỉnh, thành phố v.v....; có kỹ năng tốt đáp ứng những 
nhiệm vụ tác nghiệp về chính sách và quản lý xã hội ở tầm vi mô, vĩ mô.

2. Yêu cầu đối với ngưòi dự tuyển
Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Chính trị học, 

chuyên ngành Quản lý xã hội phải thoả mãn các điều kiện sau:
2.1. Điều kiện về văn bằng:
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Chính trị học, đúng chuyên ngành 

đăng ký dự tuyển trình độ thạc sĩ: không phải học bổ sung kiến thức;
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Chính trị học nhưng khác chuyên 

ngành và có Chứng nhận hoàn thành các môn học bổ sung kiến thức tương 
đương trình độ cử nhân chuyên ngành Quản lý xã hội do Học viện Báo chí và 
Tuyên truyền cấp với các môn học sau đây (tổng số tín chỉ các học phần bổ 
sung kiến thức là 8 tín chỉ):

1. Lý thuyết chung về quản lý xã hội (3 tín chỉ)
2. Thể chế trong quản lý (2 tín chỉ)
3. Quản lý hành chính nhà nước (3 tín chỉ)
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần: Triết học, Kinh tế chính trị, Chủ 

nghĩa xã hội khoa học, Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Lịch sử 
Đảng, Báo chí, Xuât bản, Quan hệ quôc tê, Xã hội học, Công tác xã hội, Quan 
hệ công chúng, Luật học, Quản lý nhà nước, Hành chính học, ... và có Chứng 
nhận hoàn thành các môn học bổ sung kiến thức tương đương trình độ cử 
nhân chuyên ngành Quản lý xã hội... do Học viện Báo chí và Tuyên truyền
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câp với các môn học sau đây (tổng số tín chỉ các học phần bổ sung kiến thức 
là 16 tín chỉ):

1. Lý thuyết chung về quản lý xã hội (3 tín chỉ)
2. Thể chế trong quản lý (2 tín chỉ)
3. Quản lý hành chính nhà nước (3 tín chỉ)
4. Khoa học quản lý (3 tín chỉ)
5. Nghệ thuật phát biểu miệng (2 tín chỉ)
6. Khoa học chính sách công (3 tín chỉ)
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác và có Chứng nhận hoàn thành 

các môn học bổ sung kiến thức tưong đương trình độ cử nhân chuyên ngành 
Quản lý xã hội do Học viện Báo chí và Tuyên truyền cấp với các môn học sau 
đây (tống số tín chỉ các học phần bổ sung kiến thức là 25 tín chỉ):

1. Lý thuyết chung về quản lý xã hội (3 tín chỉ)
2. Thể chế trong quản lý (2 tín chỉ)
3. Quản lý hành chính nhà nước (3 tín chỉ)
4. Khoa học quản lý (3 tín chỉ)
5. Nghệ thuật phát biểu miệng (2 tín chỉ)
6. Khoa học chính sách công (3 tín chỉ)
7. Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam (3 tín chỉ)
8. Quản lý nguồn nhân lực (3 tín chỉ)
9. Quản lý xã hội cấp cơ sở (3 tín chỉ)
2.2. Điều kiện về thâm niên công tác:
+ Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành Chính trị học loại Khá trở lên 

được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp. Trường hợp bằng tốt nghiệp xếp loại 
khác phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn 
đăng kí dự thi, kể từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ 
sơ dự thi.

+ Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Chính trị học 
phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng 
kí dự thi, kể từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ sơ dự 
thi.

+ Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác phải có ít nhất 2 năm 
kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng kí dự thi, kể từ ngày 
có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

2.3. Điều kiện về sức khoẻ: Đủ sức khoẻ để học tập và công tác (có 
chúng nhận sức khỏe của Bệnh viện đa khoa).
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2.4. Điều kiện về hồ sơ: Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng mẫu và đúng thời hạn 
quy định của Học viện.

2.5. Thí sinh là người nước ngoài, xét tuyển theo quy định hiện hành 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Môn thi tuyển sinh
Người dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ Chính trị học, chuyên ngành Quản 

lý xã hội phải tham dự kỳ thi tuyển sinh do Học viện Báo chí và Tuyên truyền 
tổ chức gồm các môn quy định như sau :

- Môn chủ chốt: Khoa học quản lý
- Môn chuyên ngành: Lý thuyết chung về quản lý xã hội
- Môn Ngoại ngữ.
Miễn thi môn Ngoại ngữ: đối với thí sinh thuộc một trong các trường hợp

sau:
, + Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn bộ thời 

gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy 
định hiện hành;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đe án của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học 
của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp 
kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành ngôn ngữ nước ngoài;
+ Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trong thời hạn 2 
năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, do các đơn vị cấp chứng 
chỉ được quy định dưới đây:

TT Ngoại
ngữ

Chứng chỉ đạt yêu cầu 
tối thiểu Đơn vị cấp chứng chỉ

1 Tiếng
Anh

IELTS 4.5
- British Council (BC)
- International Development 
Program (IDP)

TOEIC 450 - British Council (BC)
- Educational Testing Service 
(ETS)
- International Development 
Program (IDP)
- IIG

Cambridge
Exam PET

BEC Preliminary

BULATS 40

CEFR Bl
- Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền
- Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
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- Đại học Hà Nội "

2 Tiếng
Nga TRKI Cấp độ 1

Trung tâm Khoa học và Văn hóa 
Nga tại Hà Nội (The Russian 
centre of science and culture in 
Hanoi)

3 Tiếng
Pháp

-DELF 
- TCF niveau

-B1
- Cấp độ 3

Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm 
quốc tể (Centre International 
d’Etudes Pedagogiques -  CIEP)

4 Tiếng
Trung
Quốc

HSK Cấp độ 3

- Văn phòng Hán ngữ đối ngoại 
Trung Quốc (Han Ban)
- ủy ban Khảo thí trình độ Hán 
ngữ quốc gia (The National 
Committee for the Test of 
Proficiency in Chinese)

5
np* ÃTiêng
Đức - ZD BI ủy ban giáo dục phổ thông Đức 

tại nước ngoài (ZfA)

6 Tiếng
Nhật JLPT Cấp độ N4 Quỹ Giao lưu quôc tê Nhật Bản 

(Japan Foundation)

Trong trường hợp cần thiết, Giám đốc Học viện sẽ thành lập Hội đồng 
kiếm tra năng lực ngoại ngữ của các thí sinh, học viên đã có chứng chỉ. Kết 
quả kiểm tra sẽ được sử dụng làm kết quả chính thức để xét miễn thi đầu vào, 
đầu ra về ngoại ngữ tại Học viện.

- Thí sinh không thuộc diện miễn thi môn Ngoại ngữ phải tham dự kỳ 
kiểm tra trình độ ngoại ngữ môn Tiếng Anh. Đề thi môn Tiếng Anh trình độ 
A2 (bỏ phần thi nghe hiểu và thi nói) theo dạng thức đề B 1 khung Châu Âu 
áp dụng cho đào tạo trình độ thạc sĩ.

4. Điều kiện tốt nghiệp
Học viên được xét công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng thạc sĩ Chính 

trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội nếu đáp úng đủ các điều kiện sau:
- Hoàn thành chương trình đào tạo, có điếm trung bình chùng các học 

phần trong chương trình đào tạo đạt từ 5,5 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc 
điếm c trở lên (theo thang điếm chữ);

- Đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 
bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;

- Điếm luận văn đạt từ 5,5 trở lên;
- Đã nộp luận văn được hội đồng đánh giá đạt yêu cầu trở lên, có xác 

nhận của người hướng dẫn và chủ tịch hội đồng về việc luận văn đã được" 
chỉnh sửa theo kết luận của hội đồng;

- Chấp hành tốt nội quy, quy chế đào tạo của Học viện, không bị truy 
cứu trách nhiệm hình sự và không trong thời gian bị kỷ luật đình chỉ học tập;
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không bị tố cáo theo quy định của pháp luật về nội dung khoa học trong luận 
văn.

5. Nội dung chuông trình
Thời gian đào tạo: 2 năm.
Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 60 tín chỉ.

TT Mã học 
phần Tên học phần

Số
tín
chỉ

Phân
lư<

3ổ thòi 
rng Học phần 

tiên quyếtLý
thuyết

Thực
hành

5.1. Khối kiến thức chung 14
1 CHTM01001 Triết học 4,0 3,5 0,5

2 CHTG01002 Phương pháp luận nghiên 
cứu khoa học 2,0 1,5 0,5

3 CHCT01003 Chính trị học nâng cao 2,0 1,5 0,5
4 CHNN01004 Ngoại ngữ 6,0 5,0 1,0

5.2. Khối kiến thức CO' sỏ' ngành 11
5.2.1 Cơ sở ngành bắt buôc 6

5 CHNP02002 Lý luận cơ bản về nhà nước 
và pháp luật 2,0 1,5 0,5 CHTM01001

6 CHTT02002 Khoa học và nghệ thuật lãnh 
đạo quản lý 2,0 1,5 0,5 CHTM01001

7 CHCT02002 Hệ thống chính trị đương đại 2,0 1,5 0,5 CHTM01001

5.2.2. Cơ sở ngành tư chon 5/10

8 CHNP02006 Vận dụng nguyên lý quản lý 
trong quản lý xã hội 3,0 2,5 0,5 CHTM01001

9 CHNP02007 Đảng lãnh đạo trong thực 
tiễn quản lý xã hội 2,0 1,5 0,5 CHTMO1001

10 CHNP02008 Quyền con người trong thực 
tiễn quản lý xã hội 3,0 2,5 0,5 CHTM01001

11 CHNP02009 Pháp luật trong thực tiễn 
quản lý xã hội 2,0 1,5 0,5 CHTM01001

5.3. Khối kiến thức chuyên ngành 20
5.3.1. Chuyên ngành bắt buộc 75

12 CHNP03001 Chính sách xã hội và quản lý 
xã hội 3,0 2,5 0,5 CHNP02006

13 CHNP03002 Công tác xã hội và an sinh xã 
hội 3,0 2,5 0,5 CHNP02006

14 CHNP03003 Truyền thông đại chúng trong 
quản lý xã hội 3,0 2,5' 0,5 CHNP02006

15 CHNP03004 Quản lý các lĩnh vực xã hội 3,0 2,5 0,5 CHNP02006

16 CHNP03005 Kiểm soát đối với hoạt động 
quản lý xã hội 3,0 2,5 0,5 CHNP02006

5.3.2. Chuyên ngành tự chọn 5/10
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17 CHNP03010 Quản lý sự thay đổi xã hội ở 
Việt Nam 2,0 1,5 0,5 CHNP03001

18 CHNP03011 Phòng, chống tham nhũng 
trong thực tiễn quản lý xã hội 3,0 2,5 0,5 CHNP03001

19 CHNP03012 Thực tiễn quản lý của cơ 
quan quyền lực nhà nước 2,0 1,5 0,5 CHNP03001

20 CHNP03013 Thực tiễn quản lý của cơ 
quan tư pháp 3,0 2,5 0,5 CHNP03001

5.4. Luận văn 15
■>

Tông 60

PGS, TS. Trương Ngọc Nam
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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BẢO CHÍ VÀ TUYỂN TRUYỀN

Số: 170/QĐ-HVBCTT-ĐT Hà Nội, ngày 16 tháng 1 năm 2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
về việc ban hành Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ 

định hưóng nghiên cứu và định hưóìig ứng dụng 
ngành Chính trị học chuyên ngành Quản lý  hoạt động tư tưỏ'ng-văn hóa

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÈN

Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học viện 
Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quyết định số 1537/QĐ -TTg ngày 22/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền 
thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT- 
BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ kết quả bổ sung, hoàn chỉnh chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ định 
hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng theo hệ thống tín chỉ đã được Hội đồng Khoa 
học và Đào tạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền phê duyệt năm 2015;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo và Trưởng khoa Tuyên truyền,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng nghiên 
cứu và định hướng ứng dụng ngành Chính trị học, chuyên ngành 
Quản lý hoạt động tư tưởng-văn hóa.

Điều 2. Chương trình này được thực hiện từ năm học 2014 -2015 (khóa 20 hệ 
chính quy không tập trung).

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, Trưởng khoa Tuyên truyền và các đơn 
vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./,

Nơi nhận:
-  Học viện CTQG HCM;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Ban Giám đốc Học viện;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM ĐÓC

//——

vT S . Trưong Ngọc Nam
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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BẢO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

CỘ NG H Ò A  XÃ H Ộ I CH Ủ  N G H ĨA  V IỆ T  N A M
Đ ộ c lậ p  -  T ự  do  -  H ạ n h  p h ú c

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC s ĩ  
ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN c ứ u , ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 170/QĐ-HVBCTT ngày 16 tháng 01 năm 
2015 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

Ngành : Chính trị học (Political Studies)
Chuyên ngành : Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa 
Mã ngành : 60310201

1. Mục tiêu đào tạo
1.1. M ục tiêu tổng quát

Đào tạo Thạc sĩ Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - 
văn hóa tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhằm cung cấp nguồn nhân lực 
trình độ sau đại học có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có tri thức toàn diện, 
chuyên sâu về công tác tư tưởng, có năng lực độc lập nghiên cứu, sáng tạo, 
năng lực phát hiện, giải quyết những nhiệm vụ thực tiễn thuộc lĩnh vực tư 
tưởng -  văn hóa.
1.2. M ục tiêu cụ thể

- về kiến thức : Trang bị cho học viên những tri thức chuyên sâu và cập 
nhật những vấn đề lý luận mới về công tác tư tưởng của Đảng. Những diễn 
biến và xu thế vận động của tình hình chính trị, tư tưởng trên thế giới và cuộc 
đấu tranh tư tưởng, lý luận chống âm mưu “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực 
tư tưởng - văn hoá. Những tri thức và kinh nghiệm thực tiễn trong lãnh đạo và 
quản lý các lĩnh vực của công tác tư tưởng, văn hóa.

- về kỹ năng: Có kỹ năng phát hiện, phân tích, nhận định các xu hướng 
vận động chính trị - tư tưởng trong nước và quốc tế; đưa ra các giải pháp lãnh 
đạo, quản lý các lĩnh vực của công tác tư tưởng, văn hóa và xử lý các tình 
huông chính trị, tình huống công tác tư tưởng. Có khả năng tổ chức và thực•ỰV;\
hiện nghiên cứu dư luận xã hội, nghiên cúư các đề tài khoa học xã hội và 
nhân văn.

\ ' • •’ •’ : '■ •- . . pv"

-  về thái độ: Trên cơ sỏ' tri thức và kỹ năng được trang bị, hình thành thái 
độ coi trọng đúng mức vai trò của công tác tư tưỏng, luôn tự tin, quyết đoán,
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sáng tạo trong công tác và có ý thức trách nhiệm vận dụng kiến thức và kỹ 
năng quản lý hoạt động tư tưởng -  văn hóa trong hoạt động thực tiễn.
1.3. Vị trí công tác sau khi tốt nghiệp

- Cán bộ quản lý hoặc tham mưu, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra các hoạt 
động tư tưởng - văn hoá của các cấp chính quyền, cơ quan tư tưởng - văn hoá 
của các ngành, các đoàn thể và lực lượng vũ trang, phòng công tác chính trị 
của các trường đại học, cao đẳng...

- Cán bộ nghiên cứu, giảng dạy ở các cơ quan nghiên cứu về công tác tư 
tưởng, tại các cơ sở đào tạo cán bộ tư tưởng, văn hóa.
2. Yêu cầu đối vói người dự tuyển
2.1. Điều kiện về văn bằng

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Chính trị học, chuyên ngành Công
tác tư tưởng, Quản lý văn hóa - tư tưởng, Quản lý hoạt động tư tưởng - văn 

hóa; • , ■
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Chính trị học chuyên ngành khác và 

có Chúng nhận hoàn thành các môn học bổ sung kiến thức tương đương trình 
độ cử nhân ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - 
văn hóa do Học viện Báo chí và Tuyên truyền cấp với các môn học sau đây:

1. Nguyên lý công tác tư tưởng (3 tín chỉ)
2. Thông tin cổ động (3 tín chỉ)
3. Quản lý hoạt động tư tưởng (2 tín chỉ)
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần: Xây dựng Đảng và Chính quyền 

nhà nước, Quan hệ quốc tế, Quản lý nhà nước, Hành chính công... và có 
Chứng nhận hoàn thành các môn học bổ sung kiến thức tương đương trình độ 
cử nhân ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn 
hóa do Học viện Báo chí và Tuyên truyền cấp với các môn học sau đây:

1. Khoa học quản lý (3 tín chỉ)
2. Khoa học chính sách công (3 tín chỉ)
3. Nghệ thuật phát biểu miệng (2 tín chỉ)
4. Nguyên lý công tác tư tưởng (3 tín chỉ)
5. Thông tin cổ động (3 tín chỉ)
6. Quản lý hoạt động tư tưởng (2 tín chỉ)
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác và có Chứng nhận hoàn thành 

các môn học bổ sung kiến thức tương đương trình độ cử nhân ngành Chính trị 
học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa do Học viện Báo chí 
và Tuyên truyền cấp với các môn học sau đây:
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1. Khoa học quản lý (3 tín chỉ)
2. Khoa học chính sách công (3 tín chỉ)
3. Nghệ thuật phát biểu miệng (2 tín chỉ)
4. Nguyên lý công tác tư tưởng (3 tín chỉ)
5. Thông tin cổ động (3 tín chỉ)
6. Quản lý họạt động tư tưởng (2 tín chỉ)
7. Nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị (2 tín chỉ)
8. Dư luận xã hội (2 tín chỉ)
9. Xử lý tình huống công tác tư tưởng (2 tín chỉ)
10. Tâm lý học tuyên truyền (2 tín c h ỉ)
- Thí sinh là người nước ngoài: xét tuyến theo quy định hiện hành của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2.2. Điều kiện về thâm niên công tác

- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành Chính trị học loại Khá trở lên 
được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Trường họp bằng tốt nghiệp xếp 
loại khác phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên 
môn đăng kí dự thi, kể từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp 
hồ sơ dự thi.

- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Chính trị học 
phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng 
kí dự thi, kể từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ sơ dự 
thi.

- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác phải có ít nhất 2 năm 
kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng kí dự thi, kế từ ngày 
có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ sơ dự thi.
2.3. Điều kiện về sức kh oẻ : Đủ sức khoẻ để học tập và công tác (có chứng 
nhận sức khỏe của Bệnh viện đa khoa).
2.4. Điều kiện về hồ sơ: Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng mẫu và đúng thời hạn quy 
định của Học viện.
3. Môn thi tuyển sinh

Người dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Chính trị học, chuyên ngành 
Quản lý hoạt động tư tưởng -  văn hóa phải tham dự kỳ thi tuyển sinh do Học 
viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức gồm các môn quy định như sau :

- Môn chủ chốt ngành: Khoa học quản lý
- Môn chuyên ngành: Nguyên lý công tác tư tưỏng
- Môn Ngoại ngữ.
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Miễn thi Ngoại ngữ: đối với thí sinh thuộc một trong các trường hợp sau:
+ Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian 

ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định 
hiện hành;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học 
của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp 
kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành ngôn ngữ nước ngoài;
+ Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trong thời hạn 2 
năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, do các đơn vị cấp chứng 
chỉ được quy định dưới đây:

TT Ngoại
ngữ

Chứng chỉ đạt yêu cầu 
tối thiểu Đon vị cấp chửng chỉ

1 Tiếng
Anh

IELTS 4.5
- British Council (BC)
- International Development 
Program (IDP)

TOEIC 450 - British Council (BC)
- Educational Testing Service 
(ETS)
- International Development 
Program (IDP)
- IIG

Cambridge
Exam PET

BEC Preliminary

BULATS 40

CEFR B1
- Học viện Báo chí và Tuyên truyền
- Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
- Đại học Hà Nội

2 Tiếng
Nga TRKI Cấp độ 1

Trung tâm Khoa học và Văn hóa 
Nga tại Hà Nội (The Russian centre 
of science and culture in Hanoi)

3 Tiếng
Pháp

-DELF 
- TCF niveau

-BI
- Cấp độ 3

Tmng tâm Nghiên cứu Sư phạm 
quốc tế (Centre International 
d’Etudes Pedagogiques -  CIEP)

4 Tiếng
Trung
Quốc

HSK Cấp độ 3

- Văn phòng Hán ngữ đối ngoại 
Trung Quốc (Han Ban)
- ủy ban Khảo thí trình độ Hán ngữ 
quốc gia (The National Committee 
for the Test of Proficiency in 
Chinese)

5 Tiếng
Đức -ZD BI ủy ban giáo dục phổ thông Đức tại 

nước ngoài (ZfA)
6 Tiêng

Nhật JLPT Cấp độ N4 Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản 
(Japan Foundation)

86



Trong trường họp cần thiết, Giám đốc Học viện sẽ thành lập Hội đồng 
kiêm tra năng lực ngoại ngữ của các thí sinh, học viên đã có chứng chỉ. Kết 
quả kiểm tra sẽ được sử dụng làm kết quả chính thức để xét miễn thi đầu vào, 
đầu ra về ngoại ngữ tại Học viện.

- Thí sinh không thuộc diện miễn thi môn Ngoại ngữ phải tham dự kỳ 
kiểm tra trình độ ngoại ngữ môn Tiếng Anh. Đề thi môn Tiếng Anh trình độ 
A2 (bỏ phần thi nghe hiểu và thi nói) theo dạng thức đề B 1 khung Châu Âu 
áp dụng cho đào tạo trình độ thạc sĩ.
4. Điều kiện tốt nghiệp

Học viên được xét công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng thạc sĩ Chính 
trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng -  văn hóa nếu đáp ứng đủ 
các điều kiện sau:

- Hoàn thành chưcmg trình đào tạo, có điểm trung bình chung các học 
phần trong chương trình đào tạo đạt từ 5,5 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc 
điểm c trở lên (theo thang điểm chữ);

- Đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 
6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;

- Điếm luận văn đạt từ 5,5 trở lên;
- Đã nộp luận văn được hội đồng đánh giá đạt yêu cầu trở lên, có xác 

nhận của người hướng dẫn và chủ tịch hội đồng về việc luận văn đã được 
chỉnh sửa theo kết luận của hội đồng;

- Chấp hành tốt nội quy, quy chế đào tạo của Học viện, không bị truy 
cứu trách nhiệm hình sự và không trong thời gian bị kỷ luật đình chỉ học tập; 
không bị tố cáo theo quy định của pháp luật về nội dung khoa học trong luận 
văn.
5. Nội dung chưong trình

Thời gian đào tạo: 2 năm.
Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 60 tín chỉ.

TT Mã học 
phần Tên học phàn

Số
tín
chỉ

Phân bổ thời 
lượng Học phần 

tiên quyếtLý,
thuyết

Thực
hành

5.1. Khối kiến thức chung 14
1 CHTM01001 Triết học 4,0 3,5 0,5

2 CHTG01002 Phương pháp luận 
nghiên cứu khoa học 2,0 1,5 0,5

3 CHCT01003 Chính trị học nâng cao 2,0 1,5 0,5
4 CHNN01004 Ngoại ngữ 6,0 5,0 1,0
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5.2. Khối kiến thức CO' sỏ' ngành 10
5.2. Jĩ. Cơ sở ngành bắt buộc 6

5 CHNP02002 Lý luận cơ bản về Nhà 
nước và pháp luật 2,0 1,5 0,5

6 CHTT02002 Khoa học và nghệ thuật 
lãnh đạo, quản lý 2,0 1,5 0,5

7 CHCT02002 Hệ thống chính trị 
đương đại 2,0. 1,5 0,5

5.2.2. Cơ sở ngành tự chọn 4
Định hướng nghiên cứu 4/8

8 CHTT02004
Thời đại và những vấn 
đề lớn của thế giới hiện 
nay

2,0 1,5 0,5

9 CHTT02001
Hệ thống quan điểm đổi 
mới của Đảng Cộng sản 
Việt Nam

2,0 1,5 0,5

10 CHCT02022 Chính trị học so sánh 2,0 1,5 0,5

11 CHQT02010 Quan hệ chính trị quốc 
te 2,0 1,5 0,5

Định hướng ứng dụng 4/8

12 CHTT02005 Những vấn đề lớn của 
thế giới hiện nay 2,0 1,5 0,5

13 CHTT02003 Quản lý truyền thông 2,0 1,5 0,5
14 CHCT02020 Công nghệ chính trị 2,0 1,5 0,5

15 CHCT02021 Xử lý tình huống chính 
trị 2,0 1,5 0,5

5.3. Khối kiến thức chuyên ngành 21
5.3.1. Chuyên ngành bắt buộc 15

16 CHTT03002 Cơ sở lý luận công tác tư 
tưởng 3,0 2,0 1,0

17 CHTT03003

Lãnh đạo đấu tranh 
chống “diễn biển hòa 
bình” trên lĩnh vực tư 
tưởng-văn hóa

2,0 1,5 0,5 CHTT03002

18 CHTT03005
Lãnh đạo và quản lý 
lĩnh vực văn hóa - văn 
nghệ

2,0 1,5 0,5 CHTT03002

19 CHTT03006 Lãnh đạo, quản lý hoạt 
động báo chí, xuất bản 2,0 1,5 0,5 CHTT03002

20 CHTT03008 Lãnh đạo, quản lý công 
tác khoa giáo 2,0 1,5 1,5 CHTT03002

21 CHTT03004 Nghiên cứu và định 
hướng dư luận xã hội 2,0 1,0 1,0 CHTT03002

22 CHTT03001 Tâm lý học trong hoạt 
động tư tưởng 2,0 1,5 0,5

5.3.2. Chuyên ngành tự chọn 6
Định hướng nghiên cứu 6/12
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23 CHTT03012 Lịch sử tý luận công tác 
tư tưởng 3,0 1,5 1,5

24 CHTT03013 Lãnh đạo, quản lý các 
vấn đề dân tộc, tôn giáo 3,0 1,5 1,5

25 CHTT03011 Lãnh đạo, quản lý công 
tác tuyên truyền miệng 3,0 1,5 1,5

26 CHQT03022 Thông tin đối ngoại 3,0 1,5 1,5
Định hướng ứng dụng 6/12

27 CHTT03009
Kỹ năng nghiên cứu lý 
luận và tổng kết thực 
tiễn công tác tư tưởng

3,0 1,5 1,5

28 CHTT03007
Kỹ năng lãnh đạo, quản 
lý các vấn đề dân tộc, 
tôn giáo

3,0 1,5 1,5

29 CHTT03010
Kỹ năng lãnh đạo, quản 
lỳ công tác tuyên truyền 
miệng

3,0 1,5 1,5

30 CHQT03021 Quản lý và tổ chức hoạt 
động đối ngoại 3,0 1,5 1,5

5.4. Luận văn 15
ry-1 ATông 60

+ t /

GIÁM ĐỐC
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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYỂN TRUYỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Số: 171 /QĐ-H VBCTT-ĐT Hà Nội, ngày 16 thảng 01 năm 2015

QƯYÊT ĐỊNH
v ề  việc ban hành Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ 

định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng 
ngành Báo chí học, chuyên ngành Báo chí

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÊN

Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học viện 
Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cùa Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quyết định số 1537/QĐ -TTg ngày 22/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền 
thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT- 
BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ kết quả bổ sung, hoàn chỉnh chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ định 
hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng theo hệ thống tín chỉ đã được Hội đồng Khoa 
học và Đào tạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền phê duyệt năm 2015;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo và Trưởng khoa Báo chí,

Điều 1. Ban hành Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu 
và định hướng úng dụng ngành Báo chí học, chuyên ngành Báo chí.

Điều 2. Chương trình này được thực hiện từ năm học 2015 - 2016 (khóa 21 
đào tạo trình độ thạc sĩ).

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, Trưởng khoa Báo chí và các đơn vị có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./, ̂ ỵ

QUYẾT ĐỊNH:

- Lưu: VT, ĐT.

- Học viện CTQG HCM;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Ban Giám đốc Học viện;
- Như điều 3;

Nơi nhận:

PGS, TS. Trương Ngọc Nam
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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC CrlA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HO CHÍ MINH Hộc lập — Tự do — Hạnh phúc

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC s ĩ  
ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN c ụ ư , ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 171/QĐ-HVBCTT ngày 16 tháng 01 năm 
2015 của Giám đôc Học viện Báô chí và Tuyên truyền)

Ngành : Báo chí học
Mã ngành : 60 32 01 01 
Chuyên ngành : Báo chí

1. Muc tiêu đào tao • •
1.1. M ục tiêu tổng quát
Chương trình đào tạo Thạc sĩ Báo chí học, chuyên ngành Báo chí nhằm 

cung cấp nguồn nhân lực có trình độ thạc sĩ về kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp 
trong lĩnh vực chuyên ngành được đào tạo và có phẩm chất chính trị, đạo đức, 
ý thức phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân; có năng lực tư duy, sáng tạo, 
phương pháp nghiên cứu khoa học - thực tiễn; có năng lực nghiên cứu, giảng 
dạy về lĩnh vực ngành, chuyên ngành đào tạo tại các cơ sở nghiên cứu, đào tạo; 
có năng lực hội nhập bình đẳng với các nước trong khu vực và quốc tế trong 
nghiên cứu, đào tạo và tác nghiệp thực tế về lĩnh vực báo chí - truyền thông; có 
năng lực tham mưu, tư vấn, tác nghiệp, nghiên cứu tổng kết thực tiễn và có khả 
năng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý các cơ quan truyền thông đại chúng; có năng 
lực và phẩm chất hành nghề báo chí - truyền thông.

1.2. M ục tiêu cụ thể
- Kiến thức chuyên môn: Hiểu biết rộng và có chiều sâu nhất định về lĩnh 

vực báo chí -truyền thông; nắm vững các chuẩn mực nghề nghiệp và nguyên 
tắc hành nghề, kỹ năng tác nghiệp, các kiến thức và cách thức ứng xử chuẩn 
mực về pháp luật và đạo đức nghề nghiệp, có khả năng độc lập sáng tạo trong 
lĩnh vực công tác chuyên môn; nắm được các khuynh hướng vận động phát 
triến của ngành, chuyên ngành và phương hướng tiếp cận, xử lý và nghiên cứu 
một cách cơ bản, hệ thống.

- Kỹ năng nghề nghiệp: Hình thành năng lực tư duy lý luận, tư duy khoa 
học - thực tiễn trong công tác tham mưu, chỉ đạo, tổ chức quản lý cơ quan báo 
chí - truyền thông và thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực chuyên môn được 
giao; có khả năng tác chiến độc lập, biết tố chức công việc, xây dựng kế hoạch 
và tổ chức phối hợp trong quá trình sản xuất sản phẩm báo chí - truyền thông,
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chiến dịch truyền thông; có khả năng tham mưu -  tư vấn các vấn đề quản lý 
liên quan đến nghề nghiệp báo chí -  truyền thông, cũng như lĩnh vực tư tưởng 
-  văn hóa nói chung.

- Phẩm chất đạo đức: Có ý thức tự giác về nghề, có bản lĩnh chính trị 
vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp cách mạng của 
nhân dân; có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức phục vụ đất nước, phục vụ nhân 
dân -  công chúng xã hội; tích cực, tự giác trong việc thực hiện các nhiêm vụ 
thuộc lĩnh vực được đảm nhận; có thái độ hành nghề đúng đắn, nghiêm túc, 
đúng chuẩn mực pháp luật và đạo đức nghề nghiệp.

1.3. Vị trí công tác sau khi tốt nghiệp: Người học sau khi tốt nghiệp có thể 
đảm nhận các chức trách công việc: biên tập viên chính, phóng viên chính và các 
chức danh chủ chốt trong Cơ quan báo chí -  truyền thông, các vị trí công việc về 
lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý ở các cơ quan tư tưởng -  văn hóa trong hệ thống chính 
trị, các công ty -truyền thông -  quan hệ công chúng; nghiên cứu, giảng dạy ở các 
cơ quan, nghiên cứu, đào tạo về báo chí -  truyền thông; đồng thời có khả năng 
thích ứng cao với các công việc liên quan đến ngành, chuyên ngành được đào tạo.

2. Yêu cầu đối vói người dự tuyển
Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Báo chí học, 

chuyên ngành Báo chí phải thoả mãn các điều kiện sau:
2.1. Điều kiện về văn bằng
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Báo chí;
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần: Truyền thông đa phương tiện, 

Truyền thông quốc tế, Công nghệ truyền thông, Quan hệ công chúng... và có 
Chứng nhận hoàn thành các môn học bổ sung kiến thức tương đương trình độ 
cử nhân Báo chí do Học viện Báo chí và Tuyên truyền cấp với các môn học sau 
đây:

Tên học phần Số tín chỉ

1. Cơ sở lý luận báo chí 3

2. Lao động nhà báo 3

3. Luật pháp và đạo đức báo chí 3

4. Báo chí -  truyền thông đa phương tiện 3

5. Ảnh thòi sự báo chí " 2

6. Công chúng báo chí 2

Tổng cộng 16
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- Thí sinh là người nước ngoài: xét tuyển theo quy định hiện hành "của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.2. Điều kiện về thâm niên công tác
- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành Báo chí loại Khá trở lên được 

dự thi ngay sau khi tốt nghiệp. Trưòng họp bằng tốt nghiệp xếp loại khác phải 
có. ít nhất 1 năm kinh nghiêm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng kí dự 
thi, kể từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Báo chí phải có 
ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng kí dự thi, 
kể từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

2.3. Điều kiện về sức khoẻ: Đủ sức khoẻ để học tập và công tác (có 
chứng nhận sức khỏe của Bệnh viện đa khoa).

2.4. Điều kiện về hồ sơ: Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng mẫu và đúng thời hạn 
quy định của Học viện.

3. Môn thi tuyển sinh
Người dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ Báo chí học, chuyên ngành Báo chí 

phải tham dự kỳ thi tuyển sinh do Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức 
gồm các môn quy định như sau :

- Môn chủ chốt ngành: Cơ sở lý luận báo chí
- Môn chuyên ngành: Công chúng báo chí
- Môn Ngoại ngữ.
Miễn thi môn Ngoại ngữ: đối với thí sinh thuộc một trong các trường họp 

sau:
+ Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian 

ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định 
hiện hành;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đồ án của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ỏ' một số trường đại học 
của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp 
kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành ngôn ngữ nước ngoài;
+ Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương tronglhời hạn 2 
năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, do các đơn vị cấp chứng 
chỉ được quy định dưới đây:
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TT Ngoại
ngữ

Chứng chỉ đạt yêu cầu 
tối thiểu Đon vị cấp chứng chỉ

1 Tiếng
Anh

IELTS 4.5
- British Council (BC)
- International Development 
Program (IDP)

TOEIC 450 - British Council (BC)
- Educational Testing Service 
(ETS)
- International Development 
Program (IDP)
-IIG

Cambridge
Exam PET

BEC Preliminary

BULATS 40

CEFR B1

- Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền
- Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
- Đại học Hà Nội

2 Tiếng
Nga IRK I Cấp độ 1

Trung tâm Khoa học và Văn hóa 
Nga tại Hà Nội (The Russian 
centre of science and culture in 
Hanoi)

3 Tiếng
Pháp

-DELF 
- TCF niveau

-BI
- Cấp độ 3

Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm 
quốc tế (Centre International 
d’Etudes Pedagogiques -  CIEP)

4 Tiếng
Trung
Quốc

HSK Cấp độ 3

- Văn phòng Hán ngữ đối ngoại 
Trung Quốc (Han Ban)
- ủy ban Khảo thí trình độ Hán 
ngữ quốc gia (The National 
Committee for the Test of 
Proficiency in Chinese)

5
r-»-x • /Vliêng
Đức -ZD BI ủy ban giáo dục phổ thống Đức 

tại nước ngoài (ZfA)

6 Tiếng
Nhật JLPT Cấp độ N4 Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản 

(Japan Foundation)

Trong trường họp cần thiết, Giám đốc Học viện sẽ thành lập Hội đồng 
kiểm tra năng lực ngoại ngữ của các thí sinh, học viên đã có chứng chỉ. Ket 
quả kiểm tra sẽ được sử dụng làm kết quả chính thức để xét miễn thi đầu vào, 
đầu ra về ngoại ngữ tại Học viện.

- Thí sinh không thuộc diện miễn thi môn Ngoại ngữ phải tham dự kỳ 
kiểm tra trình độ ngoại ngữ môn Tiếng Anh. Đe thi môn Tiếng Anh trình độ 
A2 (bỏ phần thi nghe hiểu và thi nói) theo dạng thức đề BI khung Châu Âu 
áp dụng cho đào tạo trình độ thạc sĩ.

4. Điều kiện tốt nghiệp
Học viên được xét công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng thạc sĩ Báo 

chí học, chuyên ngành Báo chí nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
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- Hoàn thành chương trình đào tạo, có điểm trung bình chưng các học 
phần trong chương trình đào 'tạo đạt từ 5,5 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc 
điếm c trở lên (theo thang điểm chữ);

- Đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 
6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tưong đưong;

- Điểm luận văn đạt từ 5,5 trở lên;
- Đã nộp luận văn được hội đồng đánh giá đạt yêu cầu trở lên, có xác 

nhận của người hướng dẫn và chủ tịch hội đồng về việc luận văn đã được 
chỉnh sửa theo kết luận của hội đồng;

- Chấp hành tốt nội quy, quy chế đào tạo của Học viện, không bị truy 
cứu trách nhiệm hình sự và không trong thời gian bị kỷ luật đình chỉ học tập; 
không bị tố cáo theo quy định của pháp luật về nội dung khoa học trong luận 
văn.

5. Nội dung chương trình
Thời gian đào tạo: 2 năm.
Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 60 tín chỉ.

TT
Mã học 

phần Tên học phần
Số
tín
chỉ

Phân bổ thòi 
lưọng

Học
phần
tiên

quyết
Lý

thuyết
Thực
hành

5.1. Khối kiến thức chung 14
1 CHTM01001 Triết học 4,0 3,5 0,5

2 CHTG01002
Phương pháp luận nghiên 
cứu khoa học 2,0 1,5 0,5

3 CHCT01003 Chính trị học nâne cao 2,0 1,5 0,5
4 CHNN01004 Ngoại ngữ 6,0 5,0 1,0

5.2. Khối kiến thức C O ' sỏ’ ngành 16
5.2.1. Cơ sở ngành bắt buộc 12

5 CHBC02011
Lãnh đạo, quản lý báo chí 
-  truyền thông 2,0 1,5 0,5

6 CHBC02012
Lý luận và thực tiễn báo 
chí truyền thông đương 
đại

2,0 1,5 0,5

7 CHBC02013
Kinh tế báo chí -  truyền 
thông ■2,0 1,5 0,5

8 CHPT02014
Luật pháp và đạo đức 
trong thực tiễn báo chí -  
truyền thông

2,0 1,5 0,5
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9 CHPT02015 An ninh truyền thông 2,0 1,5 0,5

10 CHPT02016
Ngôn ngữ báo chí -  truyền 
thông

2,0 1,5 0,5

5.2.2. Cơ sở ngành tự chọn 4

T
Định hướng nghiên cứu 4/6

11 CHPT02017
Truyền thông đại chúng 
thế giới đương đại

2,0 1,5 0,5

12 CHBC02018
Báo chí -  truyền thông và 
dư luận xã hội

2,0 1,5 0,5

13 CHBC02019
Công chúng báo chí -  
truyền thông

2,0 1,5 0,5

Định hướng ứng dụng 4/6

14 CHBC02020
Phân tích lao động báo chí 
— truyền thông

2,0 1,5 0,5

15 CHPT02021
Phân tích sản phẩm báo 
chí -  truyền thông

2,0 1,5 0,5

16 CHPT02022
Truyền thông đa phương 
tiện

2,0 1,5 0,5

5.3. Khối kiến thức chuyên ngành 15
5.3.1. Chuyên ngành bắt buộc 12
17 CHBC03023 Chính luận báo chí 2,0 1,5 0,5
18 CHBC03024 Báo chí điều tra 2,0 1,0 1,0

19 CHBC03025
Tổ chức sản phẩm báo chí 
— truyền thông

2,0 1,0 1,0

20 CHBC03026
Thiết kế và quản lý dự án 
truyền thông

2,0 1,0 1,0

21 CHBC03027
Quản trị khủng hoảng báo 
chí - truyền thông

2,0 1,0 1,0

22 CHBC03028
Báo chí đối ngoại và 
truyền thông quốc tế

2,0 1,0 1,0

5.3.2. Chuyên ngành tự chọn 3
Định hướng nghiên cứu 3/9

23 CHBC03029 Nghiên cứu truyền thông 3,0 1,5 1,5

24 CHBC03030
Các lý thuyết báo chí - 
truyền thông hiện đại

3,0 1,5 1,5

25 CHBC03031
Truyền thông hình ảnh và 
quản lý hình ảnh truvền 
thông

3,0 1,5 1,5

Định hướng ứng dụng 3/18
_ _ _  _
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26 CHBC03032
Báo chí truyền thông cho 
các nhóm đổi tượng 
chuyên biệt

3,0 1,0 2,0

27 CHBC03033
Báo chí - truyền thông với 
văn hóa - nghệ thuật 3,0 1,0 2,0

28 CHBC03034 Báo in hiện đại 3,0 1,0 2,0
29 CHBC03035 Báo chí và mạng xã hội 3,0 1,0 2,0 -

30 CHBC03036
Báo chí phát thanh -  
truyền hình hiện đại 3,0 1,0 2,0

31 CHBC03037
Báo chí và quan hệ công 
chúng 3,0 1,0 2,0

A  9  '5.4. Luận văn/sản phâm tôt nghiệp 15
Tông 60

GIÁM ĐÓC
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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BẢO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Số: 172/QĐ-HVBCTT-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 thảng 01 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
về việc ban hành Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ 

định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng 
ngành Báo chí học, chuyên ngành Quản lý báo chí - truyền thông

GIÁM ĐÓC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 cùa Giám đốc Học viện 
Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quyết định số 1537/QĐ -TTg ngày 22/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền 
thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT- 
BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ kết quả bổ sung, hoàn chỉnh chưorng trình đào tạo trình độ thạc sĩ định 
hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng theo hệ thống tín chỉ đã được Hội đồng Khoa 
học và Đào tạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền phê duyệt năm 2015;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo và Trưởng khoa Báo chí,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng nghiên 

cứu và định hướng ứng dụng ngành Báo chí học, chuyên ngành Quản 
lý báo chí - truyền thông.

Điều 2. Chương trình này được thực hiên từ năm học 2015 - 2016 (khóa 21 
đào tạo trình độ thạc sĩ).

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, Trưởng khoa Báo chí và các đơn vị có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
-  Học viện CTQG HCM;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Ban Giám đốc Học viện; 
-Như điều 3;
- Lưu: VT, ĐT.
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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HÔ CHÍ MINH Độc lập -  Tự do — Hạnh phúc

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYỂN TRUYỀN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC s ĩ  
ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN c ứ u ,  ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

(Ban hành kèm theo Quyết đinh sổ 172/QĐ-HVBCTT ngày 16 tháng 01 năm 
2015 của Giám đôc Học viện Bảo chí và Tuyên truyền)

Ngành : Báo chí học
Mã ngành : 62 32 01 01
Chuyên ngành : Quản lý báo chí - truyền thông

1. Muc tiêu đào tao • •
1.1. M ục tiêu tổng quát
Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lý báo chí - truyền thông 

cung cấp nguồn nhân lực trình độ thạc sĩ cho công tác chỉ đạo, quản lý báo chí -  
truyền thông, có thể đảm nhận các chức trách công việc trong các cơ quan, tổ 
chức liên quan đến lĩnh vực chỉ đạo, quản lý báo chí - truyền thông, công tác tư 
tưởng - văn hóa trong hệ thống chính trị, trong các tổ chức phi chính phủ, các 
doanh nghiệp; có khả năng nghiên cứu - giảng dạy tại các cơ sở đào tạo và 
nghiên cứu khoa học - thực tiễn.

1.2. M uc tiêu cu thể
- Kiến thức chuyên môn: Học viên tốt nghiệp thạc sĩ Báo chí học, chuyên 

ngành Quản lý báo chí - truyền thông là người nắm vững quan điểm của Đảng, 
chính sách của Nhà nước và cơ sở pháp lý trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý báo 
chí - truyền thông; có kiến thức chuyên sâu về truyền thông đại chúng - báo chí 
học và khoa học quản lý báo chí - truyền thông; nắm vũng cơ sở lý luận - thực 
tiễn của hoạt động quản lý báo chí - truyền thông ở Việt Nam và trên thế giới.

- Kỹ năng nghề nghiệp:
+ Trên cơ sở kiến thức nền tảng, chuyên sâu cũng như nắm vững quan điểm 

của Đảng và pháp luật Nhà nước về lĩnh vực báo chí - truyền thông, người học 
được trang bị những kỹ năng cơ bản, chuyên sâu về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, 
quản lý Nhà nước về báo chí - tmyền thông; kỹ năng tổ chức, quản lý cơ sở báo chí 
- tmyền thông (như tổ chức, quản lý cơ quan báo chí và các cơ sở truyền thông);

+ Hình thành và được rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, đánh giá và dự đoán, 
dự báo, ứng dụng trong quản lý báo chí - truyền thông và giảng dạy, nghiên cứu 
báo chí - truyền thông;
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+ Có kỹ năng tham mưu, tư vấn đáp ứng các yêu cầu chỉ đạo, quản lý báo 
chí - truyền thông cho các cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo báo chí - truyền thông, các 
cơ quan báo chí và các cơ sở truyền thông.

+ Có kỹ năng tổng họp, phân tích, dự báo và phán đoán cũng như kỹ năng 
quản lý và xử lý khủng hoảng báo chí - truyền thông;

+ Có kỹ năng thuyết trình và thiết kế văn bản, kỹ năng tổ chức sự kiện và - 
thiết lập, củng cố, phát triển các quan hệ công việc.

- Phẩm chất đạo đức, thải độ nghề nghiệp'. Trên cơ sở được trang bị kiến 
thức cơ bản, hệ thống và nâng cao về báo chí -  truyền thông và vai trò của nó 
trong đời sống xã hội, người học có được thái độ đúng đắn và ý thức tự giác về 
nghề nghiệp, có bản lĩnh chính trị vững vàng; có phẩm chất đạo đức tốt, có ý 
thức phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững đất nước dưới sự lãnh đạo của 
Đảng; thái độ nghiêm túc, phong cách cầu thị, khoa học và chuẩn mực trong 
hoạt động quản lý báo chí -  truyền thông.

1.3. Vị trí công tác sau khi tốt nghiệp:
Sau khi tốt nghiệp, người được đào tạo có khả năng đảm nhận các chức 

trách, vị trí công việc sau đây:
- Làm chuyên viên, cán bộ tham mưu, tư vấn,... trong các cơ quan lãnh đạo, 

chỉ đạo, quản lý Nhà nước về báo chí - truyền thông, các cơ quan công tác tư 
tưởng - văn hóa, các tổ chức trong hệ thống chính trị của Đảng và Nhà nước 
(như Ban Tuyên giáo Trung ương và các cấp, Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ 
Ngoại giao, Bộ Nội vụ... và cấp sở tương ứng), các tổ chức chính trị - xã hội;

- Các cơ quan báo chí - truyền thông, các tập đoàn báo chí - truyền thông;
- Các trung tâm truyền thông của các Bộ, ngành, các tố chức chính trị - xã 

hội, chính trị - xã hội - nghề nghiệp,...;
- Bộ phận truyền thông ở các tổ chức phi chính phủ, các hiệp hội...
- Làm công tác đào tạo và quản lý đào tạo bậc cử nhân ở các cơ sở đào tạo, 

cán bộ nghiên cứu - giảng dạy báo chí - truyền thông ở các cơ sở đào tạo và 
nghiên cứu liên quan đến báo chí - truyền thông.

2. Yêu cầu đối vói ngưòi dự tuyển
Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Báo chí học, 

chuyên ngành Quản lý báo chí - truyền thông phải thoả mãn các điều kiện sau:
2.1. Điều kiện về văn bằng:
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Báo chí;
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần: Truyền thông đa phương tiện, 

Truyền thông quốc tế, Công nghệ truyền thông, Quan hệ công chúng... và có
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Chứng nhận hoàn thành các môn học bổ sung kiến thức tương đương trình độ 
cử nhân Báo chí do Học viện Báo chí và Tuyên truyền cấp với các môn học 
sau đây:

Tên học phần Số tín chỉ
1. Cơ sở lý luận báo chí 3
2. Lao đông nhà báo 3
3. Luật pháp và đạo đức báo chí 3
4. Báo chí -  truyền thông đa phương tiện 3
5. Ánh thời sự báo chí 2
6. Công chúng báo chí 2

Tổng cộng 16

- Có bằng tổt nghiệp đại học ngành khác và có Chứng nhận hoàn thành 
các môn học bổ sung kiến thức tương đương trình độ cử nhân Báo chí do Học 
viện Báo chí và Tuyên truyền cấp với các môn học sau đây:

Tên học phần Số tín chỉ
1. Cơ sở lý luận báo chí 3
2. Lao động nhà báo 3
3. Luật pháp và đạo đức báo chí 3
4. Lý thuyết truyền thông 3
5. Báo chí -  truyền thông đa phương tiện 3
6. Ảnh thời sự báo chí 2
7. Công chúng báo chí 2
8. Biên tập báo chí 2
9. Tố chức sản xuất sản phẩm báo chí -  truyền thông 4

Tổng cộng 25

- Thí sinh là người nước ngoài: xét tuyển theo quy định hiện hành của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo.

2.2. Điều kiện về thâm niên công tác:
- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành Báo chí loại Khá trở lên được dự 

thi ngay sau khi tốt nghiệp. Trường hợp bằng tốt nghiệp xếp loại khác phải có ít 
nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng kí dự thi, kể 
từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nôp hồ sơ dự thi.

- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Báo chí phải có ít 
nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng kí dự thi, kể 
từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ sơ dự thi.
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- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác phải có ít nhất 2 năm kinh 
nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng kí dự thi, kể từ ngày có quyết 
định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

2.3. Điều kiện về sức khoẻ: Đủ sức khoẻ để học tập và công tác (có chứng 
nhận sức khỏe của Bệnh viện đa khoa).

2.4. Điều kiện về hồ sơ: Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng mẫu và đúng thời hạn quy 
định của Học viện.

3. Môn thi tuyển sinh
Người dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ Báo chí học, chuyên ngành Quản lý 

báo chí - truyền thông phải tham dự kỳ thi tuyển sinh do Học viện Báo chí và 
Tuyên truyền tổ chức gồm các môn quy định như sau :

- Môn chủ chốt ngành: Cơ sở lý luận báo chí
- Môn chuyên ngành: Tổ chức sản xuất sản phẩm báo chí-truyền thông
- Môn Ngoại ngữ.
Miễn thi môn Ngoại ngữ: đối với thí sinh thuộc một trong các trường họp

sau:
+ Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở 

nước ngoài, được cơ quan có thấm quyền công nhận văn bằng theo quy định 
hiện hành;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đe án của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của 
Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư 
(CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành ngôn ngữ nước ngoài;
+ Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trong thời hạn 2 năm từ 
ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, do các đơn vị cấp chứng chỉ được 
quy định dưới đây:

TT Ngoại
ngữ

Chứng chỉ đạt yêu cầu 
tối thiểu Đom vị cấp chứng chỉ

1 Tiếng
Anh

IELTS 4.5
- British Council (BC)
- International Development 
Program (IDP)

TOEIC 450 - British Council (BC)
- Educational Testing Service 
(ETS)
- International Development 
Program (IDP)

Cambridge
Exam PET

BEC Preliminary
BULATS 40
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- IIG

CEFR BI

- Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền
- Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
- Đại học Hà Nội

2 Tiếng
Nga TRKI Cấp độ 1

Trung tâm Khoa học và Văn hóa 
Nga tại Hà Nội (The Russian 
centre of science and culture in 
Hanoi)

3 Tiếng
Pháp

-DELF 
- TCF niveau

- B I
- Cấp độ 3

Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm 
quốc tế (Centre International 
d’Etudes Pedagogiques -  CIEP)

4 Tiếng
Trung
Quốc

HSK Cấp độ 3

- Văn phòng Hán ngữ đối ngoại 
Trung Quốc (Han Ban)
- ủy ban Khảo thí trình độ Hán 
ngữ quốc gia (The National 
Committee for the Test of 
Proficiency in Chinese)

5
HP* Áriêng
Đức -ZD BI Uy ban giáo dục phổ thông Đức 

tại nước ngoài (ZfA)

6 Tiếng
Nhật JLPT Cấp độ N4 Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản 

(Japan Foundation)

Trong trường họp cần thiết, Giám đốc Học viện sẽ thành lập Hội đồng 
kiểm tra năng lực ngoại ngữ của các thí sinh, học viên đã có chứng chỉ. Kết quả 
kiểm tra sẽ được sử dụng làm kết quả chính thức để xét miễn thi đầu vào, đầu 
ra về ngoại ngữ tại Học viện.

- Thí sinh không thuộc diện miễn thi môn Ngoại ngữ phải tham dự kỳ 
kiểm tra trình độ ngoại ngữ môn Tiếng Anh. Đe thi môn Tiếng Anh trình độ 
A2 (bỏ phần thi nghe hiểu và thi nói) theo dạng thức đề B 1 khung Châu Âu áp 
dụng cho đào tạo trình độ thạc sĩ.

4. Điều kiện tốt nghiệp
Học viên được xét công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng thạc sĩ Báo chí 

học, chuyên ngành Quản lý báo chí - truyền thông nếu đáp ứng đủ các điều 
kiện sau:

- Hoàn thành chương trình đào tạo, có điểm trung bình chung các học 
phần trong chương trình đào tạo đạt từ 5,5 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc 
điểm c trở lên (theo thang điểm chữ);

- Đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 
bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;

- Điểm luận văn đạt từ 5,5 trở lên;
- Đã nộp luận văn được hội đồng đánh giá đạt yêu cầu trở lên, có xác nhận
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của người hướng dẫn và chủ tịch hội đồng về việc luận văn đã được chỉnh sửa 
theo kết luận của hội đồng;

- Chấp hành tốt nội quy, quy chế đào tạo của Học viện, không bị truy cún 
trách nhiệm hình sự và không trong thời gian bị kỷ luật đình chỉ học tập; không 
bị tố cáo theo quy định của pháp luật về nội dung khoa học trong luận văn.

5. Nội dung chương trình
Thời gian đào tạo: 2 năm.
Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 60 tín chỉ.

TT Mã học phần Tên học phần
Số
tín
chỉ

Phân bổ thời 
lượng

Học
phần
tiên

quyết
Lý

thuyết
Thực
hành

5.1. Khối kiến thức chung 14
1 CHTM01001 Triết học 4,0 3,5 0,5

2 CHTG01002 Phương pháp luận nghiên 
cứu khoa học 2,0 1,5 0,5

3 CHCT01003 Chính trị học nâng cao 2,0 1,5 0,5
4 CHNN01004 Ngoại ngữ 6,0 5,0 1,0

5.2. Khối kiến thức CO' sở ngành 16
5.2.1. Cơ sở ngành bắt buôc 12

5 CHBC02011 Lãnh đạo, quản lý báo chí 
-  truyền thông 2,0 1,5 0,5

6 CHBC02012 Lý luận và thực tiễn báo 
chí truyền thông đương đại 2,0 1,5 0,5

7 CHBC02013 Kinh tế báo chí -  truyền 
thông 2,0 1,5 0,5

8 CHPT02014
Luật pháp và đạo đức 
trong thực tiễn báo chí -  
truyền thông

2,0 1,5 0,5

9 CHPT02015 An ninh truyền thông 2,0 1,5 0,5

10 CHPT02016 Ngôn ngữ báo chí -  truyền 
thông 2,0 1,5 0,5 ,

5.2.2. Cơ sở ngành tự chọn 4
Định hướng nghiên cứu 4/6

11 CHPT02017 Truyền thông đại chúng 
thể giới đương đại 2,0 1,5 0,5

12 CHBC02018 Báo chí -  truyền thông và 
dư luận xã hội 2,0 1,5 0,5

13 CHBC02019 Công chúng báo chí -  
truyền thông 2,0 1,5 0,5

Định hiỉớng ứng dụng 4/6 -

14 CHBC02020 Phân tích lao động báo chí 
— truyền thông 2,0 1,5 0,5

15 CHPT02021 Phân tích sản phẩm báo 
chí -  truyền thông 2,0 1,5 0,5
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16 CHPT02022 Truyền thông đa phương 
tiện 2,0 1,5 0,5

5.3. Khối kiến thúc chuyên ngành 15
5.3.1. Chuyên ngành bắt buộc 12
17 CHBC03038 Quản lý Nhà nước về báo 

chí - truyền thông 2,0 1,5 0,5

18 CHBC03039 Quản lý cơ quan báo chí 
và cơ sở truyền thông 2,0 1,5 0,5

19 CHBC03026 Thiết kế và quản lý dự án 
truyền thông 2,0 1,5 0,5

20 CHBC03Ọ27 Quản trị khủng hoảng báo 
chí - truyền thông 2,0 1,5 0,5

21 CHBC03040 Quản lý báo chí đối ngoại 
và truyền thông quốc tế 2,0 1,5 0,5

22 CHBC03041 Quản trị kinh doanh báo 
chí -  truyền thông 2,0 1,5 0,5

5.3.2. Chuyên ngành tự chọn 3
Định hướng nghiên cứu 3/6

23 CHBC03029 Nghiên cứu truyền thông 3,0 2,0 1 . 0

24 CHBC03031
Truyền thông hình ảnh và 
quản lý hình ảnh truyền 
thông

3,0 2,0 1,0

Định hướng ứng dụng 3/9

25 CHBC03032
Báo chí - truyền thông cho 
các nhóm đối tượng 
chuyên biệt

3,0 2,0 1,0

26 CHBC03033 Báo chí -  truyền thông với 
văn hóa nghệ thuật 3,0 2,0 1,0

27 CHBC03042
Tâm lý học trong hoạt 
động quản lý báo chí — 
truyền thông

3,0 2,0 1,0
■ ?  r

5.4. Luận văn/sản phâm tôt nghiệp 15
r r \  ATông 60

M /
GIÁM ĐỐC

Trương Ngọc Nam
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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Sổ: 173/QĐ-HVBCTT-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 thảng 01 năm 2015

QUYÊT ĐỊNH
về việc ban hành Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ 

đinh hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng 
ngành Báo chí học, chuyên ngành Phát thanh - Truyền hình

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học viện 
Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quyết định số 1537/QĐ -TTg ngày 22/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền 
thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT- 
BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ kết quả bổ sung, hoàn chỉnh chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ định 
hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng theo hệ thống tín chỉ đã được Hội đồng Khoa 
học và Đào tạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền phê duyệt năm 2015;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo và Trưởng khoa Báo chí,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng nghiên 

cứu và định hướng ứng dụng ngành Báo chí học, chuyên ngành Phát 
thanh - Truyền hình.

Điều 2. Chương trình này được thực hiện từ năm học 2015 - 2016 (khóa 21
đào tạo trình độ thạc sĩ).

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, Trưởng khoa Phát thanh - Truyền hình
và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./, -ị^ỵ

Nơi nhận:
- Học viẹn CTQG HCM;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Ban Giám đốc Học viên;
- Nhu điều 3;
- Lưu: VT, ĐT.
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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA CỘNG HÒA XÃ H ộĩ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỒ CHÍ MINH Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC s ĩ  
ƯỊNH HƯỚNG NGHIÊN c ứ u , ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 173/QĐ-HVBCTT ngày 16 thảng 01 năm 
2015 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyên)

Ngành : Báo chí học
Mã ngành : 62 32 01 01
Chuyên ngành : Phát thanh - Truyền hình

1. Mục tiêu đào tạo
1.1. M ục tiêu tổng quát
Chương trình đào tạo thạc sỹ ngành Báo chí học, chuyên ngành Phát 

thanh - Truyền hình nhằm mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực có trình độ thạc 
sỹ về kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình 
nói riêng và lĩnh vực báo chí - truyền thông nói chung; có lập trường, quan 
điểm vững vàng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội; có năng lực tư duy, sáng tạo, phương pháp nghiên cứu 
khoa học - thực tiễn; có năng lực nghiên cúu, giảng dạy về lĩnh vực đào tạo 
tại các cơ sở nghiên cứu, đào tạo và có thể hội nhập bình đắng với các nước 
khác trong lĩnh vực báo chí -truyền thông.

1.2. M ục tiêu cụ thể
- Kiến thức chuyên môn: Hiểu biết rộng và có chiều sâu nhất định về lĩnh 

vực truyền thông đại chúng - báo chí phát thanh, truyền hình; nắm vững các 
chuẩn mực, nguyên tắc hành nghề, kỹ năng tác nghiệp, pháp luật, pháp luật về 
báo chí và các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp; có thể tham gia giải quyết 
những vấn đề của báo chí hiện đại.

- Kỹ năng nghề nghiệp: Hình thành năng lực tư duy lý luận, tư duy khoa 
học - thực tiễn trong công tác tham mưu, tổ chức quản lý cơ quan báo chí - 
truyền thông và thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực chuyên môn được 
giao; Có khả năng hoạt động độc lập, biết xây dựng kế hoạch, tổ chức thực 
hiện sản xuất các sản phẩm báo chí - truyền thông, chiến dịch truyền thông.

-Phẩm chất đạo đức: Có ý thức tự giác về nghề nghiệp, có bản lĩnh, 
chính trị vững vàng, có ý thức phụng sự Tổ quốc, nhân dân.

1.3. Vị trí cồng tác sau khi tốt nghiệp
Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ quan báo chí,
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các cơ quan quản lý báo chí, các tập đoàn, công ty truyền thông, các cơ sở 
nghiên cứu, giảng dạy lĩnh vực báo chí - truyền thông.

2. Yêu cầu đối với ngưòi dự tuyển
Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Báo chí, chuyên 

ngành Phát thanh - Truyền hình phải thoả mãn các điều kiện sau:
2.1. Điều kiện về văn bằng:
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Báo chí;
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần: Truyền thông đa phương tiện, 

Truyền thông quốc tế, Công nghệ truyền thông, Quan hệ công chúng... và có 
Chứng nhận hoàn thành các môn học bổ sung kiến thức tương đương trình độ 
cử nhân Báo chí do Học viện Báo chí và Tuyên truyền cấp với các môn học 
sau đây:

1. Cơ sở lý luận báo chí (3 tín chỉ)
2. Lao động nhà báo (3 tín chỉ)
3. Luật pháp và đạo đức báo chí (3 tín chỉ).
4. Tác phẩm báo chí đa phương tiện (3 tín chỉ)
5. Lý thuyết và kỹ năng truyền hình (2 tín chỉ)
6. Lý thuyết và kỹ năng phát thanh (2 tín chỉ)
2.2. Điều kiện về thâm niên công tác:
- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành Báo chí loại Khá trở lên được 

dự thi ngay sau khi tốt nghiệp. Trường họp bằng tốt nghiệp xếp loại khác phải 
có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng kí dự 
thi, kể từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Báo chí phải có 
ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng kí dự thi, 
kể từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

2.3. Điều kiện về sức khoẻ: Đủ sức khoẻ để học tập và công tác (có 
chứng nhận sức khỏe của Bệnh viện đa khoa).

2.4. Điều kiện về hồ sơ: Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng mẫu và đúng thời hạn 
quy định của Học viện.

3. Môn thi tuyển sinh
Người dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ Báo chí học, chuyên ngành Phát 

thanh -  Truyền hình phải tham dự kỳ thi tuyển sinh do Học viện Báo chí và 
Tuyên truyền tổ chức gồm các môn quy định như sau :

- Môn chủ chốt: Cơ sở lý luận báo chí
- Môn chuyên ngành: Tác phẩm báo chí phát thanh, truyền hình
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- Môn Ngoại ngữ.
Miễn thi môn Ngoại ngữ: đối vói thí sinh thuộc một trong các trường họp

sau:
+ Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian 

ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định 
hiện hành;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học 
của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp 
kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành ngôn ngữ nước ngoài;
+ Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trong thời hạn 2 
năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng.ký dự thi, do các đơn vị cấp chứng 
chỉ được quy định dưới đây:

TT Ngoại
ngữ

Chứng chỉ đạt yêu cầu 
tối thiểu Đơn vị cấp chứng chỉ

1 Tiếng
Anh

IELTS 4.5
- British Council (BC)
- International Development 
Program (IDP)

TOEIC 450 - British Council (BC)
- Educational Testing Service 
(ETS)
- International Development 
Program (IDP)
- IIG

Cambridge
Exam PET

BEC Preliminary

BULATS 40

CEFR B1

- Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền
- Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
- Đại học Hà Nội

2 Tiếng
Nga TRKI Cấp độ 1

Trung tâm Khoa học và Văn hóa 
Nga tại Hà Nội (The Russian 
centre of science and culture in 
Hanoi)

3 Tiếng
Pháp

-DELF 
- TCF niveau

-BI
- Cấp độ 3

Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm 
quốc tể (Centre International 
d’Etudes Pedagogiques -  CIEP)

4 Tiếng
Trung
Quổc

HSK Cấp độ 3

- Văn phòng Hán ngữ đối ngoại 
Trung Quốc"(Han Ban)
- ủy ban Khảo thí trình độ Hán 
ngữ quốc gia (The National 
Committee for the Test of 
Proficiency in Chinese)
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5 Tiếng
Đức -ZD BI ủy ban giáo dục phổ thông Đức 

tại nước ngoài (ZfA)

6 Tiếng
Nhật JLPT Cấp độ N4 Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản 

(Japan Foundation)

Trong trường hợp cần thiết, Giám đốc Học viện sẽ thành lập Hội đồng 
kiểm tra năng lực ngoại ngữ của các thí sinh, học viên đã có chứng chỉ. Kết 
quả kiểm tra sẽ được sử dụng làm két quả chính thức để xét miễn thi đầu vào, 
đầu ra về ngoại ngữ tại Học viện.

- Thí sinh không thuộc diện miễn thi môn Ngoại ngữ phải tham dự kỳ 
kiểm tra trình độ ngoại ngữ môn Tiếng Anh. Đe thi môn Tiếng Anh trình độ 
A2 (bỏ phần thi nghe hiểu và thi nói) theo dạng thức đề BI khung Châu Âu 
áp dụng cho đào tạo trình độ thạc sĩ.

4. Điều kiện tốt nghiệp
Học viên được xét công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng thạc sĩ Báo 

chí học, chuyên ngành Phát thanh - Truyền hình nếu đáp ứng đủ các điều kiện 
sau:

- Hoàn thành chương trình đào tạo, có điểm trung bình chung các học 
phần trong chương trình đào tạo đạt từ 5,5 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc 
điểm c trở lên (theo thang điểm chữ);

- Đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 
6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;

- Điểm luận văn đạt từ 5,5 trở lên;
- Đã nộp luận văn được hội đồng đánh giá đạt yêu cầu trở lên, có xác 

nhận của người hướng dẫn và chủ tịch hội đồng về việc luận văn đã được 
chỉnh sửa theo kết luận của hội đồng;

- Chấp hành tốt nội quy, quy chế đào tạo của Học viện, không bị truy 
cứu trách nhiệm hình sự và không trong thời gian bị kỷ luật đình chỉ học tập; 
không bị tố cáo theo quy định của pháp luật về nội dung khoa học trong luận 
văn.

5. Nội dung chương trình
Thời gian đào tạo: 2 năm.
Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 60 tín chỉ.

TT Mã học phần Tên học phần
Số
tín
chỉ

Phân bổ thòi 
lượng

Học
phần
tiên

quyết
Lý

thuyết
Thực
hành

5.1. Khối kiến thức chung 14
1 CHTM01001 Triết học 4,0 3,5 0,5
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2 CHTG01002 Phương pháp luận nghiên 
cứu khoa học 2,0 1,5 0,5

3 CHCT01003 Chính trị học nâng cao 2,0 1,5 0,5
4 CHNN01004 Ngoại ngữ 6,0 5,0 1,0

5.2. Khối kiến thửc cơ sở ngành 16
5.2.1. Cơ sở ngành bắt buộc 12

5 CHBC02011 Lãnh đạo, quản lý báo chí - 
truyền thông 2,0 1,5 0,5

6 CHBC02012 Lý luận và thực tiễn báo 
chí truyền thông đương đại 2,0 1,5 ' 0,5

7 CHBC02013 Kinh tế báo chí - truyền 
thông 2,0 1,5 0,5

8 CHPT02014
Luật pháp và đạo đức 
trong thực tiễn báo chí - 
truyền thông

2,0 1,5 0,5

9 CHPT02015 An ninh truyền thông 2,0 1,5 0,5

10 CHPT02016 Ngôn ngữ báo chí - truyền 
thông 2,0 1,5 0,5

5.2.2. Cơ sở ngành tư chon 4
Định hướng nghiên cứu 4/6

11 CHPT02017 Truyền thông đại chúng 
thế giới đương đại 2,0 1,5 0,5

12 CHBC02018 Báo chí - truyền thông và 
dư luận xã hội 2,0 1,5 0,5

13 CHBC02019 Công chúng báo chí - 
truyền thông 2,0 1,5 0,5

Định hướng ứng dụng 4/6

14 CHBC02020 Phân tích lao động báo chí 
- truyền thông 2,0 1,5 0,5

15 CHPT02021 Phân tích sản phẩm báo chí 
- truyền thông 2,0 1,0 1,0

16 CHPT02022 Truyền thông đa phương 
tiện 2,0 1,0 1,0

5.3. Khối kiến thức chuyên ngành 15
5.3.1. Chuyên ngành bắt buôc 9

14 CHPT03023 Truyền hình trong xã hội 
đương đại 3,0 1,5 1,5

15 CHPT03024 Phát thanh trong xã hội 
đương đại 2,0 1,5 0,5

16 CHPT03025 Báo mạng điện tử và 
multimedia 2,0 1,5 0,5

17 CHPT03Ọ26 Báo chí và truyền thông xã 
hội 2,0 1,5 0,5

5.3.2. Chuyên ngành tự chọn 6
Định hướng nghiên cứu 6/9

18 CHPT03027 Phát thanh, truyền hình 
tương tác 3,0 2,5 0,5
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19 CHPT03028 Báo chí chuyên biệt 3,0 2,5 0,5

21 CHPT03029
Kỹ năng báo chí điều tra 
trong phát thanh, truyền 
hình

3,0 2,5 0,5

Định hưởng ứng dụng 6/9

22 CHPT03030 Tổ chức sản xuất sản phẩm 
truyền hình 3,0 1,5 1,5

23 CHPT03031 Tổ chức sản xuất sản phẩm 
phát thanh 3,0 1,5 1,5

24 CHPT03032 Tổ chức sản xuất sản phấm 
báo chí đa phương tiện 3,0 1,5 1,5

5.4. Luận văn 15
?

Tông__________________________________ 60
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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỒ CHÍ MINH Hộc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỌC VIỆN BẢO CHÍ VẢ TUYÊN TRUYỀN
Số: 4154/QĐ-HVBCTT-ĐT Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2015

QỤYẾT ĐỊNH
Vê việc ban hành Chuông trình khung đào tạo trình độ thạc sĩ 

theo hệ thống tín chỉ ngành Xã hội học

GIÁM ĐÓC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học viện 
Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quyết định số 1537/QĐ -TTg ngày 22/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ 
vê việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ và tiên sĩ cho Học viện Báo chí và Tuyên truyên 
thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Thông tư sổ 15/2014/TT- 
BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người 
học đạt được sau khi tốt nghiệp đổi với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy 
trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, 
ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thẩm định khung chương trình đào tạo trình độ thạc 
sĩ ngành Xã hội học;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo và Trưởng khoa Xã hội học,
QUYET ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Chương trình khung đào tạo trình độ thạc sĩ theo hệ thống 
tín chỉ ngành Xã hội học định hướng nghiên cứu và định hướng ứng 
dụng.

Điều 2. Chương trình này được thực hiện từ năm học 2015 - 2016 (khóa 21 
đào tạo trình độ thạc sĩ).

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, Trưởng khoa Xã hội học, các đơn vị có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./, l í /

Nơi nhận:
-  Học viẹn CTQG HCM;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Ban Giám đốc Học viện;
- Nlur điều 3;
- Lưu: VT, ĐT.

PGS, TS. Trưo’ng Ngọc Nam
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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HO CHÍ MINH Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC s ĩ  ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN c ứ u
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4154/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 11/12/2015 

của Giảm đoc Học viện Bảo chí và Tuyên truyên)
Ngành : Xã hội học (Sociology)
Mã ngành : 60 31 03 01

1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu tổng quát

Chương trình đào tạo thạc sĩ xã hội học định hướng nghiên cứu giúp 
học viên có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải 
quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành xã hội học; góp phần vào việc 
nghiên cứù giải quyết các vấn đề xã hội trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, 
văn hóa, xã hội và truyền thông. Có khả năng tiếp tục học tập ở bậc cao hơn.

1.2. Mục tiêu cụ thể
- Kiến thức: Sau khi kết thúc khoá học, học viên có kiến thức chuyên 

sâu về lý thuyết xã hội học, phương pháp nghiên cứu xã hội học hiện đại, 
cùng với kiến thức các môn chính trị học, ngoại ngữ, truyền thông đại chúng 
và các kiến thức về bất bình đẳng xã hội, phân tầng xã hội. Người học cần đạt 
được kiến thức liên quan đến các chuyên ngành căn bản của xã hội học như 
phát triển nông thôn, sinh thái học đô thị, gia đình. Bên cạnh đó, người học có 
thể lựa chọn 5 trong số các kiến thức về các chuyên ngành cụ thể khác của xã 
hội học như: xã hội học quản lý, xã hội học truyền thông đại chúng, xã hội 
học tiêu đùng, xã hội học văn hóa, xã hội học giáo dục, xã hội học trong công 
tác Đảng hoặc công tác xã hội, an sinh xã hội, tính dục, các vấn đề xã hội 
trong phát triển.

- Kỹ năng: Có kỹ năng nghiên cứu và giảng dạy xã hội học ở các 
trường đại học, cao đắng, các trường Chính trị tỉnh, thành phố. Nghiên cứu và 
đề xuất những giải pháp thực tiễn, những vấn đề lý luận chính trị.

Có phương pháp, kỹ năng nghiên cứu, trình bày xã hội học; có khả 
năng thích ứng với £ác công việc có liên quan đến những vấn đề khác nhau 
thuộc về khối khoa học xã hội và nhân văn.

- Phẩm chất: Có phẩm chất chính trị vững vàng, kiên định con đường 
xã hội chủ nghĩa, trung thành với Đảng;
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Có đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính, lối sống lành mạnh, có 
hành động tích cực, chấp hành đúng chủ trương, chính sách của Đảng và pháp 
luật của Nhà nước.

Có thái độ khách quan, khoa học, trưng thực, có năng lực và phương 
pháp đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, tích cực bảo vệ chủ nghĩa 
Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Có tinh 
thần phê phán, đánh giá nhũng vấn đề chính trị, xã hội của thời đại và đất 
nước.

1.3. Vị trí công tác sau khi tốt nghiệp:
Người học sau khi tốt nghiệp có thể
- Giảng dạy và nghiên cúu xã hội học ở các trưòng đại học, cao đẳng, 

trong hệ thống Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; hệ thống các 
trường Chính trị tỉnh, thành phố; các Viện nghiên cứu khoa học xã hội và 
nhân văn; các Văn phòng Đảng, ban Tuyên giáo Đảng uỷ các cấp...;

- Tham gia quản lý hoặc làm công tác tham mưu trong lĩnh vực chính 
trị, tư tưởng, truyền thông ở các cơ quan của Đảng và nhà nước và các cơ 
quan trong hệ thống chính trị cả nước.

- Làm việc trong các cơ quan, về các lĩnh vực quảng cáo, quan hệ công 
chúng, các dự án nghiên cúu, tố chức phi chính phủ trong và ngoài nước...

- Làm tại các cơ quan truyền thông với vị trí như biên tập chương trình, 
người dẫn chưong trình....

2. Yêu cầu đối với n gư ời dự tuyển
Thí sinh dự thi tuyến sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Xã hội học phải 

thoả mãn các điều kiện sau:
2.1. Điều kiện về văn bằng
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Xã hội học;
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Xã hội học, chuyên ngành khác và có 

Chứng nhận hoàn thành các môn học bổ sung kiến thức tương đương trình độ 
cử nhân Xã hội học do Học viện Báo chí và Tuyên truyền cấp với các môn 
học sau đây:

1. Xã hội học đại cương (2 tín chỉ)
2. Thiết kế nghiên cứu (2 tín chỉ)
3. Xã hội học nông thôn (2 tín chỉ)
4. Xã hội học đô thị (2 tín chỉ)
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Xã hội học: Nhân học, 

Công tác xã hội và có Chứng nhận hoàn thành các môn học bổ sung kiến thức
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tương đương trình độ cử nhân Xã hội học do Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền cấp với các môn học sau đây:

1. Xã hội học đại cương (2 tín chỉ)
2. Thiết kế nghiên cứu (2 tín chỉ)
3. Xã hội học gia đình (2 tín chỉ) ’
4. Xã hội học nông thôn (2 tín chỉ)
5. Xã hội học đô thị (2 tín chỉ)
6. Kỹ thuật thu thập thông tin (2 tín chỉ)
7. Lịch sử xã hội học (2 tín chỉ)
8. Xã hội học về cơ cấu xã hội (2 tín chỉ)
2.2. Điều kiện về thâm niên công tác
- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành Xã hội học loại Khá trở lên 

được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp. Trường hợp bằng tốt nghiệp xếp loại 
khác phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn 
đăng kí dự thi, kể từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ 
sơ dự thi.

- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Xã hội học phải 
có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng kí dự 
thi, kể từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

2.3. Điều kiện về sức khoẻ\ Đủ sức khoẻ để học tập và công tác (có 
chứng nhận sức khỏe của Bệnh viện đa khoa).

2.4. Điều kiện về hồ sơ: Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng mẫu và đúng thời hạn 
quy định của Học viện.

2.5. Thí sinh là người nước ngoài', xét tuyến theo quy định hiện hành 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Môn thi tuyển sinh
Người dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ Xã hội học phải tham dự kỳ thi 

tuyển sinh do Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức gồm các môn quy 
định như sau :

- Môn chủ chốt ngành: Lịch sử Xã hội học
- Môn chuyên ngành: Phương pháp nghiên cứu Xã hội học
- Môn Ngoại ngữ.
Miễn thi môn Ngoại ngữ: đối với thí sinh thuộc một trong các trường họp

sau:
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+ Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thòi gian 
ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định 
hiện hành;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học 
của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lưọng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp 
kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành ngôn ngữ nước ngoài;
+ Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trong thời hạn 2 
năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, do các đơn vị cấp chứng 
chỉ được quy định dưới đây:

TT Ngoại
ngữ

Chứng chỉ đạt yêu cầu 
tốị thiểu Đon vị cấp chửng chỉ

1 Tiếng
Anh

IELTS 4.5
- British Council (BC)
- International Development 
Program (IDP)

TOEIC 450 - British Council (BC)
- Educational Testing Service 
(ETS)
- International Development 
Program (IDP)
-IIG

Cambridge
Exam PET

BEC Preliminary

BULATS 40

CEFR BI

- Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền
- Đại học Ngoại ngữ - ĐPIQGHN
- Đại học Hà Nội

2 Tiếng
Nga TRKI Cấp độ 1

Trung tâm Khoa học và Văn hóa 
Nga tại Hà Nội (The Russian 
centre of science and culture in 
Hanoi)

3 Tiếng
Pháp

-DELF 
- TCF niveau

-B I
- Cấp độ 3

Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm 
quốc tế (Centre International 
d’Etudes Pedagogiques -  CIEP)

4 Tiếng
Trung
Quốc

HSK Cấp độ 3

- Văn phòng Hán ngữ đối ngoại 
Trung Quốc (Han Ban)
- ủy ban Khảo thí trình độ Hán 
ngữ quốc gia (The National 
Committee for the Test of 
Proficiency in Chinese)

5 Tiếng -ZD BI Uy ban giáo dục phô thông Đức
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Đức tại nước ngoài (ZfA)

6 Tiếng
Nhật JLPT Cấp độ N4

Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản 
(Japan Foundation)

Trong trường hợp cần thiết, Giám đốc Học viện sẽ thành lập Hội đồng 
kiểm tra năng lực ngoại ngữ của các thí sinh, học viên đã có chứng chỉ. Kết 
quả kiểm tra sẽ được sử dụng làm kết quả chính thức để xét miễn thi đầu vào, 
đầu ra về ngoại ngữ tại Học viện.

- Thí sinh không thuộc diện miễn thi môn Ngoại ngữ phải tham dự kỳ 
kiểm tra trình độ ngoại ngữ môn Tiếng Anh. Đe thi môn Tiếng Anh trình độ 
A2 (bỏ phần thi nghe hiểu và thi nói) theo dạng thức đề B 1 khung Châu Âu 
áp dụng cho đào tạo trình độ thạc sĩ.

4. Điều kiện tốt nghiệp
Học viên được xét công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng thạc sĩ Xã hội 

học nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
- Hoàn thành chương trình đào tạo, có điểm trung bình chung các học 

phần trong chương trình đào tạo đạt từ 5,5 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc 
điểm c trở lên (theo thang điểm chữ);

- Đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 
6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;

- Điểm luận văn đạt từ 5,5 trở lên;
- Đã nộp luận văn được hội đồng đánh giá đạt yêu cầu trở lên, có xác 

nhận của người hướng dẫn và chủ tịch hội đồng về việc luận văn đã được 
chỉnh sửa theo kết luận của hội đồng;

- Chấp hành tốt nội quy, quy chế đào tạo của Học viện,, không bị truy 
cứu trách nhiệm hình sự và không trong thời gian bị kỷ luật đình chỉ học tập; 
không bị tố cáo theo quy định của pháp luật về nội dung khoa học trong luận 
văn.

5. Nội dung chương trình
Thời gian đào tạo: 2 năm.
Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 60 tín chỉ.

TT Mã học 
phần Tên học phần

Số
tín
chỉ

Phân bổ thòi 
lượng Học

phần tiên 
quyếtLỷ

thuyết
Thực
hành

5.1. Khối kiến thức chung 14
1 CHTM01001 Triết học 4,0 3,5 0,5
2 CHTG01002 Phương pháp luận nghiên 2,0 1,5 0,5
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cứu khoa học
3 CHCT01003 Chính trị học nâng cao 2,0 1,5 0,5
4 CHNN01004 Ngoại ngữ 6,0 5,0 1,0

5.2. Khối kiến thửc CO’ sỏ’ ngành 19
5.2.1. Cơ sở ngành bắt buộc 13

5 CHXH02001
Lý thuyết xã hội học hiện đại 
(Morden Sociological 
Theory)

3,0 2,o’ 1,0

6 CHXH02002

Truyền thông đại chúng và 
phát triển xã hội (Mass 
Media and Social 
Developmnet)

2,0 1,0 1,0

7 ■ CHXH02003
Phuơng pháp nghiên cứu 
XHH định luợng 
(Quantitative Methods)

3,0 1,5 1,5

8 CHXH02004
Phuơng pháp nghiên cứu 
XHH định tính (Qualitative 
Methods)

3,0 1,5 1,5

9 CHXH02005
Phân tầng xã hội và bất bình 
đẳng (Social Stratification 
and Inequality)

2,0 1,0 1,0

5.2.2. Cơ sở ngành tự chọn 6/14

10 CHXH02006
Công tác xã hội và an sinh xã 
hội (Social Work and Social 
Security)

2,0 1,0 1,0

11 CHXH02007
Xã hội học trong phát triển 
cộng đồng (Sociology in 
Community Development)

2,0 1,0 1,0

12 CHXH02008
Văn hóa trong bối cảnh toàn 
cầu hóa (Culture in the Era of 
Globalisation)

2,0 1,0 1,0

13 CHXH02009
Truyền thong về rủi ro và 
thảm họa (Risk and disaster 
Communication)

2,0 1,0 1,0

14 CHXH02010
Xã hội học về quản lý xã hội 
(Sociology of Social 
Management)

2,0 1,0 1,0

15 CHXH02011
Giáo dục với phát triển xã 
hội (Education and Social 
Development)

2,0 1,0 1,0

16 CHXH02012
Xã hội học trong công tác 
Đảng (Sociology in Political 
Party)

2,0 1,0 1,0

5.3. Khối kiến thức chuyên ngành 12
5.3.1. Chuyên ngành bắt buộc 8

17 CHXH03001 Quan hệ gia đình và truyền 
thông (Family Relationships 3,0 2,0 1,0
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and Communication)

18 CHXH03002
Xã hội học nông thôn và phát 
triển (Rural Sociology and 
Development)

2,0 1,0 1,0

19 CHXH03003 Sinh thái học đô thị (Urban 
Ecology) 3,0 2,0 1,0

5.3.2. Chuyên ngành tự chọn 4/8

20 CHXH03004
Lý thuyết xã hội học về 
truyền thông (Sociological 
Theories of Communication)

2,0 1,0 1,0

21 CHXH03005

Định hướng DLXH và truyền 
thông
(Shaping Public Opinion and 
Communication)

2,0 1,0 1,0

22 CHXH03006 Văn hóa và Tính dục 
(Culture and Sexuality) 2,0 1,0 1,0

23 CHXH03007 Xã hội học Tiêu dùng 
(Sociology of Consumption) 2,0 1,0 1,0

5.4. Luận văn/sản phẩm tốt nghiệp (Thesis) 15
Tồng______________________ _ 60
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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Hô CHÍ MINH Độc lập -  Tự do — Hạnh phúc

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC s ĩ  ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG
(Ban hành kèm 'theo Quyết định so 4154/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 11/12/2015 

của Giảm đôc Học viện Bảo chí và-Tuyên truyền)
Ngành : Xã hội học (Sociology)
Mã ngành : 60 31 03 01

1. Mục tiêu đào tạo
1.1. M ục tiêu tồng quát

Chương trình đào tạo thạc sĩ xã hội học định hưóng ứng dụng giúp học 
viên có khả năng làm việc độc lập và có năng lực phát hiện, giải quyết những 
vấn đề trong các lĩnh vực chính trị, truyền thông và quản lý xã hội.

1.2. M ục tiêu cụ thể
- Kiến thức: Sau khi kết thúc khoá học, học viên có kiến thức chuyên 

sâu về phương pháp nghiên cứu xã hội học hiện đại, cùng với kiến thức các 
môn chính trị học, ngoại ngữ, truyền thông đại chúng và các kiến thức về 
công tác xã hội, an sinh xã hội. Người học cần đạt được kiến thức liên quan 
đến các chuyên ngành căn bản của xã hội học như bất bình đẳng xã hội, phân 
tầng xã hội, gia đình, xã hội học trong xây dựng chính sách xã hội. Bên cạnh 
đó, người học có thể lựa chọn 4 trong số các kiến thức về các chuyên ngành 
cụ thê khác của xã hội học như: xã hội học quản lý, xã hội học trong công tác 
tư tưởng, xã hội học trong phát triển cộng đồng, giao tiếp đại chúng, các thiết 
kế nghiên cứu xã hội học phục vụ cho quản lý hoạt động truyền thông đại 
chúng hoặc các thiết kế nghiên cứu xã hội học phục vụ cho công tác quản lý 
xã hội.

- Kỹ năng: Có kỹ năng nghiên cứu xã hội học và tư vấn về các lĩnh vực 
truyền thông, quản lý xã hội, quản lý trong công tác tư tưởng.

Có phương pháp, kỹ năng nghiên cứu, trình bày xã hội học; có khả 
năng thích ứng với các công việc có liên quan đến những vấn đề khác nhau 
thuộc về khối khoa học xã hội và nhân văn..

- Phẩm chất: Có phẩm chất chính trị vững vàng, kiên định con đường 
xã hội chủ nghĩa, trung thành với Đảng;

Có đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính, lối sống lành mạnh, có 
hành động tích cực, chấp hành đúng chủ trương, chính sách của Đảng và pháp 
luật của Nhà nưó'c.
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Có thái độ khách quan, khoa học, trung thực, có năng lực và phương 
pháp đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, tích cực bảo vệ chủ nghĩa 
Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Có tinh 
thần phê phán, đánh giá những vấn đề chính trị, xã hội của thời đại và đất 
nước.

1.3. Vị trí công tác sau khi tốt nghiệp:
Người học sau khi tốt nghiệp có thể
- Nghiên cứu xã hội học ở các các viện nghiên cứu khoa học xã hội và 

nhân văn; các Văn phòng Đảng, ban Tuyên giáo Đảng uỷ các cấp... và một số 
trung tâm, viện nghiên cứu trong các trường đại học, cao đẳng, các trường 
Chính trị tỉnh, thành phổ;

- Tham gia quản lý hoặc làm công tác tham mưu trong lĩnh vực chính 
trị, tư tưởng, truyền thông ở các cơ quan của Đảng và nhà nước và các cơ 
quan trong hệ thống chính trị cả nước.

- Làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp về các lĩnh vực quảng cáo, 
quan hệ công chúng, maketting, phát triển thị trường, chăm sóc khách hàng, 
các dự án nghiên cứu, tô chức phi chính phủ trong và ngoài nước...

- Làm tại các cơ quan truyền thông với vị trí như biên tập chương trình, 
người dẫn chương trình....

2. Yêu cầu đối vói ngưòi dự tuyển
Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Xã hội học phải 

thoả mãn các điều kiện sau:
2.1. Điều kiện về văn bằng
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Xã hội học;
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Xã hội học, chuyên ngành khác và có 

Chứng nhận hoàn thành các môn học bổ sung kiến thức tương đương trình độ 
cử nhân Xã hội học do Học viện Báo chí và Tuyên truyền cấp với các môn 
học sau đây:

1. Xã hội học đại cương (2 tín chỉ)
2. Thiết kế nghiên cứu (2 tín chỉ)
3. Xã hội học nông thôn (2 tín chỉ)
4. Xã hội học đô thị (2 tín chỉ)
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Xã hội học: Nhân học, 

Công tác xã hội và có Chứng nhận hoàn thành các môn học bố sung kiến thức 
tương đương trình độ cử nhân Xã hội học do Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền cấp với các môn học sau đây:
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1. Xã hội học đại cương (2 tín chỉ)
2. Thiết kế nghiên cứu (2 tín chỉ)
3. Xã hội học gia đình (2 tín chỉ)
4. Xã hội học nông thôn (2 tín chỉ)
5. Xã hội học đô thị (2 tín chỉ)
6. Kỹ thuật thu thập thông tin (2 tín chỉ)
7. Lịch sử xã hội học (2 tín chỉ)
8. Xã hội học về cơ cấu xã hội (2 tín chỉ)
2.2. Điều kiện về thăm niên công tác
- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành Xã hội học loại Khá trở lên 

được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp. Trường hợp bằng tốt nghiệp xếp loại 
khác phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn 
đăng kí dự thi, kể từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ 
sơ dự thi.

- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Xã hội học phải 
có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng kí dự 
thi, kể từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

2.3. Điều kiện về sức khoẻ\ Đủ sức khoẻ để học tập và công tác (có 
chứng nhận sức khỏe của Bệnh viện đa khoa).

2.4. Điều kiện về hồ sơ: Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng mẫu và đúng thời hạn 
quy định của Học viện.

2.5. Thỉ sinh là người nước ngoài', xét tuyển theo quy định hiện hành 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Môn thi tuyển sinh
Người dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ Xã hội học phải tham dự kỳ thi 

tuyển sinh do Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức gồm các môn quy 
định như sau :

- Môn chủ chốt ngành: Lịch sử Xã hội học
- Môn chuyên ngành: Phương pháp nghiên cứu Xã hội học
- Môn Ngoại ngữ.
Miễn thi môn Ngoại ngữ: đối với thí sinh thuộc một trong các trường họp

sau:
+ Có bằng tất nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian 

ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định 
hiện hành;
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+ Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đe án của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học 
của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp 
kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành ngôn ngữ nước ngoài;
+ Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trong thời hạn 2 
năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, do các đơn vị cấp chứng 
chỉ được quy định dưới đây:

TT Ngoại
ngữ

Chứng chỉ đạt yêu cầu 
tối thiểu Đơn vị cấp chứng chỉ

1 Tiếng
Anh

IELTS 4.5
- British Council (BC)
- International Development 
Program (IDP)

TOEIC 450 - British Council (BC)
- Educational Testing Service 
(ETS)
- International Development 
Program (IDP)
- IIG

Cambridge
Exam PET

BEC Preliminary

BULATS 40

CEFR B1

- Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền
- Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
- Đại học Hà Nội

2 Tiếng
Nga TRKI Cấp độ 1

Trung tâm Khoa học và Văn hóa 
Nga tại Hà Nội (The Russian 
centre of science and culture in 
Hanoi)

3 Tiếng
Pháp

- DELF
- TCF niveau

-BI
- Cấp độ 3

Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm 
quốc tế (Centre International 
d’Etudes Pedagogiques -  CIEP)

4 Tiếng
Trung
Quốc

HSK Cấp độ 3

- Văn phòng Hán ngữ đối ngoại 
Trung Quốc (Han Ban)
- ủy ban Khảo thí trình độ Hán 
ngữ quốc gia (The National 
Committee for the Test of 
Proficiency in Chinese)

5 Tiếng
Đức -ZD BI Uy ban giáo dục phổ thông Đức 

tại nước ngoài (ZfA)

6 Tiếng
Nhật JLPT Cấp độ N4 Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản 

(Japan Foundation)

Trong trường họp cần thiết, Giám đốc Học viện sẽ thành lập Hội đồng 
kiểm tra năng lực ngoại ngữ của các thí sinh, học viên đã có chứng chỉ. Kết
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quả kiểm tra sẽ được sử dụng làm kết quả chính thức để xét miễn thi đầu vào, 
đầu ra về ngoại ngữ tại Học viện.

- Thí sinh không thuộc diện miễn thi môn Ngoại ngữ phải tham dự kỳ 
kiểm tra trình độ ngoại ngữ môn Tiếng Anh. Đồ thi môn Tiếng Anh trình độ 
A2 (bỏ phần thi nghe hiểu và thi nói) theo dạng thức đề BI khung Châu Âu 
áp dụng cho đào tạo trình độ thạc sĩ.

4. Điều kiện tốt nghiệp
Học viên được xét công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng thạc sĩ Xã hội 

học nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
- Hoàn thành chương trình đào tạo, có điếm trung bình chung các học 

phần trong chương trình đào tạo đạt từ 5,5 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc 
điểm c trở lên (theo thang điểm chữ);

- Đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 
6 bậc dùng, cho Việt Nam hoặc tương đương;

- Điểm luận văn đạt từ 5,5 trở lên;
- Đã nộp luận văn được hội đồng đánh giá đạt yêu cầu trở lên, có xác 

nhận của người hướng dẫn và chủ tịch hội đồng về việc luận văn đã được 
chỉnh sửa theo kết luận của hội đồng;

- Chấp hành tốt nội quy, quy chế đào tạo của Học viện, không bị truy 
cứu trách nhiệm hình sự và không trong thời gian bị kỷ luật đình chỉ học tập; 
không bị tố cáo theo quy định của pháp luật về nội dung khoa học trong luận 
văn.

5. Nội dung chưong trình
Thời gian đào tạo: 2 năm.
Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 60 tín chỉ.

TT Mã học 
phần Tên học phần

Số
tín
chỉ

Phân bổ thòi 
lượng Học

phần tiên 
quyếtLý

thuyết
Thực
hành

5.1. Khối kiến thức chung 14
1 CHTM01001 Triết học 4,0 3,5 0,5

2 CHTG01002 Phương pháp luận nghiên 
cứu khoa học 2,0 1,5 0,5

3 CHCT01003 Chính trị học nâng cao 2,0 1,5 0,5
4 ' CHNN01004 Ngoạimgữ 6,0 5,0 1,0

r r

5.2. Khôi kiên thức CO’ sỏ’ ngành 19
5.2.,ĩ. Cơ sở ngành bắt buôc 13

5 CHXH02001 Lý thuyết xã hội học hiện đại 
(Morden Sociological 3,0 2,0 1,0
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Theory)

6 CHXH02002

Truyền thông đại chúng và 
phát triển xã hội (Mass 
Media and Social 
Developmnet)

2,0 1,0 1,0

7 CHXH02003
Phương pháp nghiên cứu 
XHH định lượng 
(Quantitative Methods)

3,0 1.5 1.5

8 CHXH02004
Phương pháp nghiên cứu 
XHH định tính (Qualitative 
Methods)

3,0 1.5 1.5

9 CHXH02005
Phân tầng xã hội và bất bình 
đẳng (Social Stratification 
and Inequality)

2,0 1,0 1,0

5.2.2. Cơ sở ngành tư chon 6/12

10 CHXH02013

n p l • A . 1 A 1 • /V f  1 A 1 /VThiet ke nghiên cứu lập kê 
hoạch truyền thông 
(Research Design for 
Communication Planning)

2,0 1,0 1,0

11 CHXH02014

Thiết kế nghiên cứu đánh giá 
hiệu quả truyền thông 
(Research Design for 
Measuring Media Impacts)

2,0 1,0 1,0

12 CHXH02015

Thiết kế nghiên cứu trong lập 
kể hoạch đối với quản lý xã 
hội (Research Design for 
Social Management 
Planning)

2,0 1,0 1,0

13 CHXH02016

Thiết kế nghiên cứu trong tổ 
chức bộ máy quản lý xã hội 
(Research Design in Social 
Management Organisation)

2,0 1,0 1,0

14 CHXH02017
Xã hội học trong công tác tư 
tưởng (Sociology in 
Ideological Tasks)

2,0 1,0 ' 1,0

15 CHXH02006
Công tác xã hội và an sinh xã 
hội (Social Work and social 
Security)

2,0 1,0 1,0

5.3. Khối kiến thức chuyên ngành 12
5.3.1r. Chuyên ngành bắt buộc 8

16 CHXH03001
Quan hệ gia đình và truyền 
thông (Family Relationships 
and Communication)

3,0 2,0 1,0

17 CHXH03002
Xã hội học nông thôn và phát 
triển (Rural Sociology and 
Development)

2,0 1,0 1,0

18 CHXH03003 Sinh thái học đô thị (Urban 
Ecology) 3,0 2,0 1,0
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5.3.2. Chuyên ngành tự chọn 4/10

19 CHXH03008
Đánh giá tác động xã hội của 
dự án (Assessment of Social 
Project Impact)

2,0 1,0 1,0

20 CHXH03009
Xã hội học trong xây dựng 
chính sách xã hội (Sociology 
in Policy Development)

2,0 1,0 1,0

21 CHXH03010 Giao tiếp đại chúng (Mass 
Communication) 2,0 1,0 1,0

22 CHXH03011 Quản lý dự án xã hội (Social 
Project Management) 2,0 1,0 1,0

23 CHXH03012
Xã hội học trong phát triển 
cộng đồng (Sociology in 
Community Development)

2,0 1,0 1,0

5.4. Luận văn/sản phẩm tốt nghiệp (Thesis) 15
nn Arông 60

PGS, TS. Trương Ngọc Nam
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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BẢO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phức

Số: 3732/QĐ-HVBCTT-ĐT Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
về việc ban hành Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo 

hệ thống tín chỉ ngành Xuất bản

GIÁM ĐÓC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học viện 
Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quyết định số 1537/QĐ -TTg ngày 22/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền 
thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT- 
BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người 
học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy 
trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, 
ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thẩm định khung chương trình đào tạo trình độ thạc 
sĩ ngành Xuất bản;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo và Trường khoa Xuất bản,

Điều I. Ban hành Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo hệ thống tín chỉ 
ngành Xuất bản, .chuyên ngành Quản lý và biên tập xuất bản định 
hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng; chuyên ngành Biên tập 
xuất bản định hướng nghiên cứu.

Điều 2. Chương trình này được thực hiện từ năm học 2015 - 2016 (khóa 21 
đào tạo trình độ thạc sĩ).

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, Trưởng khoa Xuất bản và các đơn vị có 
liên quan chịu trách nhiệm thi 1

QUYẼT ĐỊNH:

- Lưu: VT, ĐT.

- Học viện CTQG HCM;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Ban Giám đốc Học viện;
- Như điều 3;

Nơi nhận:
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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GĨA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM"
, HO CHÍ MINH Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

HỌC VIỆN BẢO CHÍ VÀ TUYỂN TRUYỀN

CHU ÔNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC s ĩ  ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN c ứ u
ịBan hành kèm theo Quyết định sổ 3732/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 28/10/2015 

của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền)
Ngành : Xuất bản (Publication)
Mã ngành : 60 32 04 01 
Chuyên ngành : Quản lý và biên tập xuất bản

1. Mục tiêu đào tạo
1.1. M ục tiêu tổng quát

Đào tạo Thạc sĩ Xuất bản, chuyên ngành Quản lý và biên tập xuất bản tại 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhằm cung cấp nguồn nhân lực trình độ 
sau đại học, có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có khả năng lãnh đạo và quản 
lý, giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn thuộc lĩnh vực xuất bản nói 
riêng và lĩnh vực truyền thông nói chung; có khả năng nghiên cứu khoa học, 
tiếp tục học tập ở bậc cao hơn.

1.2. M ục tiêu cụ thể: Sau khóa học, học viên sẽ có được các tri thức và 
năng lực cụ thể sau:

-  về tri thức:

+ Hiểu sâu hơn các vấn đề lý luận về lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ xuất 
bản; biết vận dụng thành thạo các tri thức, lý luận chung vào lĩnh vực xuất 
bản cụ thê đang công tác, thực hiện một cách chuyên nghiệp các nhiệm vụ 
quản lý xuất bản và biên tập xuất bản.

+ Có tri thức lý luận và thực tiễn để tham gia các công trình nghiên cứu 
khoa học, tham mưu đề xuất các cơ chế, chính sách trong lãnh đạo, quản lý 
lĩnh vực xuất bản.

-  về kỹ năng'.
+ Có khả năng lãnh đạo, quản lý và giải quyết đúng đắn những vấn đề 

thực tế đặt ra trong đời sống sự nghiệp xuất bản.
+ Có khả năng phân tích, đánh giá và phát hiện nhu cầu của độc giả về 

những vấn đề chính trị, kinh tế, văn hoá và xã hội để tổ chức bản thảo, xuất 
bản đáp ứng nhu câu đó, phục vụ sự nghiệp đổi mới đất nước.

-  về thái đô'. Có thái độ kiên quyết, dũng cảm trong cuộc đấu tranh bảo 
vệ đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam, chống
lại những âm mưu và hành động phá hoại trong lĩnh vực văn hóa - tư tưởng;
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có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao, tôn trọng các quy định, 
quy tắc trong ngành Xuất bản, tuân thủ nghiêm túc đạo đức nghề nghiệp.

1.3. Vị trí công tác sau khi tốt nghiệp
Học viên sau khi tốt nghiệp có thể công tác ở các vị trí biên tập viên, 

phóng viên, giảng viên, chuyên viên tại:
- Các cơ quan xuất bản, in, phát hành sách báo;
- Cơ quan báo chí truyền thông và văn hóa nghệ thuật;
- Các cơ quan nghiên cửu về báo chí, xuất bản;
- Giảng dạy tại các viện, trường đại học, cao đẳng trung học chuyên 

nghiệp thuộc các lĩnh vực trên.
2. Yêu cầu đối vói ngưòi dự tuyển
Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Xuất bản, 

chuyên ngành Quản lý và biên tập xuất bản phải thoả mãn các điều kiện sau:
2.1. Điều kiện về văn bằng:
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Xuất bản;
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần: Kinh doanh xuất bản phẩm, 

Phát hành... và có Chứng nhận hoàn thành các môn học bổ sung kiến thức 
tương đương trình độ cử nhân Xuất bản do Học viện Báo chí và Tuyên truyền 
cấp với các môn học sau đây:

1. Cơ sở lý luận xuất bản (4 tín chỉ)
2. Tổ chức bản thảo (3 tín chỉ)
3. Biên tập bản thảo (3 tín chỉ)
4. Quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản (3 tín chỉ)
5. Biên tập ngôn ngữ văn bản (3 tín chỉ)
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác và có Chứng nhận hoàn thành 

các môn học bổ sung kiến thức tương đương trình độ cử nhân Xuất bản do 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền cấp với các môn học sau đây:

1. Cơ sở lý luận xuất bản (4 tín chỉ)
2. Tổ chức bản thảo (3 tín chỉ)
3. Biên tập bản thảo (3 tín chỉ)
4. Trình bày minh họa sách (3 tín chỉ)
5. Biên tập ngôn ngữ văn bản (3 tín chỉ)
6. Quản lý nhà nước về xuất bản (3 tín chỉ)
7. Lịch sử xuất bản sách (3 tín chỉ)
8. Xuất bản sách điện tử (3 tín chỉ)
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2.2. Điều kiện về thâm niên công tác:
- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành Xuất bản loại Khá trở lên được 

dự thi ngay sau khi tốt nghiệp. Trường hợp bằng tốt nghiệp xếp loại khác phải 
có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng kí dự 
thi, kế từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Xuất bản phải 
có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng kí dự 
thi, kể từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác phải có ít nhất 2 năm 
kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng kí dự thi, kể từ ngày 
có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

2.3. Điều kiện về sức khoẻ: Đủ sức khoẻ để học tập và công tác (có 
chứng nhận sức khỏe của Bệnh viện đa khoa).

2.4. Điều kiện về hồ sơ: Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng mẫu và đúng thời hạn 
quy định của Học viện.

2.5. Thí sinh là người nước ngoài: xét tuyến theo quy định hiện hành 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Môn thi tuyển sinh
Người dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ Xuất bản, chuyên ngành Quản lý và 

biên tập xuất bản phải tham dự kỳ thi tuyển sinh do Học viện Báo chí và 
Tuyên truyền tổ chức gồm các môn quy định .như sau :

- Môn chủ chốt ngành: Cơ sở lý luận xuất bản
- Môn chuyên ngành: Nghiệp vụ biên tập - xuất bản
- Môn Ngoại ngữ.
Miễn thi Ngoại ngữ: đối với thí sinh thuộc một trong các trường họp sau:
+ Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian 

ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định 
hiện hành;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đồ án của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học 
của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp 
kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

+ Có bằng tốt nghiệp đạí học chính quy ngành ngôn ngữ nước ngoài;
+ Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trong thời hạn 2
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năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, do các đon vị cấp chứng 
chỉ được quy định dưới đây:

TT Ngoại
ngữ

Chứng chỉ đạt yêu cẩu 
tối thiểu Đon vị cấp chứng chỉ

1

T

Tiếng
Anh

IELTS 4.5
- British Council (BC)
- International Development 
Program (IDP)

TOEIC 450 - British Council (BC)
- Educational Testing Service 
(ETS)
- International Development 
Program (IDP)
- IIG

Cambridge
Exam PET

BEC Preliminary

BULATS 40

CEFR B1

- Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền
- Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
- Đại học Hà Nội

2 Tiếng
Nga TRKI Cấp độ 1

Trung tâm Khoa học và Văn hóa 
Nga tại Hà Nội (The Russian 
centre of science and culture in 
Hanoi)

3 Tiếng
Pháp

-DELF 
- TCF niveau

-BI
- Cấp độ 3

Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm 
quốc tế (Centre International 
d’Etudes Pedagogiques - CIEP)

4 Tiếng
Trung
Quốc

HSK Cấp độ 3

- Văn phòng Hán ngữ đối ngoại 
Trung Quốc (Han Ban)
- ủy ban Khảo thí trình độ Hán 
ngữ quốc gia (The National 
Committee for the Test of 
Proficiency in Chinese)

5 Tiếng
Đức -ZD BI Uy ban giáo dục phổ thông Đức 

tại nước ngoài (ZfA)

6 Tiếng
Nhật JLPT Cấp độ N4 Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản 

(Japan Foundation)

Trong trường hợp cần thiết, Giám đốc Học viện sẽ thành lập Hội đồng 
kiểm tra năng lực ngoại ngữ của các thí sinh, học viên đã có chứng chỉ. Kết 
quả kiểm tra sẽ được sử dụng làm kết quả chính thức để xét miễn thi đầu vào, 
đầu ra về ngoại ngữ tại Học viện.

- Thí sinh không thuộc diện miễn thi môn Ngoại ngữ phải tham dự kỳ 
kiểm tra trình độ ngoại ngữ môn Tiếng Anh. Đề thi môn Tiếng Anh trình độ* 
A2 (bỏ phần thi nghe hiểu và thi nói) theo dạng thức đề B 1 khung Châu Âu 
áp dụng cho đào tạo trình độ thạc sĩ.

4. Điều kiện tốt nghiệp
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Học viên được xét công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng thạc sĩ Xuất bản, 
chuyên ngành Quản lý và biên tập xuất bản nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Hoàn thành chương trình đào tạo, có điểm trung binh chung các học 
phần trong chương trình đào tạo đạt từ 5,5 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc 
điểm c trở lên (theo thang điểm chữ);

- Đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 
6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tưong đương;

- Điểm luận văn đạt từ 5,5 trở lên;
- Đã nộp luận văn được hội đồng đánh giá đạt yêu cầu trở lên, có xác 

nhận của người hướng dẫn và chủ tịch hội đồng về việc luận văn đã được 
chỉnh sửa theo kết luận của hội đồng;

- Chấp hành tốt nội quy, quy chế đào tạo của Học viện, không bị truy 
cứu trách nhiệm hình sự và không trong thời gian bị kỷ luật đình chỉ học tập; 
không bị tổ cáo theo quy định của pháp luật về nội dung khoa học trong luận 
văn.

5. Nội dung chuông trình
Thời gian đào tạo: 2 năm.
Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 60 tín chỉ.

TT Mã học phần Tên học phần
Số
tín
chỉ

Phân bổ thòi 
lượng

Học
phần
tiên

quyết
Lý

thuyết
Thực
hành

5.1. Khối kiến thức chung 14
1 CHTMO1001 Triết học 4,0 3,5 0,5

2 CHTG01002 Phương pháp luận nghiên 
cứu khoa học 2,0 1,5 0,5

3 CHCT01003 Chính trị học 2,0 1,5 0,5
4 CHNN01004 Ngoại ngữ 6,0 5,0 1,0

5.2. Khối kiến thức cơ sỏ’ ngành 9
5.2.1. Cơ sở ngành bắt buộc 6
5 CHPT02015 An ninh truyền thông 2,0 1,5 0,5

6 CHXB02001
Những vấn đề lý luận và 
thực tiễn của xuất bản 
hiện đại

2,0 1,5 0,5

7 CHBC02012
Lý luận và thực tiễn báo 
chí truyền thông đưong 
đại

2,0 1,5 0,5

5.2.2. Cơ sở ngành tự chọn 3/9

8 CHTT03002 Cơ sở lý luận công tác tư 
tưởng 3,0 2,0 1,0

9 CHTT02002 Khoa học và nghệ thuật 3,0 2,0 1,0
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lãnh đạo, quản lý

10 CHXB02002 Xây dựng thương hiệu 
trong lĩnh vực xuất bản 3,0 2,0 1,0

5.3. Khối kiến thức chuyên ngành 22
5.3.1. Chuyên ngành bắt buộc 16
11 CHXB03001 Lý luận biên tập xuất bản 3,0 2,0 1,0

12 CHXB03002 Lãnh đạo, quản lý hoạt 
động xuất bản 3,0 2,0 1,0

13 CHXB03003 Chuẩn hoá tiếng Việt 
trong xuất bản 2,0 1,0 1,0

14 CHXB03004 Kinh tế học xuất bản 2,0 1,0 1,0

15 CHXB03005

Xuất bản sách lý luận 
chính trị trong cơ chế thị 
trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa ở Việt Nam

3,0 2,0 1,0

16 CHXB03006 Xuất bản điện tử và quản 
lý xuất bản điện tử 3,0 2,0 1,0

5.3.2. Chuyên ngành tự chọn 6/12
17 CHXB03007 Quản lý kinh tế xuất bản 3,0 2,0 1,0

18 CHXB03008

Xuất bản sách văn học 
trong cơ chế thị trường 
định hướng xã hội chủ 
nghĩa ở Việt Nam

3,0 2,0 1,0

19 CHXB03009 Quản lý nhà nước về xuất 
bản sách giáo dục 3,0 2,0 1,0

20 CHXB03010 Nghiên cứu thị trường 
xuất bản phẩm 3,0 2,0 1,0

5.4. Luận văn/sản phẩm tốt nghiệp 15
r p  ẴTông 60

4.M đ ố c

Truong Ngọc Nam
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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HÔ CHÍ MINH Độc lập -  Tự do — Hạnh phúc

HỌC VIỆN BẢO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC s ĩ  ĐỊNH HƯỚNG ÚNG DỤNG
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 3732/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 28/10/2015 

của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền)
Ngành : Xuất bản (Publication)
Mã ngành : 60 32 04 01 
Chuyên ngành : Quản lý và biên tập xuất bản

1. Mục tiêu đào tạo
1.1. M ục tiêu tổng quát

Đào tạo Thạc sĩ Xuất bản, chuyên ngành Quản lý và biên tập xuất bản tại 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhằm cung cấp nguồn nhân lực trình độ 
sau đại học, có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có khả năng lãnh đạo và quản 
lý, giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn thuộc lĩnh vực xuất bản nói 
riêng và lĩnh vực truyền thông nói chung.

1.2. Mục tiêu cụ thể: Sau khóa học, học viên sẽ có được các tri thức và 
năng lực cụ thể sau:

-  về tri thức-. Hiểu sâu hơn các vấn đề lý luận về lãnh đạo, quản lý và 
nghiệp vụ xuất bản; biết vận dụng thành thạo các tri thức, lý luận chung vào 
lĩnh vực xuất bản cụ thể đang công tác, thực hiện một cách chuyên nghiệp các 
nhiệm vụ quản lý xuất bản và biên tập xuất bản.

- về kỹ năng:
+ Có khả năng lãnh đạo, quản lý và giải quyết đúng đắn những vấn đề 

thực tế đặt ra trong đời sống sự nghiệp xuất bản.
+ Có khả năng phân tích, đánh giá và phát hiện nhu cầu của độc giả về 

nhũng vấn đề chính trị, kinh tế, văn hoá và xã hội để tổ chức bản thảo, xuất 
bản đáp ứng nhu cầu đó, phục vụ sự nghiệp đổi mới đất nước.

-  về thái độ: Có thái độ kiên quyết, dũng cảm trong cuộc đấu tranh bảo 
vệ đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam, chống 
lại những âm mưu và hành động phá hoại trong lĩnh vực văn hóa - tư tưởng; 
có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao, tôn trọng các quy định, 
quy tắc trong ngành Xuất bản, tuân thủ nghiêm túc đạo đức nghề nghiệp.

1.3. Vị trí công tác sau khi tốt nghiệp
Học viên sau khi tốt nghiệp có thể công tác ở các vị trí biên tập viên,

phóng viên, giảng viên, chuyên viên tại:
135



- Các cơ quan xuất bản, in, phát hành sách báo;
- Cơ quan báo chí truyền thông và văn hóa nghệ thuật;
- Các cơ quan nghiên cứu về báo chí, xuất bản;
- Giảng dạy tại các viện, truờng đại học, cao đẳng trung học chuyên 

nghiệp thuộc các lĩnh vực trên.
2. Yêu cầu đối với người dự tuyển
Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Xuất bản, 

chuyên ngành Quản lý và biên tập xuất bản phải thoả mãn các điều kiện sau:
2.1. Điều kiện về văn bằng:
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Xuất bản;
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần: Kinh doanh xuất bản phẩm, 

Phát hành... và có Chứng nhận hoàn thành các môn học bổ sung kiến thức 
tương đương trình độ cử nhân Xuất bản do Học viện Báo chí và Tuyên truyền 
cấp .với các môn học sau đây: .

1. Cơ sở lý luận xuất bản (4 tín chỉ)
2. Tổ chức bản thảo (3 tín chỉ)
3. Biên tập bản thảo (3 tín chỉ)
4. Quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản (3 tín chỉ)
5. Biên tập ngôn ngữ văn bản (3 tín chỉ)
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác và có Chứng nhận hoàn thành 

các môn học bổ sung kiến thức tương đương trình độ cử nhân Xuất bản do 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền cấp với các môn học sau đây:

1. Cơ sở lý luận xuất bản (4 tín chỉ)
2. Tổ chức bản thảo (3 tín chỉ)
3. Biên tập bản thảo (3 tín chỉ)
4. Trình bày minh họa sách (3 tín chỉ)
5. Biên tập ngôn ngữ văn bản (3 tín chỉ)
6. Quản lý nhà nước về xuất bản (3 tín chỉ)
7. Lịch sử xuất bản sách (3 tín chỉ)
8. Xuất bản sách điện tử (3 tín chỉ)
2.2. Điều kiện về thâm niên công tác:

- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành Xuất bản loại Khá trở lên được 
dự thi ngay sau khi tốt nghiệp. Trường hợp bằng tốt nghiệp xếp loại khác phải 
có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng kí dự 
thi, kể từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ sơ dự thi.
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- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần vói ngành Xuất bản phải 
có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng kí dự 
thi, kê từ ngày có quyêt định tiêp nhận công tác đên ngày nộp hô sơ dự thi.

- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác phải có ít nhất 2 năm 
kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng kí dự thi, kể từ ngày 
có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

2.3. Điều kiện về sức khoẻ: Đủ sức khoẻ để học tập và công tác (có 
chứng nhận sức khỏe của Bệnh viện đa khoa).

2.4. Điều kiện về hồ sơ: Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng mẫu và đúng thời hạn 
quy định của Học viện.

2.5. Thí sinh là người nước ngoài, xét tuyển theo quy định hiện hành 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Môn thi tuyển sinh
Người dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ Xuất bản, chuyên ngành Quản lý và 

biên tập xuất bản phải tham dự kỳ thi tuyển sinh do Học viện Báo chí và 
Tuyên truyền tổ chức gồm các môn quy định như sau :

- Môn chủ chốt ngành: Cơ sở lý luận xuất bản
- Môn chuyên ngành: Nghiệp vụ biên tập - xuất bản
- Môn Ngoại ngữ.
Miễn thi môn Ngoại ngữ: đối với thí sinh thuộc một trong các trường họp 

sau:
+ Có bàng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian 

ở nước ngoài, được cơ quan có thấm quyền công nhận văn bằng theo quy định 
hiện hành;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiền tiến theo Đe án của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học 
của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp 
kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành ngôn ngữ nước ngoài;
+ Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trong thời hạn 2 
năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, do các đon vị cấp chứng 
chỉ được quy định dưới đây:
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TT Ngoại
ngữ

Chứng chỉ đạt yêu cầu 
tối thiểu Đom vị cấp chứng chỉ

1 Tiếng
Anh

IELTS 4.5
- British Council (BC)

International Development 
Program (IDP)

TOEIC 450 - British Council (BC)
- Educational Testing Service 
(ETS)
- International Development 
Program (IDP)
- IIG

Cambridge
Exam PET -

BEC Preliminary

BULATS 40

CEFR B1

- Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền
- Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
- Đại học Hà Nội

2 Tiếng
Nga TRKI Cấp độ 1

Trung tâm Khoa học và Văn hóa 
Nga tại Hà Nội (The Russian 
centre of science and culture in 
Hanoi)

3 Tiếng
Pháp

-DELF 
- TCF niveau

-BI
- Cấp độ 3

Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm 
quốc tế (Centre International 
d’Etudes Pedagogiques - CIEP)

4 Tiếng
Trung
Quốc

HSK Cấp độ 3

- Văn phòng Hán ngữ đối ngoại 
Trung Quốc (Han Ban)
- ủy ban Khảo thí trình độ Hán 
ngữ quốc gia (The National 
Committee for the Test of 
Proficiency in Chinese)

5 Tiếng
Đức -ZD BI Uy ban giáo dục phổ thông Đức 

tại nước ngoài (ZfA)

6
rp • /VTiêng
Nhật JLPT Cấp độ N4 Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản 

(Japan Foundation)

Trong trường hợp cần thiết, Giám đốc Học viện sẽ thành lập Hội đồng 
kiểm tra năng lực ngoại ngữ của các thí sinh, học viên đã có chứng chỉ. Kết 
quả kiểm tra sẽ được sử dụng làm kết quả chính thức để xét miễn thi đầu vào, 
đầu ra về ngoại ngữ tại Học viện.

- Thí sinh không thuộc diện miễn thi môn Ngoại ngữ phải tham dự kỳ 
kiểm tra trình độ ngoại ngữ môn Tiếng Anh. Đề thi môn Tiếng Anh trình độ 
A2 (bỏ phần thi nghe hiểu và thi nói) theo dạng thức đề B 1 khung Châu Âu 
áp dụng cho đào tạo trình độ thạc sĩ.

4. Điều kiện tốt nghiệp
Học viên được xét công nhận tốt nghiệp, được cấp bằng thạc sĩ Xuất bản, 

chuyên ngành Quản lý và biên tập xuất bản nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
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- Hoàn thanh chương trình đào tạo, có điểm trung bình chung các học 
phân trong chương trình đào tạo đạt từ 5,5 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc 
điểm c trở lên (theo thang điểm chữ);

- Đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 
6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;

- Điếm luận văn đạt từ 5,5 trở lên;
- Đã nộp luận văn được hội đồng đánh giá đạt yêu cầu trỏ' lên, có xác 

nhận của người hướng dẫn và chủ tịch hội đồng về việc luận văn đã được 
chỉnh sửa theo kết luận của hội đồng;

- Chấp hành tốt nội quy, quy chế đào tạo của Học viện, không bị truy 
cứu trách nhiệm hình sự và không trong thời gian bị kỷ luật đình chỉ học tập; 
không bị tố cáo theo quy định của pháp luật về nội dung khoa học trong luận 
văn.

5. Nội dung chưong trình
Thời gian đào tạo: 2 năm.
Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 60 tín chỉ.

TT Mã học phần Tên học phần
Số
tín
chỉ

Phân bổ thòi 
lưọng Học phần 

tiên quyếtLý
thuyết

Thực
hành

5.1. Khối kiến thức chung 14
1 CHTMO1001 Triết học 4,0 3,5 0,5

2 CHTG01002 Phương pháp luận nghiên 
cứu khoa học 2,0 1,5 0,5

3 CHCT01003 Chính trị học 2,0 1,5 0,5
4 CHNN01004 Ngoại ngữ 6,0 5,0 1,0

5.2. Khối kiến thức cơ sở ngành 9
*

5.2.1. Cơ sở ngành bầtbuộc 6
5 CHPT02015 An ninh truyền thông 2,0 1,5 0,5

6 CHXB02001
Những vấn đề lý luận và 
thực tiễn của xuất bản 
hiện đại

2,0 1,5 0,5

7 CHBC02012
Lý luận và thực tiễn báo 
chí truyền thông đương 
đại

2,0 1,5 0,5

5.2.2. Cơ sở ngành tự chọn 3/9
8 CHXB02003 Ngôn ngữ truyền thông 3,0 2,0 1,0
9 CHXB02004 Lãnh đạo và quản lý lĩnh 

vực văn hóa 3,0 2,0 1,0

10 CHXB02005 Điều tra xã hội học trong 
hoạt động xuất bản 3,0 ‘ 2,0 1,0

r  r

5.3. Khôi kiên thức chuyên ngành 22
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5.3. J '. Chuyên ngành bắt buôc 16
11 CHXB03001 Lý luận biên tập xuất bản 3,0 2,0 1,0

12 CHXB03002 Lãnh đạo, quản lý hoạt 
động xuất bản 3,0 2,0 1,0

13 CHXB03003 Chuẩn hoá tiếng Việt 
trong xuất bản 2,0 1,0 1,0

14 CHXB03004 Kinh tế học xuất bản 2,0 1,0 1,0

15 CHXB03005

Xuất bản sách lý luận 
chính trị trong cơ chế thị 
trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa ở Việt Nam

3,0 2,0 1,0

16 CHXB03006 Xuất bản điện tử và quản 
lý xuất bản điện tử 3,0 2,0 1,0

5.3.2. Chuyên ngành tư chon 6/12

17 CHXB03011 Xuất bản sách khoa học 
kỹ thuật ở Việt Nam 3,0 2,0 1,0

18 CHXB03012

Xuất bản sách giáo dục 
trong cơ chế thị trường 
định hướng XHCN ở Việt 
Nam

3,0 2,0 1,0 -

19 CHXB03013 Xuất bản sách dịch trong 
thời kỳ hội nhập 3,0 2,0 1,0

20 CHXB03014 Biên tập sách từ điển và 
bách khoa thư ở Việt Nam 3,0 2,0 1,0

5.4. Luận văn/sản phẩm tốt nghiệp 15
Tổng__________________________________ 60
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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HO CHI MINH Độc lập _  T ự  do -  Hạnh phúc

HỌC VIỆN BẢO CHÍ VẢ TUYÊN TRUYỀN ~~1—    -------------'------- ----

CHU ÔNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC s ĩ  
ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN c ứ ụ

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 3732/QĐ-HVBCTTngày 28/10/2015 
của Giám đôc Học viện Bảo chí và Tuyên truyền)

Ngành : Xuất bản (Publication)
Mã ngành : 60 32 04 01 
Chuyên ngành : Biên tập xuất bản

1. Muc tiêu đào tao • •
1.1. Mục tiêu tổng quát
Đào tạo Thạc sĩ Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản tại Học viện 

Báo chí và Tuyên truyền nhằm cung cấp nguồn nhân lực trình độ sau đại học, 
có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có khả năng nghiên cứu khoa học và khả 
năng phát hiện, giải quyết nhũng nhiệm vụ thực tiễn thuộc lĩnh vực xuất bản 
nói liêng và lĩnh vực truyền thông nói chung, có khả năng tiếp tục học tập ở 
bậc học cao hơn.

1 2 Mục tiêu cụ thể: Sau khóa học, học viên sẽ có được các tri thức và 
năng 1ị  c c ụ  thể sau:

- về tri thức: Hiểu sâu hơn các vấn đề lý luận và nghiệp vụ xuất bản; 
biết vận dụng thành thạo các tri thức, lý luận chung vào lĩnh vực xuất bản cụ 
thê đang công tác, thực hiện một cách chuyên nghiệp các kỹ năng, nhiệm vụ 
biên tập.

- về kỹ năng: Có khả năng phân tích, đánh giá và giải quyết đúng đắn 
những vấn đề thực tế đặt ra trong đời sống sự nghiệp xuất bản.

Có khả năng phân tích, đánh giá và phát hiện nhu cầu của độc giả về 
những vấn đề chính trị, kinh tế, văn hoá và xã hội để tổ chức bản thảo, xuất 
bản đáp ứng nhu cầu đó, phục vụ sự nghiệp đổi mới đất nước.

- về thải độ: Có thái độ kiên quyết, dũng cảm trong cuộc đấu tranh bảo vệ 
đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam, chống lại 
những âm mưu và hành động phá hoại trong lĩnh vực văn hóa - tư tưởng; có ý  

thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao, tôn trọng các quy định, quy 
tắc trong ngành Xuất bản, tuân thủ nghiêm túc đạo đức nghề nghiệp.

1.3. Vị trí công tác sau khi tốt nghiệp
Học viên sau khi tốt nghiệp có thể công tác ở các vị trí biên tập viên,
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phóng viên, giảng viên, chuyên viên tại:
- Các cơ quan xuất bản, in, phát hành sách báo;
- Cơ quan báo chí truyền thông và văn hóa nghệ thuật;
- Các cơ quan nghiên cứu về báo chí, xuất bản;
- Giảng dạy tại các viện, trường đại học, cao đẳng trung học chuyên 

nghiệp thuộc các lĩnh vực trên.
2. Yêu cầu đối vói ngưòi dự tuyển
Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Xuất bản, 

chuyên ngành Biên tập xuất bản phải thoả mãn các điều kiện sau:
2.1. Điều kiện về văn bằng:
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Xuất bản;
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần: Kinh doanh xuất bản phẩm, 

Phát hành... và có Chứng nhận hoàn thành các môn học bổ sung kiến thức 
tương đương trình độ cử nhân. Xuất bản do Học viện Báo chí và Tuyên truyền 
cấp với các môn học sau đây:

1. Cơ sở lý luận xuất bản (4 tín chỉ)
2. Tổ chức bản thảo (3 tín chỉ)
3. Biên tập bản thảo (3 tín chỉ)
4. Quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản (3 tín chỉ)
5. Biên tập ngôn ngữ văn bản (3 tín chỉ)
- Thí sinh là người nước ngoài: xét tuyến theo quy định hiện hành của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2.2. Điều kiện về thâm niên công tác:
- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành Xuất bản loại Khá trở lên được 

dự thi ngay sau khi tốt nghiệp. Trường họp bằng tốt nghiệp xếp loại khác phải 
có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng kí dự 
thi, kể từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Xuất bản phải 
có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng kí dự 
thi, kể từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác phải có ít nhất 2 năm 
kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng kí dự thi, kể từ ngày 
có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

2.3. Điều kiện về sức kỉtoẻ: Đủ sức khoẻ để học tập và công tác (có 
chứng nhận sức khỏe của Bệnh viện đa khoa).
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2.4. Điều kiện về hồ sơ: Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng mẫu và đúng thời hạn 
quy định của Học viện.

2.5. Thí sinh là người nước ngoài: xét tuyển theo quy định hiện hành 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Môn thi tuyển sinh
Người dự thi. đào tạo trình độ thạc sĩ Xuất bản, chuyên ngành Biên tập 

xuât bản phải tham dự kỳ thi tuyển sinh do Học viện Báo chí và Tuyên truyền 
tổ chức gồm các môn quy định như sau :

- Môn chủ chốt ngành: Cơ sở lý luận xuất bản
- Môn chuyên ngành: Nghiệp vụ biên tập - xuất bản
- Môn Ngoại ngữ.
Miễn thi môn Ngoại ngữ: đối với thí sinh thuộc một trong các trường họp

sau:
+ Có băng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian 

ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định 
hiện hành;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học 
của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp 
kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành ngôn ngữ nước ngoài;
+ Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trong thời hạn 2 
năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, do các đơn vị cấp chứng 
chỉ được quy định dưới đây:

TT Ngoại
ngfr

Chứng chỉ đạt yêu cầu 
tối thiểu Đon vị cấp chứng chỉ

1 Tiếng
Anh

IELTS 4.5
- British Council (BC)
- International Development 
Program (IDP)

TOEIC 450 - British Council (BC)
- Educational Testing Service 
(ETS)
- International Development 
Program (IDP)
-IIG

Cambridge
Exam PET

BEC Preliminary

BULATS 40

CEFR Bl
- Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền
- Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
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- Đại học Hà Nội

2 Tiếng
Nga TRKI Cấp độ 1

Trung tâm Khoa học và Văn hóa 
Nga tại Hà Nội (The Russian 
centre of science and culture in 
Hanoi)

3 Tiếng
Pháp

-DELF 
- TCF niveau

-BI
- Cấp độ 3

Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm 
quốc tể (Centre International 
d’Etudes Pedagogiques - CIEP)

4 Tiếng
Trung
Quốc

HSK Cấp độ 3

- Văn phòng Hán ngữ đối ngoại 
Trung Quốc (Han Ban)
- ủy ban Khảo thí trình độ Hán 
ngữ quốc gia (The National 
Committee for the Test of 
Proficiency in Chinese)

5 Tiếng
Đức -ZD BI ủy ban giáo dục phổ thông Đức 

tại nước ngoài (ZfA)

6 Tiếng
Nhật JLPT Cấp độ N4 Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản 

(Japan Foundation)

Trong trường hợp càn thiết, Giám đốc Học viện sẽ thành lập Hội đồng 
kiểm tra năng lực ngoại ngữ của các thí sinh, học viên đã có chứng chỉ. Kết 
quả kiểm tra sẽ được sử dụng làm kết quả chính thức để xét miễn thi đầu vào, 
đầu ra về ngoại ngữ tại Học viện.

- Thí sinh không thuộc diện miễn thi môn Ngoại ngữ phải tham dự kỳ 
kiểm tra trình độ ngoại ngữ môn Tiếng Anh. Đe thi môn Tiếng Anh trình độ 
A2 (bỏ phần thi nghe hiểu và thi nói) theo dạng thức đề BI khung Châu Âu 
áp dụng cho đào tạo trình độ thạc sĩ.

4. Điều kiện tốt nghiệp
Học viên được xét công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng thạc sĩ Xuất 

bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
- Hoàn thành chương trình đào tạo, có điếm trung bình chung các học 

phần trong chương trình đào tạo đạt từ 5,5 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc 
điểm c trở lên (theo thang điểm chữ);

- Đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 
6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;

- Điểm luận văn đạt từ 5,5 trở lên;
- Đã nộp luận văn được hội đồng đánh giá đạt yêu cầu trở lên, có xác 

nhận của người hướng dẫn và chủ tịch hội đồng về việc luận văn đã được 
chỉnh sửa theo kết luận của hội đồng;

- Chấp hành tốt nội quy, quy chế đào tạo của Học viện, không bị truy 
cứu trách nhiệm hình sự và không trong thời gian bị kỷ luật đình chỉ học tập;
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không bị tố cáo theo quy định của pháp luật về nội dung khoa học trong luận 
văn.

5. Nội dung chương trình
Thời gian đào tạo: 2 năm.
Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 60 tín chỉ.

TT Mã học 
phần Tên học phần

Số
tín
chỉ

Phân
luc

bổ thòi 
yng Học

phần tiên 
quyếtLý,

thuyết
Thực
hành

5.1. Khối kiến thức chung 14
1 CHTMO1001 Triết học 4,0 3,5 0,5
2 CHTG01002 Phương pháp luận nghiên 

cứu khoa học 2,0 1,5 0,5
3 CHCT01003 Chính trị học nâng cao 2,0 1,5 0,5
4 CHNN01004 Ngoại ngữ 6,0 5,0 1,0

5.2. Khối kiến thức cơ sở ngành 9
5.2.1ỉ. Cơ sở ngành bắt buộc 6
5 CHPT02015 An ninh truyền thông 2,0 1,5 0,5

6 CHXB02001
Những vấn đề lý luận và 
thực tiễn của xuất bản 
hiện đại

2,0 1,5 0,5

7 CHBC02012
Lý luận và thực tiễn báo 
chí truyền thông đương 
đại

2,0 1,5 0,5

5.2.1?. Cơ sở ngành tự chọn 3

8 CHTT03002 Cơ sở lý luận công tác tư 
tưởng 3,0 2,0 1,0

9 CHTT02002 Khoa học và nghệ thuật 
lãnh đạo, quản lý 3,0 2,0 1,0

10 CHXB02002 Xây dựng thương hiệu 
trong lĩnh vực xuất bản 3,0 2,0 1,0

5.3. Khối kiến thức chuyên ngành 22 '
5.3.1. Chuyên ngành bắt buộc 16
11 CHXB03001 Lý luận biên tập xuất bản 3,0 2,0 1,0

12 CHXB03002 Lãnh đạo, quản lý hoạt 
động xuất bản 3,0 2,0 1,0

13 CHXB03011 Chuẩn hoá tiếng Việt 
trong biên tập 2,0 01 01

14. CHXB03004 Kinh tế học xuất bản 2,0 1,0 1,0

15 CHXB03005

Xuất bản sách lý luận 
chính trị trong cơ chế thị 
trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa ở Việt Nam

3,0 2,0 ■1,0

16 CHXB03012 Sách điện tử và xuất sách 
bản điện tử 3,0 02 01
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5.3.2. Chuyên ngành tư chon 6/12

17 CHXB03013 Bảo hộ quyền tác giả 
trong lĩnh vực xuất bản 3,0 01 01

18 CHXB03014 Biên tập sách từ điên và 
bách khoa thư ở Việt Nam 3,0 01 01

19

*

CHXB03015

Xuất bản sách giáo trình 
và sách tham khảo trong 
cơ chế thị trường định 
hướng XHCN ở Việt Nam

3,0 02 01

20 CHXB03010 Nghiên cứu thị trường 
xuất bản phẩm 3,0 2,0 1,0

■> r

5.4. Luận văn/sản phâm tôt nghiệp 15
7

n p  ATông 60
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HỌC Viện chính  trị quốc gia cộng  h ò a  xã  h ộ i c h ủ  n g h ĩa  v iệ t  nam
Hô CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỌC VIỆN BẢO CHÍ VÀ TUYỂN TRUYỀN
Số: 3733/QĐ-HVBCTT-ĐT H à  Nội, n g à y  2 8  th á n g  10 năm  2015

QUYẾT ĐỊNH ̂ 5 
Vê việc ban hành Chuông trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo

hệ thống tín chỉ ngành Quan hệ công chúng

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Căn cứ Quyết định sổ 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học viện 
Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quyết định số 1537/QĐ -TTg ngày 22/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ 
vê việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ và tiên sĩ cho Học viện Báo chí và Tuyên truyên 
thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT- 
BGDĐT' ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người 
học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy 
trình xây dựng, thẩm định, ban hành chưcmg trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, 
ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thẩm định khung chương trình đào tạo trình độ thạc 
sĩ ngành Quan hệ công chúng;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo và Trưởng khoa Quan hệ công chúng 
và Quảng cáo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo hệ thống tín chỉ 
ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng 
chuyên nghiệp định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng; 
chuyên ngành Quản trị truyền thông định hướng nghiên cứu và định 
hướng ứng dụng.

Điều 2. Chuông trình này được thực hiện từ năm học 2015 - 2016 (khóa 21 
đào tạo trình độ thạc sĩ).

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, Trưởng khoa Quan hệ công chúng và 
Quảng cáo, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./,

Nơi nhận:
- Học viẹn CTQG HCM;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Ban Giám đốc Học viện;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, ĐT.
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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập -  T ự  do -  Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC s ĩ  ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN cứu
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3733/QĐ-HVBCĨT-ĐT ngày 28/10/2015 

của Giảm đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyên)
Ngành : Quan hệ công chúng (Public Relations)
Mã ngành : 60 32 01 08
Chuyên ngành : Quan hệ công chúng chuyên nghiệp

1. Mục tiêu đào tạo
1.1 M ục tiêu tổng quát

Đào tạo thạc sĩ ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công 
chúng chuyên nghiệp định hướng nghiên cứu nhằm cung cấp nguồn nhân lực 
trình độ sau đại học có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, có 
năng lực tư duy sáng tạo, có khả năng phát hiện và triển khai các nghiên cứu 
lý luận và thực tiễn về truyền thông và quan hệ công chúng trên thế giới và 
Việt Nam, có khả năng tiếp tục học tập ở bậc học cao hon.
1.2 M uc tiêu cu thể

*  về kiến thức: Cung cấp cho học viên những vấn đề lý thuyết truyền 
thông, Quan hệ công chúng cơ bản:

- Những kiến thức cơ bản và phương pháp nghiên cứu về lý thuyết 
truyền thông và phương thức nghiên cứu truyền thông; khoa học hoạch định 
chiến dịch truyền thông;

- Những kiến thức cơ bản về lý luận Quan hệ cồng chúng thế giới và 
Việt Nam, những vấn đề Quan hệ công chúng đương đại...

- Những tri thức về kinh doanh truyền thông
* về kỹ năng:
Trang bị, bổ sung cho học viên phương pháp nghiên cứu khoa học 

chung, phương pháp nghiên cứu chuyên ngành, những kỹ năng nghiệp vụ 
chuyên môn để họ có khả năng độc lập, sáng tạo trong nghiên cứu, giảng dạy 
và hoạt động Quan hệ công chúng thực tiễn. 'Cụ thể:

- Có khả năng vận dụng sáng tạo lý thuyết truyền thông nói chung và 
Quan hệ công chúng nói riêng vào lĩnh vực công việc được giao;
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- Có năng lực tư vấn, tham mưu lãnh đạo, quản lý, hoạch định kế hoạch 
truyền thông;

- Có kỹ năng quản lý, lãnh đạo trong các cơ quan, tổ chức, công ty và 
doanh nghiệp truyền thông hoặc Quan hệ công chúng;

- Có khả năng tham gia có hiệu quả vào các cuộc đàm phán, thương 
thuyết của cơ quan tổ chức, doanh nghiệp;

- Có năng lực xử lý các xung đột thông qua Quan hệ công chúng và 
truyền thông;

- Có khả năng nghiên cứu khoa học, giảng dạy Quan hệ công chúng và 
Quảng cáo ở các trường đại học, viện báo chí và truyền thông .
1.3 VỊ trí công tác sau khi tốt nghiệp

Sau khi học xong chương trình thạc sĩ Quan hệ công chúng, người học 
có khả năng nghiên cứu và làm việc trong các công ty, doanh nghiệp, các 
công ty truyền thông quảng cáo và Quan hệ công chúng, các cơ quan nhà 
nước; tham gia giảng dạy truyền thông nói chung, Quan hệ công chúng nói 
riêng ở các trường đại học, cao đẳng, các viện, các trung tâm báo chí hoặc 
tiếp tục'nghiên cứu học lên bậc cao hơn trong lĩnh vực QHCC, truyền thông.
2. Yêu cầu đối với ngưòi dự tuyển

Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Quan hệ công chúng, 
chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp phải thoả mãn các điêu 
kiện sau:
2.1. Điều kiện về văn bằng:

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Quan hệ công chúng, Quảng cáo;
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần: Truyền thông đa phương tiện, 

Truyền thông quốc tế, Công nghệ truyền thông, Báo chí... và có Chứng nhận 
hoàn thành các môn học bổ sung kiến thức tương đương trình độ cử nhân Quan 
hệ công chúng do Học viện Báo chí và Tuyên truyền cấp với các môn học sau 
đây:

1. Lý thuyết truyền thông (2 tín chỉ)
2. Nhập môn Quan hệ công chúng (3 tín chỉ)
3. Công chúng truyền thông (3 tín chỉ)
4. Tổ chức sự kiện (3 tín chỉ)
5. Marketing (3 tín chỉ)
6. Truyền thông tiếp thị tích hợp (IMC) (2 tín chỉ)

2.2. Điều kiện về thâm niên công tác
- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành Quan hệ công chúng, Quảng

149



cáo loại Khá trở lên được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp. Trường họp bằng tốt 
nghiệp xếp loại khác phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh 
vực chuyên môn đăng kí dự thi, kể từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác 
đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Quan hệ công 
chúng phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn 
đăng kí dự thi, kể từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ 
sơ dự thi.

- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác phải có ít nhất 2 năm 
kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng kí dự thi, kế từ ngày 
có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

2.3. Điều kiện về sức khoẻ: Đủ sức khoẻ để học tập và công tác (có 
chứng nhận sức khỏe của Bệnh viện đa khoa).
2.4. Điều kiện về hồ sờ: Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng mẫu và đúng thời hạn quy 
định của Học viện.
2.5. Thí sinh là người nước ngoài', xét tuyển theo quy định hiện hành của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo.
3. Môn thi tuyển sinh

Người dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ Quan hệ công chúng, chuyên ngành 
Quan hệ công chúng chuyên nghiệp phải tham dự kỳ thi tuyến sinh do Học 
viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức gồm các môn quy định như sau :

- Môn chủ chốt ngành: Lý thuyết Quan hệ công chúng
- Môn chuyên ngành: Quan hệ công chúng và ứng dụng
- Môn Ngoại ngữ.
Miễn thi môn Ngoại ngữ: đối vói thí sinh thuộc một trong các trường họp

sau:
+ Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian 

ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định 
hiện hành;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đe án của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học 
của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp 
kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành ngôn ngữ nước ngoài;
+ Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trong thời hạn 2
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năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, do các đơn vị cấp chứng 
chỉ được quy định dưới đây:

TT Ngoại
ngữ

Chửng chỉ đạt yêu cầu 
tối thiểu Đơn vị cấp chứng chỉ

1 Tiếng
Anh

IELTS 4.5
- British Council (BC)
- International Development 
Program (IDP)

TOEIC 450 - British Council (BC)
- Educational Testing Service 
(ETS)
- International Development 
Program (IDP)
- IIG

Cambridge
Exam PET

BEC Preliminary

BULATS 40

CEFR B1

- Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền
- Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
- Đại học Hà Nội

2 Tiếng
Nga TRKI Cấp độ 1

Trung tâm Khoa học và Văn hóa 
Nga tại Hà Nội (The Russian 
centre of science and culture in 
Hanoi)

3 Tiếng
Pháp

-DELF 
- TCF niveau

-BI
- Cấp độ 3

Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm 
quốc tế (Centre International 
d’Etudes Pedagogiques -  CIEP)

4 Tiếng
Trung
Quốc

HSK Cấp độ 3

- Văn phòng Hán ngữ đối ngoại 
Trung Quốc (Han Ban)
- ủy ban Khảo thí trình độ Hán 
ngữ quốc gia (The National 
Committee for the Test of 
Proficiency in Chinese)

5
HP* Ãriêng
Đức -ZD BI Uy ban giáo dục phổ thông Đức 

tại nước ngoài (ZfA)

6 Tiếng
Nhật JLPT Cấp độ N4 Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản 

(Japan Foundation)

Trong trường hợp cần thiết, Giám đốc Học viện sẽ thành lập Hội đồng 
kiểm tra năng lực ngoại ngữ của các thí sinh, học viên đã có chứng chỉ. Kết 
quả kiểm tra sẽ được sử dụng làm kết quả chính thức để xét miễn thi đầu vào, 
đầu ra về ngoại ngữ tại Học viện.

- Thí sinh không thuộc diện miễn thi môn Ngoại ngữ phải tham dự kỳ 
kiểm tra trình độ ngoại ngữ môn Tiếng Anh. Đe thi môn Tiếng Anh trình độ 
A2 (bỏ phần thi nghe hiểu và thi nói') theo dạng thức đề B 1 khung Châu Âu 
áp dụng cho đào tạo trình độ thạc sĩ.
4. Điều kiện tốt nghiệp

Học viên được xét công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng thạc sĩ Quan
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hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp nếu đáp 
ứng đủ các điều kiện sau:

- Hoàn thành chương trình đào tạo, có điểm trung bình chung các học 
phần trong chương trình đào tạo đạt từ 5,5 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc 
điểm c trở lên (theo thang điếm chữ);

- Đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại -ngữ 
6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;

- Điếm luận văn đạt từ 5,5 trở lên;
- Đã nộp luận văn được hội đồng đánh giá đạt yêu cầu trở lên, có xác 

nhận của người hướng dẫn và chủ tịch hội đồng về việc luận văn đã được 
chỉnh sửa theo kết luận của hội đồng;

- Chấp hành tốt nội quy, quy chế đào tạo của Học viện, không bị truy 
cứu trách nhiệm hình sự và không trong thời gian bị kỷ luật đình chỉ học tập; 
không bị tố cáo theo quy định của pháp luật về nội dung khoa học trong luận 
văn.
5. Nội dung chương trình

Thời gian đào tạo: 2 năm.
Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 60 tín chỉ.

TT Mã học 
phần Tên học phần

Số
tín
chỉ

Phân bổ thời 
lượng

Học
phần
tiên

quyết
Lý,

thuyết
Thực
hành

5.1. Khối kiến thức chung 14
1 CHTM01001 Triết học 4,0 3,5 0,5

2 CHTG01002 Phương pháp luận nghiên cứu 
khoa học 2,0 1,5 0,5

3 CHCT01003 Chính trị học 2,0 1,5 0,5
4 CHNN01004 Ngoại ngữ 6,0 5,0 1,0

5.2. Khối kiến thức CO’ sở ngành 14
5.2.1. Cơ sở ngành bắt buộc 11

5 CHQQ02006 Lý thuyết truyền thông nâng 
cao 2,0 1,0 1,0

6 CHPT02015 An ninh truyền thông 2,0 1,5 0,5

7 CHQQ02007 Quan hệ công chúng và các 
phương tiện truyền thông mới 2,0 1,0 1,0

8 CHQỌ02008 Quan hệ công chúng đương đại 3,0 2,0 1,0
9 CHQQ02009 Truyền thông và xã hội 2,0 1,0 1,0

5.2.2. Cơ sở ngành tự chọn 3

10 CHQQ02010 Quan hệ công chúng trong lãnh 
đạo và quản lý 3,0 2,0 1,0

11 CHQQ02011 Phân tích truyền thông 3,0 2,0 1,0

152



12 CHQQ02012 Truyền thống và phản biện xã 
hội 3,0 2,0 1,0

5.3. Khối kiến thức chuyên ngành 17
5.3.1. Chuyên ngành bắt buộc 11

16 CHQQ03030 Quan hệ công chúng trong 
doanh nghiệp 2,0 1,0 1,0

17 CHQQ03031 Quan hệ công chúng trong 
chính phủ 2,0 1,0 1,0

18 CHQQ03032 Kỹ năng viết ừong quan hệ 
công chúng 3,0 2,0 1,0

19 CHQQ03033 Kỹ năng phát ngôn và giao tiếp 
với báo chí 2,0 1,0 1,0

20 CHQQ03034 Truyền thông trong khủng 
hoảng 2,0 1,0 1,0

5.3.2. Chuyên ngành tự chọn 6
21 CHQQ03037 Truyền thông và phát triển 3,0 2,0 1,0
22 CHQQ03040 Truyền thông toàn cầu 3,0 2,0 1,0
23 CHQQ03041 Kinh doanh trong truyền thông 3,0 2,0 • 1,0
24 CHQQ03042 Quản trị thương hiệu 3,0 2,0 1,0
25 CHQQ03043 Quan hệ công chúng và báo chí 3,0 2,0 1,0
5.4. Luận văn/sản phẩm tốt nghiệp 15
Tông 60

ễu g ^ IÁ M  ĐỐC

PGS, TS. Truong Ngọc Nam
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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HỔ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập -  T ự  do -  Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC s ĩ  ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG
’ (Ban hành kèm theo Quyết định số 3733/QĐ-HVBCTT-ĐTngày 28/10/2015 

của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền)
Ngành : Quan hệ công chúng (Public Relations)
Mã ngành : 60 32 01 08
Chuyên ngành : Quan hệ công chúng chuyên nghiệp

1. Mục tiêu đào tạo
1.1 M ục tiêu tổng quát

Đào tạo thạc sĩ ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công 
chúng chuyên nghiệp định hướng ứng dụng nhằm cung cấp nguồn nhân lực 
trình độ sau đại học có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, có 
năng lực tư duy sáng tạo, có khả năng phát hiện và xử lý các vấn đề lý luận 
và thực tiễn về truyền thông và quan hệ công chúng trên thế giới và Việt 
Nam, có khả năng ứng phó với những thách thức đặt ra trong một thời kỳ đầy 
biến động và cạnh tranh trong hoạt động quan hệ công chúng quốc gia và 
toàn cầu.
1.2 M ục tiêu cụ thể

* về kiến thức: Cung cấp cho học viên những vấn đề lý thuyết truyền 
thông, Quan hệ công chúng cơ bản:

- Những kiến thức cơ bản và phương pháp nghiên cứu về lý thuyết 
truyền thông và phương thức nghiên cứu truyền thông; khoa học hoạch định 
chiến dịch truyền thông;

- Những kiến thức cơ bản về lý luận Quan hệ công chúng thế giới và 
Việt Nam, những vấn đề Quan hệ công chúng đương đại...

- Những tri thức về kinh doanh truyền thông
* về kỹ năng:
Trang bị, bổ sung cho học viên phương pháp nghiên cứu khoa học 

chung, phương pháp nghiên cứu chuyên ngành, những kỹ năng nghiệp vụ 
chuyên môn đế họ có khả năng độc lập, sáng tạo trong nghiên cứu, giảng dạy 
và hoạt động Quan hệ công chúng thực tiễn. Cụ thể:

- Có khả năng vận dụng sáng tạo lý thuyết truyền thông nói chung và
Quan hệ công chúng nói riêng vào lĩnh vực công việc được giao;
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- Có năng lực tư vấn, tham mưu lãnh đạo, quản lý, hoạch định kế hoạch 
truyền thông;

- Có kỹ năng quản lý, lãnh đạo trong các cơ quan, tố chức, công ty và 
doanh nghiệp truyền thông hoặc Quan hệ công chúng;

- Có khả năng tham gia có hiệu quả vào các cuộc đàm phán, thương 
thuyết của cơ quan tổ chức, doanh nghiệp;

- Có năng lực xử lý các xung đột thông qua Quan hệ công chúng và 
truyền thông;

- Có khả năng nghiên .cứu khoa học, giảng dạy Quan hệ công chúng và 
Quảng cáo ở các trường đại học, viện báo chí và truyền thông .
1.3 Vị trí công tác sau khi tốt nghiệp

Sau khi học xong chương trình thạc sĩ Quan hệ công chúng, người học 
có khả năng nghiên cứu và làm việc trong các công ty, doanh nghiệp, các 
công ty truyền thông quảng cáo và Quan hệ công chúng, các cơ quan nhà 
nước; tham gia giảng dạy truyền thông nói chung, Quan hệ công chúng nói 
riêng ở các trường đại học, cao đắng, các viện, các trung tâm báo chí hoặc 
tiếp tục nghiên cứu học lên bậc cao hơn trong lĩnh vực QHCC, truyền thông.
2. Yêu cầu đối vói ngưòi dự tuyển

Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Quan hệ công chúng, 
chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp phải thoả mãn các điều 
kiện sau:
2.1. Điều kiện về văn bằng:

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Quan hệ công chúng, Quảng cáo;
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần: Truyền thông đa phương tiện, 

Truyền thông quốc tế, Công nghệ truyền thông, Báo chí... và có Chứng nhận 
hoàn thành các môn học bổ sung kiến thức tương đương trình độ cử nhân Quan 
hệ công chúng do Học viện Báo chí và Tuyên truyền cấp với các môn học sau 
đây:

1. Lý thuyết truyền thông (2 tín chỉ)
2. Nhập môn Quan hệ công chúng (3 tín chỉ)
3. Công chúng truyền thông (3 tín chỉ)
4. Tổ chức sự kiện (3 tín chỉ)
5. Marketing (3 tín chỉ)
6. Truyền thông tiếp thị tích họp (IMC) (2 tín chỉ)

2.2. Điều kiện về thâm niên công tác
- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành Quan hệ công chúng, Quảng
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cáo loại Khá trở lên được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp. Trường họp bằng tốt 
nghiệp xếp loại khác phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh 
vực chuyên môn đăng kí dự thi, kể từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác 
đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Quan hệ công 
chúng phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm.làm việc trong lĩnh vực chuyên môn 
đăng kí dự thi, kể từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ 
sơ dự thi.

- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác phải có ít nhất 2 năm 
kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng kí dự thi, kể từ ngày 
có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ sơ dự thi.
2.3. Điều kiện về sức khoẻ: Đủ sức khoẻ để học tập và công tác (có chứng 
nhận sức khỏe của Bệnh viện đa khoa).
2.4. Điều kiện về hồ sơ: Nộp hồ sơ đầy .đủ, đúng mẫu và đúng thời hạn quy 
định của Học viện.
2.5. Thỉ sinh là người nước ngoài, xét tuyển theo quy định hiện hành của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo.
3. Môn thi tuyển sinh

Người dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ Quan hệ công chúng, chuyên ngành 
Quan hệ công chúng chuyên nghiệp phải tham dự kỳ thi tuyến sinh do Học 
viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức gồm các môn quy định như sau :

- Môn chủ chốt ngành: Lý thuyết Quan hệ công chúng
- Môn chuyên ngành: Quan hệ công chúng và ứng dụng
- Môn Ngoại ngữ.
Miễn thi môn Ngoại ngữ: đối với thí sinh thuộc một trong các trường họp

sau:
+ Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian 

ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định 
hiện hành;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học 
của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp 
kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành ngôn ngữ nước ngoài;
+ Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trong thời hạn 2
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năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, do các đơn vị cấp chứng 
chỉ được quy định dưới đây:

TT Ngoại
__ngũ’

Chứng chỉ đạt yêu cầu 
tối thiểu Đơn vị cấp chứng chỉ

1 Tiếng
Anh

IELTS 4.5
- British Council (BC)
- International Development 
Program (1DP)

TOEIC 450 - British Council (BC)
- Educational Testing Service 
(ETS)
- International Development 
Program (IDP)
- IIG

Cambridge
Exam PET

BEC Preliminary

BULATS 40

CEFR B1

- Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền
- Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
- Đại học Hà Nội

2 Tiếng
Nga TRKI Cấp độ 1

Trung tâm Khoa học và Văn hóa 
Nga tại Hà Nội (The Russian 
centre of science and culture in 
Hanoi)

3 Tiếng
Pháp

-DELF 
- TCF niveau

-BI
- Cấp độ 3

Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm 
quốc tế (Centre International 
d’Etudes Pedagogiques -  CIEP)

4 Tiếng
Trung
Quốc

HSK Cấp độ 3

- Văn phòng Hán ngữ đối ngoại 
Trung Quốc (Han Ban)
- ủy ban Khảo thí trình độ Hán 
ngữ quốc gia (The National 
Committee for the Test of 
Proficiency in Chinese)

5 Tiếng
Đức -ZD BI Uy ban giáo dục phổ thông Đức 

tại nước ngoài (ZfA)

6
rp • Àliêng
Nhật JLPT Cấp độ N4 Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản 

(Japan Foundation)

Trong trường hợp cần thiết, Giám đốc Học viện sẽ thành lập Hội đồng 
kiểm tra năng lực ngoại ngữ của các thí sinh, học viên đã có chứng chỉ. Kết 
quả kiểm tra sẽ được sử dụng làm kết quả chính thức để xét miễn thi đầu vào, 
đầu ra về ngoại ngữ tại Học viện.

- Thí sinh không thuộc diện miễn thi môn Ngoại ngữ phải tham dự kỳ 
kiểm tra trình độ ngoại ngữ môn Tiếng Anh. Đe thi môn Tiếng Anh trinh độ 
A2 (bỏ phần thi nghe hiểu và thi nói) theo dạng thức đề BI khung Châu Âu 
áp dụng cho đào tạo trình độ thạc sĩ.
4. Điều kiện tốt nghiệp

Học viên đưọ'c xét công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng thạc sĩ Quan
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hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp nếu đáp 
ứng đủ các điều kiện sau:

- Hoàn thành chuơng trình đào tạo, có điểm trung bình chung các học 
phần trong chương trình đào tạo đạt từ 5,5 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc 
điểm c trở lên (theo thang điểm chữ);

- Đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ* 
6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;

- Điểm luận văn đạt từ 5,5 trở lên;
- Đã nộp luận văn được hội đồng đánh giá đạt yêu cầu trở lên, có xác 

nhận của người hướng dẫn và chủ tịch hội đồng về việc luận văn đã được 
chỉnh sửa theo kết luận của hội đồng;

- Chấp hành tốt nội quy, quy chế đào tạo của Học viện, không bị truy 
cứu trách nhiệm hình sự và không trong thời gian bị kỷ luật đình chỉ học tập; 
không bị tố cáo theo quy định của pháp luật về nội dung khoa học trong luận 
văn.
5. Nội dung chưong trình

Thời gian đào tạo: 2 năm.
Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 60 tín chỉ.

TT Mã học 
phần Tên học phần

Số
tín
chỉ

9

Phân bô thòi lượng Học
phần
tiên

quyết
Lý,

thuyết
Thực
hành

5.1. Khối kiến thức chung 14
1 CHTM01001 Triết học 4,0 3,5 0,5

2 CHTG01002 Phương pháp lụận 
nghiên cứu khoa học 2,0 1,5 0,5

3 . CHCT01003 Chính trị học 2,0 1,5 0,5
4 CHNN01004 Ngoại ngữ 6,0 5,0 1,0

5.2. Khối kiến thức cơ sở ngành 14
5.2.1ỉ. Cơ sở ngành bắt buôc 11

5 CHQQ02006 Lý thuyết truyền thông 
nâng cao 2,0 1,0 1,0

6 CHPT02015 An ninh truyền thông 2,0 1,5 0,5

7 CHQQ02007
Quan hệ công chúng và 
các phương tiện truyền 
thông mới

2,0 1,0 1,0

8 CHQQ02008 Quan hệ công chúng 
đương đại 3,0 2,0 1,0

9 CHQQ02009 Truyền thông và xã hội 2,0 1,0 1,0
5.2.2. Cư sở ngành tự chọn 3
13 CHQQ02013 Tổ chức hoạt động PR 3,0 2,0 1,0

158



nội bộ ‘

14 CHQQ02014 Nguyên lý quảng cáo 3,0 2,0 1,0

15 CHQQ02015 Kỹ năng nghiên cứu 
truyền thông 3,0 2,0 1,0

5.3. Khối kiến thức chuyên ngành 17
5.3.1. Chuyên ngành bắt buộc 11

16 CHQQ03030 Quan hệ công chúng 
trong doanh nghiệp 2,0 1,0 1,0

17 CHQQ03031
Quan hệ công chúng 
trong chính phủ 2,0 1,0 1,0

18 CHQQ03032 Kỹ năng viết trong 
quan hệ công chúng 3,0 2,0 1,0

19 CHQQ03033
Kỹ năng phát ngôn 
và giao tiếp với báo 
chí

2,0 1,0 1,0

20 CHQQ03034 Truyền thông trong 
khủng hoảng 2,0 1,0 1,0

5.3.2. Chuyên ngành tự chọn 6
26 CHQQ03035 Quản lý sự kiện 3,0 2,0 1,0

27 CHQQ03036
Sản xuất sản phẩm 
truyền thông nâng 
cao

3,0 2,0 1,0

28 CHQQ03028
Chiến dịch truyền 
thông thay đổi nhận 
thức

3,0 2,0 1,0

29 CHQQ03038 Quan hệ công chúng 
nội bộ 3,0 2,0 1,0

3Ọ CHQQ03039 Dự án truyền thông 3,0 2,0 1,0
5.4. Luận văn/sản phẩm tốt nghiệp 15
r i n  ÁTông 60

; GIÁM ĐỐC

Ế hocvịện

n  bI ọw'^  mÀwátwu!K

, TS. Trưong Ngọc Nam
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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỒ CHÍ MINH Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYỂN TRUYỀN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀQ TẠO THẠC s ĩ  ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN c ứ u
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 3733/QĐ-HVBCTT ngậy 28/10/2015 của 

Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền)
Ngành : Quan hệ công chúng (Public Relatỉons)
Mã ngành : 60 32 01 08
Chuyên ngành : Quản trị truyền thông

1. Mục tiêu đào tạo
1.1. M ục tiêu tong quát

Đào tạo thạc sĩ ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quản 
trị truyền thông định hướng nghiên cứu nhằm cung cấp nguồn nhân lực trình 
độ sau đại học có phấm chất chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, có năng 
lực tư duy sáng tạo, có khả năng phát hiện và triến khai các nghiên cứu lý 
luận và thực tiễn về truyền thông và quản trị truyền thông đương đại thế giới 
và Việt Nam, có khả năng tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn.
1.2. M ục tiêu cụ thể

- Kiến thức: Cung cấp cho học viên những vấn đề lý thuyết truyền thông 
cơ bản:

+ Những kiến thức cơ bản về lý thuyết truyền thông và phương thức 
nghiên cứu truyền thông; khoa học hoạch định chiến dịch truyền thông;

+ Những kiến thức cơ bản về lý luận truyền thông thế giới và Việt Nam, 
những vấn đề truyền thông đương đại...

+ Những tri thức về kinh doanh truyền thông
- Kỹ năng:

Trang bị, bổ sung cho học viên phương pháp nghiên cứu khoa học 
chung, phương pháp nghiên cứu chuyên ngành, những kỹ năng nghiệp vụ 
chuyên môn đế họ có khả năng độc lập, sáng tạo trong nghiên cứu, giảng dạy 
và hoạt động truyền thông thực tiễn. Cụ thể:

+ Có khả năng vận dụng sáng tạo lý thuyết truyền thông vào lĩnh vực 
công việc được giao;

+ Có năng lực tư vấn, tham mưu lãnh đạo, quản lý, hoạch định kế 
hoạch truyền thông;
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+ Có kỹ  năng quản lý, lãnh đạo trong các cơ quan, tổ chức, công ty và 
doanh nghiệp truyền thông;

+ Có khả năng tham gia có hiệu quả vào các cuộc đàm phán, thương 
thuyết của cơ quan tổ chức, doanh nghiệp;

+ Có năng lực xử lý các xung đột thông qua truyền thông ;
+ Có khả năng nghiên cứu khoa học, giảng dạy truyền thông ở các 

trường đại học, viện báo chí và truyền thông .
- Thái độ: Trên cơ sở được trang bị kiến thức cơ bản, hệ thống và nâng 

cao về truyền thông và quản trị truyền thông, người học có được thái độ đúng 
đắn và ý thức tự giác về nghề nghiệp, có bản lĩnh chính trị vững vàng; có phẩm 
chất đạo đức tốt, có ý thức phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững đất nước 
dưới sự lãnh đạo của Đảng; thái độ nghiêm túc, phong cách cầu thị, khoa học 
và chuẩn mực trong hoạt động thực tiễn.
1.3. VỊ trí công tác sau khi tốt nghiệp:

Sau khi học xong chương trình thạc sĩ Quản trị truyền thông, người học 
có khả năng làm việc trong các các tổ chức truyền thông, những cơ quan, 
doanh nghiệp có liên hệ trực tiếp với công chúng, bộ phận marketing, quan hệ 
công chúng, quảng cáo và xây dựng thương hiệu của công ty, doanh nghiệp, 
các công ty truyền thông quảng cáo và quan hệ công chúng, các cơ quan nhà 
nước; tham gia giảng dạy truyền thông, quan hệ công chúng ở các trường đại 
học, cao đẳng, các viện, các trung tâm báo chí.
2. Yêu cầu đối với người dự tuyển

Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Quan hệ công chúng, 
chuyên ngành Quản trị truyền thông phải thoả mãn các điều kiện sau:
2.1. Điều kiện về văn bằng:

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Quan hệ công chúng, Quảng cáo;
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần: Truyền thông đa phương tiện, 

Truyền thông quốc tế, Công nghệ truyền thông, Báo chí... và có Chúng nhận 
hoàn thành các môn học bổ sung kiến thức tương đưong trình độ cử nhân Quan 
hệ công chúng do Học viện Báo chí và Tuyên truyền cấp với các môn học sau 
đây:

1. Lý thuyết truyền thông (2 tín chỉ)
2. Nhập môn Quan hệ công chúng (3 tín chỉ)
3. Công chúng truyền thông (3 tín chỉ) -
4. Tổ chức sự kiện (3 tín chỉ)
5. Marketing (3 tín chỉ)
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6. Truyền thông tiếp thị tích hơp (IMC) (2 tín chỉ)
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác và có Chứng nhận hoàn thành 

các môn học bổ sung kiến thức tương đương trình độ cử nhân Quan hệ công 
chúng do Học viện Báo chí và Tuyên truyền cấp với các môn học sau đây:

1. Lý thuyết truyền thông (2 tín chỉ)
2. Nhập môn Quan hệ công chúng (3 tín chỉ)
3. Công chúng truyền thông (3 tín chỉ)
4. Tổ chức sự kiện (3 tín chỉ)
5. Marketing (3 tín chỉ)
6. Truyền thông tiếp thị tích hợp (IMC) (2 tín chỉ)
7. Nhập môn Quảng cáo (3 tín chỉ)
8. Ngôn ngữ truyền thông (2 tín chỉ)
9. Các phương tiện báo chí truyền thông (2 tín chỉ)
10. Luật và đạo đức báo chí truyền thông (2 tín chỉ)

2.2. Điều kiện về thâm niên công tác:
- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành Quan hệ công chúng, Quảng 

cáo loại Khá trở lên được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp. Trường hợp bằng tốt 
nghiệp xếp loại khác phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh 
vực chuyên môn đăng kí dự thi, kể từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác 
đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Quan hệ công 
chúng phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn 
đăng kí dự thi, kể từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ 
sơ dự thi.

- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác phải có ít nhất 2 .năm 
kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng kí dự thi, kể từ ngày 
có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ sơ dự thi.
2.3. Điều kiện về sức khoẻ\ Đủ sức khoẻ để học tập và công tác (có chứng 
nhận sức khỏe của Bệnh viện đa khoa).
2.4. Điều kiện về hồ sơ: Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng mẫu và đúng thời hạn quy 
định của Học viện.
2.5. Thí sinh là người nước ngoài: xét tuyển theo quy định hiện hành của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo.
3. Môn thi tuyển sinh

Người dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ Quan hệ công chúng, chuyên ngành 
Quản trị truyền thông phải tham dự kỳ thi tuyển sinh do Học viện Báo chí và
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Tuyên truyền tổ chức gồm các môn quy định như sau:
- Môn chủ chốt ngành: Lý thuyết Quan hệ công chúng
- Môn chuyên ngành: Quan hệ công chúng và ứng dụng
- Môn Ngoại ngữ.
Miễn thi môn Ngoại ngữ: đối với thí sinh thuộc một trong các trưòng hợp

sau:
+ Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian 

ỏ' nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định 
hiện hành;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học 
của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp 
kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành ngôn ngữ nước ngoài;
+ Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trong thời hạn 2 
năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, do các đơn vị cấp chứng 
chỉ được quy định dưới đây:

TT Ngoại
ngữ

Chứng chỉ đạt yêu cầu 
tối thiểu Đon vị cấp chứng chỉ

1 Tiếng
Anh

IELTS 4.5
- British Council (BC)
- International Development 
Program (IDP)

TOEIC 450 - British Council (BC)
- Educational Testing Service 
(ETS)
- International Development 
Program (IDP)
- IIG

Cambridge
Exam PET

BEC Preliminary

BULATS 40

CEFR B1

- Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền
- Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
- Đại học Hà Nội

2 Tiếng
Nga TRKI Cấp độ 1

Trung tâm Khoa học và Văn hóa 
Nga tại Hà Nội (The Russian 
centre of science and culture in 
Hanoi)

. 3 Tiếng
Pháp

- DELF
- TCF niveau

-BI
- Cấp độ 3

Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm 
quốc tế (Centre International 
d’Etudes Pedagogiques -  CIEP)

4 Tiếng HSK Cấp độ 3 - Văn phòng Hán ngữ đối ngoại 
Trung Quốc (Flan Ban)
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Trung
Quốc

- ủy ban Khảo thí trình độ Hán 
ngữ quốc gia (The National 
Committee for the Test of 
Proficiency in Chinese)

5 Tiếng
Đức - ZD BI ủy ban giáo dục phổ thông Đức 

tại nước ngoài (ZfA)

6 Tiếng
Nhật JLPT Cấp độ N4 Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản 

(Japan Foundation)

Trong trường hợp cần thiết, Giám đốc Học viện sẽ thành lập Hội đồng 
kiểm tra năng lực ngoại ngữ của các thí sinh, học viên đã có chứng chỉ. Kết 
quả kiểm tra sẽ được sử dụng làm kết quả chính thức để xét miễn thi đầu vào, 
đầu ra về ngoại ngữ tại Học viện.

- Thí sinh không thuộc diện miễn thi môn Ngoại ngữ phải tham dự kỳ 
kiểm tra trình độ ngoại ngữ môn Tiếng Anh. Đề thi môn Tiếng Anh trình độ 
A2 (bỏ phần thi nghe hiểu và thi nói) theo dạng thức đề BI khung Châu Âu 
áp dụng cho đào tạo trìrìh độ thạc sĩ.
4. Điều kiện tốt nghiệp

Học viên được xét công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng thạc sĩ Quan 
hệ công chúng, chuyên ngành Quản trị truyền thông nếu đáp ứng đủ các điều 
kiện sau:

- Hoàn thành chương trình đào tạo, có điếm trung bình chung các học 
phần trong chương trình đào tạo đạt từ 5,5 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc 
điểm c trở lên (theo thang điểm chữ);

- Đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 
6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;

- Điếm luận văn đạt từ 5,5 trở lên;
- Đã nộp luận vặn được hội đồng đánh giá đạt yêu cầu trở lên, có xác 

nhận của người hướng dẫn và chủ tịch hội đồng về việc luận văn đã được 
chỉnh sửa theo kết luận của hội đồng;

- Chấp hành tốt nội quy, quy chế đào tạo của Học viện, không bị truy 
cứu trách nhiệm hình sự và không trong thời gian bị kỷ luật đình chỉ học tập; 
không bị tố cáo theo quy định của pháp luật về nội dung khoa học trong luận 
văn.
5. Nội dung chương trình

Thời gian đào tạo: 2 năm.
Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 60 tín chỉ.

164



TT Mã học phần Tên học phần
Số
tín
chỉ

Phân bổ thòi 
lưọng

Học
phần
tiên

quyết
Lý

thuyết
Thực
hành

5.1. Khôi kiên thức chung 14
1 CHTM01001 Triết học 4,0 3,5 0,5
2 CHTG01002 Phương pháp luận nghiên 

cứu khoa học 2,0 1,5 0,5
3 CHCT01003 Chính trị học 2,0 1,5 0,5
4 CHNN01004 Ngoại ngữ 6,0 5,0 1,0

5.2. Khối kiến thức CO’ sở ngành 14
5.2.1. Cơ sở ngành bắt buộc 11

5 CHQQ02006 Lý thuyết truyền thông 
nâng cao 2,0 1,0 1,0

6 CHPT02015 An ninh truyền thông 2,0 1,5 0,5

7 CHQQ02007
Quan hệ công chúng và 
các phương tiện truyền 
thông mới

2,0 1,0 1,0

8 CHQQ02008 Quan hệ công chúng 
đương đại 3,0 2,0 1,0

9 CHQQ02009 Truyền thông và xã hội 2,0 1,0 1,0
5.2.2. Cơ sở ngành tự chọn 3

10 CHQQ02010 Quan hệ công chúng trong 
lãnh đạo và quản lý 3,0 2,0 1,0

11 CHQQ02011 Phân tích truyền thông 3,0 2,0 1,0

12 CHQQ02012 Truyền thông và phản biện 
xã hội 3,0 2,0 1,0

5.3. Khói kiến thức chuyên ngành 17
5.3.1. Chuyên ngành bắt buộc 11

16 CHQQ03016 Kỹ năng viết trong hoạt 
động truyền thông 3,0 2,0 1,0

17 CHQQ03017 Nghiên cứu tình huống 
khủng hoảng truyền thông 2,0 1,0 1,0

18 CHQQ03018 Hoạt động truyền thông 
chuyên nghiệp 2,0 1,0 1,0

19 CHQQ03019 Quản trị chiến lược truyền 
thông 2,0 1,0 1,0

20 CHQQ03020 Truyền thông liên văn hoá 2,0 1,0 1,0
5.3.2. Chuyên ngành tự chọn 6
21 CHQQ03021 Truyền thông và phát triển 3,0 2,0 1,0
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22 CHQQ03022 Quản trị truyền thông nội 
bộ 3,0 2,0 1,0

23 CHQQ03023 Quản trị truyền thông 
trong chính phủ 3,0 2,0 1,0

24 CHQQ03024 Quản trị truyền thông 
trong doanh nghiệp 3,0 2,0 1,0

5.4. Luận văn/sản phẩm tốt nghiệp 15
7

T-ộng__________________________________ 60

PGS, TS. Trương Ngọc Nam
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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HÔ CHÍ MINH Hộc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC s ĩ  ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 3733/QĐ-HVBCTTngày 28/10/2015 của 

H Giám đôc Học viện Bảo chí và Tuyên truyền)
* Ngành : Quan hệ công chúng (Public Relations)

Mã ngành : 60 32 01 08
Chuyên ngành : Quản trị truyền thông

1. Mục tiêu đào tạo
1.1. M ục tiêu tổng quát

Đào tạo thạc sĩ ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quản 
trị truyền thông định hướng úng dụng nhằm cung cấp nguồn nhân lực trình 
độ sau đại học có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, có năng 
lực tư duy sáng tạo, có khả năng phát hiện, xử lý các vấn đề lý luận và thực 
tiễn về truyền thông nói chung, quản trị truyền thông nói riêng; có khả năng 
ứng phó với những thách thức đặt ra trong một thời kỳ đầy biến động và cạnh 
tranh của môi trường truyền thông quốc gia và toàn cầu.
1.2. M ục tiêu cụ thể

- Kiến thức: Cung cấp cho học viên những vấn đề lý thuyết truyền thông 
cơ bản:

+ Những kiến thức cơ bản về lý thuyết truyền thông và phương thức 
nghiên cứu truyền thông; khoa học hoạch định chiến dịch truyền thông;

+ Những kiến thức cơ bản về lý luận truyền thông thế giới và Việt Nam, 
những vấn đề truyền thông đương đại...

+ Những tri thức về kinh doanh truyền thông
- Kỹ năng:

Trang bị, bố sung cho học viên phương pháp nghiên cứu khoa học 
chung, phương pháp nghiên cứu chuyên ngành, những kỹ năng nghiệp vụ 
chuyên môn đế họ có khả năng độc lập, sáng tạo trong nghiên cứu, giảng dạy 
và hoạt động truyền thông thực tiễn. Cụ thể:

. + Có khả năng vận dụng 'sáng tạo lý thuyết truyền thông vào lĩnh vực 
công việc được giao;

+ Có năng lực tư vấn, tham mưu lãnh đạo, quản lý, hoạch định kế 
hoạch truyền thông;
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+ Có kỹ năng quản lý, lãnh đạo trong các cơ quan, tổ chức, công ty và 
doanh nghiệp truyền thông;

+ Có khả năng tham gia có hiệu quả vào các cuộc đàm phán, thương 
thuyết của cơ quan tổ chức, doanh nghiệp;

+ Có năng lực xử lý các xung đột thông qua truyền thông ;
+ Có khả- năng nghiên cứu khoa- học, giảng dạy truyền thông ở các 

trường đại học, viện báo chí và truyền thông .
- Thải độ: Trên cơ sở được trang bị kiến thức cơ bản, hệ thống và nâng 

cao về truyền thông và quản trị truyền thông, người học có được thái độ đúng 
đắn và ý thức tự giác về nghề nghiệp, có bản lĩnh chính trị vững vàng; có phẩm 
chất đạo đức tốt, có ý thức phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững đất nước 
dưới sự lãnh đạo của Đảng; thái độ nghiêm túc, phong cách cầu thị, khoa học 
và chuẩn mực trong hoạt động thực tiễn.
1.3. Vị trí công tác sau khi tốt nghiệp:

Sau khi học xong chương trình thạc sĩ Quản trị truyền thông, người học 
có khả năng làm việc trong các các tổ chức truyền thông, những cơ quan, 
doanh nghiệp có liên hệ trực tiếp với công chúng, bộ phận marketing, quan hệ 
công chúng, quảng cáo và xây dựng thương hiệu của công ty, doanh nghiệp, 
các công ty truyền thông quảng cáo và quan hệ công chúng, các cơ quan nhà 
nước; tham gia giảng dạy truyền thông, quan hệ công chúng ở các trường đại 
học, cao đắng, các viện, các trung tâm báo chí.
2. Yêu cầu đối với người dự tuyển

Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Quan hệ công chúng, 
chuyên ngành Quản trị truyền thông phải thoả mãn các điều kiện sau:
2.1. Điều kiện về văn bằng:

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Quan hệ công chúng, Quảng cáo;
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần: Truyền thông đa phương tiện, 

Truyền thông quốc tế, Công nghệ truyền thông, Báo chí... và có Chứng nhận 
hoàn thành các môn học bổ sung kiến thức tương đương trình độ cử nhân Quan 
hệ công chúng do Học viện Báo chí và Tuyên truyền cấp với các môn học sau 
đây:

1. Lý thuyết truyền thông (2 tín chỉ)
2. Nhập môn Quan hệ công chúng (3 tín chỉ)
3. Công chúng truyền thông (3 tín chỉ)
4. Tổ chức sự kiện (3 tín chỉ)
5. Marketing (3 tín chỉ)
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6. Truyền thông tiếp thị tích họp (liVIC) (2 tín chỉ)
- Có băng tốt nghiệp đại học ngành khác và có Chứng nhận hoàn thành 

các môn học bổ sung kiến thức tương đương trình độ cử nhân Quan hệ công 
chúng do Học viện Báo chí và Tuyên truyền cấp với các môn học sau đây:

1. Lý thuyết truyền thông (2 tín chỉ)
* . 2 .  Nhập môn Quan hệ công chúng (3 tín chỉ)

3. Công chúng truyền thông (3 tín chỉ)
4. Tổ chức sự kiện (3 tín chỉ)
5. Marketing (3 tín chỉ)
6. Truyền thông tiếp thị tích họp (IMC) (2 tín chỉ)
7. Nhập môn Quảng cáo (3 tín chỉ)
8. Ngôn ngữ truyền thông (2 tín chỉ)
9. Các phương tiện báo chí truyền thông (2 tín chỉ)
10. Luật và đạo đức báo chí truyền thông (2 tín chỉ)

2.2. Điều kiện về thâm niên công tác:
- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành Quan hệ công chúng, Quảng 

cáo loại Khá trở lên được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp. Trường họp bằng tốt 
nghiệp xếp loại khác phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh 
vực chuyên môn đăng kí dự thi, kể từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác 
đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

. - Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Quan hệ công 
chúng phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn 
đăng kí dự thi, kể từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ 
sơ dự thi.

- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác phải có ít nhất 2 năm 
'kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng kí dự thi, kể từ ngày 
có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ sơ dự thi.
2.3. Điều kiện về sức khoẻ: Đủ sức khoẻ để học tập và công tác (có chứng 
nhận sức khỏe của Bệnh viện đa khoa).
2.4. Điều kiện về hồ sơ: Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng mẫu và đúng thời hạn quy
định của Học viện.•  • •

2.5. Thí sinh là người nước ngoài: xét tuyển theo quy định hiện hành của Bộ 
Giáo dục vầ Đào tạo.
3. Môn thi tuyển sinh

Người dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ Quan hệ công chúng, chuyên ngành 
Quản trị truyền thông phải tham dự kỳ thi tuyển sinh do Học viện Báo chí và
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Tuyên truyền tổ chức gồm các môn quy định như sau:
- Môn chủ chốt ngành: Lý thuyết Quan hệ công chúng
- Môn chuyên ngành: Quan hệ công chúng và ứng dụng
- Môn Ngoại ngữ.
Miễn thi môn Ngoại ngữ: đối với thí sinh thuộc một trong các trường hợp

sau:
+ Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian 

ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định 
hiện hành;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đe án của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học 
của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp 
kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành ngôn ngữ nước ngoài;
+ Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trong thời hạn 2 
năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, do các đơn vị cấp chứng 
chỉ được quy định dưới đây:

TT Ngoại
ngữ

Chứng chỉ đạt yêu cầu 
tối thiểu Đon vị cấp chứng chỉ

1 Tiếng
Anh

IELTS 4.5
- British Council (BC)
- International Development 
Program (IDP)

TOEIC 450 - British Council (BC)
- Educational Testing Service 
(ETS)
- international Development 
Program (IDP)
- IIG

Cambridge
Exam PET

BEC Preliminary

BULATS 40

CEFR B1

- Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền
- Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
- Đại học Hà Nội

2 Tiếng
Nga TRKI Cấp độ 1

Trung tâm Khoa học và Văn hóa 
Nga tại Hà Nội (The Russian 
centre of science and culture in 
Hanoi)

3 Tiếng
Pháp

-DELF 
- TCF niveau

-BI
- Cấp độ 3

Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm 
quốc tế (Centre International 
d’Etudes Pedagogiques -  CIEP)

4 HSK Cấp độ 3 - Văn phòng Hán ngữ đối ngoại
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n - '* Ấliêng
Trung
Quốc

Trung Quốc (Han Ban)
- ủy ban Khảo thí trình độ Hán 
ngữ quốc gia (The National 
Committee for the Test of 
Proficiency in Chinese)

5 Tiếng
Đức - ZD BI Uy ban giáo dục phổ thông Đức 

tại nước ngoài (ZfA)
6 Tiếng 

Nhật . JLPT Cấp đọ N4 Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản 
(Japan Foundation)

Trong trường hợp cần thiết, Giám đốc Học viện sẽ thành lập Hội đồng 
kiêm tra năng lực ngoại ngữ của các thí sinh, học viên đã có chứng chỉ. Kết 
quả kiếm tra sẽ được sử dụng làm kết quả chính thức để xét miễn thi đầu vào, 
đầu ra về ngoại ngữ tại Học viện.

- Thí sinh không thuộc diện miễn thi môn Ngoại ngữ phải tham dự kỳ 
kiểm tra trình độ ngoại ngữ môn Tiếng Anh. Đe thi môn Tiếng Anh trình độ 
A2 (bỏ phần thi nghe hiểu và thi nói) theo dạng thức đề B 1 khung Châu Âu 
áp dụng cho đào tạo trình độ thạc sĩ.
4. Điều kiện tốt nghiệp

Học viên được xét công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng thạc sĩ Quan 
hệ công chúng, chuyên ngành Quản trị truyền thông nếu đáp ứng đủ các điều 
kiện sau:

- Hoàn thành chương trình đào tạo, có điểm trung bình chung các học 
phần trong chương trình đào tạo đạt từ 5,5 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc 
điểm c trở lên (theo thang điểm chữ);

- Đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 
6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;

- Điểm luận văn đạt từ 5,5 trở lên;
- Đã nộp luận văn được hội đồng đánh giá đạt yêu cầu trở lên, có xác 

nhận của người hướng dẫn và chủ tịch hội đồng về việc luận văn đã được 
chỉnh sửa theo kết luận của hội đồng;

- Chấp hành tốt nội quy, quy chế đào tạo của Học viện, không bị truy 
cứu trách nhiệm hình sự và không trong thời gian bị kỷ luật đình chỉ học tập; 
không bị tố cáo theo quy định của pháp luật về nội dung khoa học trong luận 
văn.
5. Nội dung chưong trình

Thời gian đào tạo: 2 năm.
Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 60 tín chỉ.
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TT Mã học phần Tên học phần
Số
tín
chỉ

Phân bổ thòi 
lượng

Học
phần
tiên

quyết
Lý

thuyết
Thực
hành

5.1. Khối kiến thức chung 14 3

1 CHTMO1001 Triết học 4,0 3,5 0,5

2 CHTG01002
Phương pháp luận nghiên 
cứu khoa học

2,0 1,5 0,5

3 CHCT01003 Chính trị học 2,0 1,5 0,5
4 CHNN01004 Ngoại ngữ 6,0 5,0 1,0

5.2. Khối kiến thức CO' sỏ ngành 14
5.2.1. Cơ sở ngành bắt buộc 11

5 CHQQ02006
Lý thuyết truyền thông 
nâng cao

2,0 1,0 1,0

6 CHPT02015 An ninh truyền thông 2,0 1,5 0,5

7 CHQQ02007
Quan hệ công chúng và 
các phương tiện truyền 
thông mới

2,0 1,0 1,0

8 CHQQ02008
Quan hệ công chúng 
đương đại

3,0 2,0 1,0

9 CHQQ02009 Truyền thông và xã hội 2,0 1,0 1,0
5.2.2. Cơ sở ngành tự chọn 3

13 CHQQ02013
Tổ chức hoạt động PR nội 
bộ

3,0 2,0 1,0

14 CHQQ02014 Nguyên lý quảng cáo 3,0 2,0 1,0

15 CHQQ02015
Kỹ năng nghiên cứu 
truyền thông

3,0 2,0 1,0

5.3. Khối kiến thức chuyên ngành 17
5.3.1. Chuyên ngành bắt buộc 11

16 CHQQ03016
Kỹ năng viết trong hoạt 
động truyền thông

3,0 2,0 1,0

17 CHQQ03017
Nghiên cứu tình huống 
khủng hoảng truyền thông

2,0 1,0 1,0

18 CHQQ03018
Hoạt động truyền thông 
chuyên nghiệp

2,0 1,0 1,0

19 CHQQ03019
Quản trị chiến lược truyền 
thông

2,0 1,0 1,0

20 CHQQ03020 Truyền thông liên văn hoá 2,0 1,0 1,0
5.3.2. Chuyên ngành tự chọn 6
25 CHQQ03025 Kỹ năng phát ngôn và trả 3,0 2,0 1,0
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lời phỏng vấn báo chí

26 CHQQ03026
Sản xuất sản phẩm truyền 
thông chuyên nghiệp 3,0 2,0 1,0

27 CHQQ03027 Quản lý sự kiện 3,0 2,0 1,0

28 CHQQ03028
Chiến dịch truyền thông 
thay đổi nhận thức

3,0 2,0 1,0

29 CHQQ03029
Quản trị dự án truyền 
thông

3,0 2,0 1,0
*> ể

5.4. Luận văn/sản phâm tôt nghiệp 15•>
Tông 60

GIÁM ĐỐC

PGS, TS. Trương Ngọc Nam

173



%

.

.


